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BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 07/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày   31   tháng   5    năm 2016 

 

THÔNG TƯ 

Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn 

 

Căn cứ Luật thú y ngày 1     ng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 1  /2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ 

quy định chức năng, n iệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

T eo đề nghị của Cục  rưởng Cục Thú y; 

Bộ  rưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông   ôn ban  àn  T ông  ư 

quy định về phòng, chống dịch bện  động vật trên cạn, 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

 1. Thông tư này quy định  h  t  t   t  ố đ  u      u t th  y v  phòng, 

 hống dị h bệnh đ ng v t trên  ạn, b o gồ :  

  ) D nh  ụ  bệnh đ ng v t phả   ông bố dị h, D nh  ụ  bệnh truy n lây 

g ữ  đ ng v t và ngườ , D nh  ụ  bệnh đ ng v t  ấ  g  t  ổ,  hữ  bệnh; 

b) Quy định  á  b ện pháp phòng bệnh bắt bu  ; yêu  ầu vệ   nh th  y, vệ 

  nh  ô  trường trong  h n nuô ; đ  u   ện đ ng v t,  ản ph   đ ng v t đư   

v n  huyển r   hỏ  vùng  ó dị h; 

 c) Quy định v ệ   ử dụng thuố  th  y  hư  đư   lưu hành tạ  V ệt N   

trong trường h p  h n  ấp để  ịp thờ  phòng,  hống dị h bệnh đ ng v t; 

 d) Kh   báo,  h n đoán, đ  u tr  dị h bệnh đ ng v t; 

 đ) Xử lý bắt bu   đ ng v t  ắ  bệnh,  ó dấu h ệu  ắ  bệnh và  ản ph   

đ ng v t   ng  ầ  bệnh thu   D nh  ụ  bệnh đ ng v t phả   ông bố dị h, 

D nh  ụ  bệnh truy n lây g ữ  đ ng v t và ngườ  ho   phát h ện  ó tá  nhân 

gây bệnh truy n nh       ; 

 e) Đ  u   ện để  ông bố h t dị h bệnh đ ng v t. 
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2. Thông tư này áp dụng đối v i tổ chứ ,  á nhân trong nư c và tổ  hứ , 

 á nhân nư   ngoà   ó l ên qu n đ n hoạt đ ng phòng,  hống dị h bệnh đ ng 

v t trên cạn trên lãnh thổ Việt Nam. 

 Điều 2. Danh mục bệnh động vật t  n cạn phải công bố dịch, Danh 

mục bệnh t uyền lây giữa động vật và người, Danh mục bệnh động vật cấm 

giết mổ, chữa bệnh 

1. D nh  ụ  bệnh đ ng v t trên  ạn phả   ông bố dị h theo quy định tạ  

 ụ  1      hụ lụ  01 b n hành     theo Thông tư này.  

2. D nh  ụ  bệnh truy n lây g ữ  đ ng v t và ngườ  theo quy định tạ  

 ụ  2      hụ lụ  01 b n hành     theo Thông tư này. 

3. D nh  ụ  bệnh đ ng v t  ấ  g  t  ổ,  hữ  bệnh theo quy định tạ  

 ụ  3      hụ lụ  01 b n hành     theo Thông tư này. 

 

Chương II 

QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN 

 

Điều 3. Các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho động vật t  n cạn  

1.  á  b ện pháp phòng bệnh bắt bu    ho đ ng v t trên  ạn b o gồ : 

a) Th   h ện vệ   nh,  hử trùng t êu đ   định    theo hư ng dẫn tạ   hụ 

lụ  08 b n hành     theo Thông tư này; 

b) Phòng bệnh bắt bu    ho đ ng v t bằng vắ -xin đư   th   h ện đố  v   

  t  ố bệnh truy n nh    nguy h ể  theo quy định tạ   ụ  1      hụ lụ  07 

b n hành     theo Thông tư này; 

   n  ứ vào đ   đ ể  dị h t ,    lưu hành      á  tá  nhân gây bệnh 

truy n nh    nguy h ể    đ ng v t trên đị  bàn và hư ng dẫn phòng bệnh bằng 

vắ -x n đố  v   t ng bệnh tạ   á   hụ lụ  0 , 10, 12, 13, 1 , 1 , 21 và 22 b n 

hành     theo Thông tư này,    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng 

trình  ấp  ó th   quy n quy t định v ệ  phòng bệnh bắt bu   bằng vắ -x n đố  

v   bệnh đ ng v t  ụ thể quy định tạ   ụ  1.1      hụ lụ  0   ho phù h p v   

đ  u   ện     đị  phư ng và  ấp   ấy  hứng nh n t ê  phòng theo  ẫu quy 

định tạ   ụ  3      hụ lụ  07.  

2.  á         h n nuô  g       g ống, g    ầ  g ống và bò  ữ , ngoà  v ệ  

th   h ện theo quy định tạ   hoản 1 Đ  u này phả  th   h ện g á   át định    

đố  v     t  ố bệnh truy n lây g ữ  đ ng v t và ngườ  theo quy định tạ   ụ  2 

     hụ lụ  07 b n hành     theo Thông tư này.   n  ứ bệnh đ ng v t quy định 

tạ   ụ  2.1      hụ lụ  07 và  hụ lụ  02 b n hành     theo Thông tư này, v ệ  

g á   át định    đư   th   h ện như   u: 
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 )    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng tổ  hứ  g á   át bệnh 

định    đố  v    á         h n nuô  g       g ống, g    ầ  g ống và bò  ữ  do 

đị  phư ng quản lý;  

b)  ụ  Th  y tổ  hứ  g á   át bệnh định    đố  v          h n nuô  g   

    g ống, g    ầ  g ống và bò  ữ   ó vốn đầu tư nư   ngoà  ho   do Trung 

ư ng quản lý. 

Điều 4. Y u cầu vệ sinh thú y, vệ sinh môi t ường t ong chăn nuôi đối 

v i cơ s  chăn nuôi tập t ung 

1. C      h n nuô  đ ng v t t p trung phả  tuân th  yêu  ầu vệ   nh th  y, 

vệ   nh  ô  trường trong  h n nuô  theo quy định     pháp lu t để phòng bệnh 

 ho đ ng v t. 

2.        h n nuô  đ ng v t t p trung bảo đả  yêu  ầu vệ   nh th  y, vệ 

  nh  ô  trường và đư      qu n quản lý  huyên ngành th  y tổ  hứ  lấy  ẫu, 

x t ngh ệ , n u  ó   t quả â  t nh đố  v   bệnh quy định tạ   ụ  1  hụ lụ  0  

b n hành     theo Thông tư này thì  hông phả  th   h ện phòng bệnh bắt bu   

bằng vắ -x n đố  v   bệnh đó. 

Điều 5. Điều  iện động vật, sản ph m động vật được vận chuy n  a 

 hỏi vùng có dịch 

1.        h n nuô  đã đư    ông nh n  n toàn dị h bệnh ho          h n 

nuôi đã th   g    hư ng trình g á   át dị h bệnh, n u  ó nhu  ầu v n  huyển 

đ ng v t  ẫn  ả  v   bệnh đư    ông bố dị h và  ản ph        h ng r   hỏ  

vùng  ó dị h phả  bảo đả   á  đ  u   ện   u đây: 

a) Đư      qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng tổ  hứ  lấy  ẫu, 

x t ngh ệ  và  ó   t quả x t ngh ệ  â  t nh đố  v    ầ  bệnh     bệnh đư   

 ông bố dị h; 

b) Đư   v n  huyển bằng phư ng t ện đáp ứng yêu  ầu tạ  Quy  hu n  ỹ 

thu t quố  g   QCVN 01 - 100: 2012/BNNPTNT:  êu  ầu  hung v  vệ   nh th  

y tr ng th  t bị, dụng  ụ, phư ng t ện v n  huyển đ ng v t,  ản ph   đ ng v t 

tư    ống và     h ; 

c)  hư ng t ện v n  huyển đ ng v t,  hứ  đ ng  ản ph   đ ng v t phả  

đư   n ê  phong,  ẹp  hì theo hư ng dẫn        qu n quản lý  huyên ngành 

th  y đị  phư ng. 

2. C  qu n quản lý  huyên ngành th  y  ấp t nh tổ  hứ  th   h ện v ệ  lấy 

 ẫu, x t ngh ệm; vệ   nh,  hử trùng t êu đ   phư ng t ện v n  huyển đố  v   

đ ng v t,  ản ph   đ ng v t quy định tạ   hoản 1 Đ  u này và hư ng dẫn tuy n 

đường v n  huyển r   hỏ  vùng  ó dị h.  

3. V ệ    ể  dị h v n  huyển đ ng v t,  ản ph   đ ng v t quy định tạ  

Đ  u này phả  bảo đả  v  hồ   , trình t , th  tụ    ể  dị h theo quy định     

   Nông ngh ệp và  hát tr ển nông thôn. 
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Điều 6. Quy định việc sử dụng thuốc thú y chưa được đăng    lưu 

hành tại Việt Nam t ong t ường hợp  h n cấp đ  phòng, chống dịch bệnh 

động vật t  n cạn 

1. Trong trường h p  ó dị h bệnh đố  v    á  bệnh đ ng v t quy định tạ  

Đ  u 2 Thông tư này ho   bệnh truy n nh         à trong nư    hư   ẵn  ó 

thuố  th  y phù h p để phòng,  hống dị h bệnh,  ụ  Th  y trình    trư ng    

Nông ngh ệp và  hát tr ển nông thôn quy t định v ệ   ử dụng thuố  th  y  hư  

đư   lưu hành tạ  V ệt N   để phòng,  hống dị h bệnh  h n  ấp. 

2. V ệ  nh p  h u thuố  th  y quy định tạ   hoản 1 Đ  u này phả  bảo 

đả  v  hồ   , trình t , th  tụ  nh p  h u theo quy định        Nông ngh ệp và 

 hát tr ển nông thôn. 

3. V ệ   ử dụng thuố  th  y quy định tạ   hoản 1 Đ  u này để phòng, 

 hống dị h bệnh đ ng v t  h n  ấp phả  theo đ ng hư ng dẫn     nhà  ản xuất 

thuố  ho    h  định        qu n quản lý  huyên ngành th  y.  

 Điều 7. Khai báo và báo cáo dịch bệnh động vật  

1. Tổ  hứ ,  á nhân khi phát h ện đ ng v t  ắ  bệnh,  h t,  ó dấu h ệu 

 ắ  bệnh truy n nh    ho   đ ng v t nuô  bị  h t bất thường  à  hông r  

nguyên nhân phả  th   h ện ng y v ệ   h   báo dị h bệnh đ ng v t  ho nhân 

v ên th  y  ấp xã, Ủy b n nhân dân (UBND)  ấp xã ho      qu n quản lý 

 huyên ngành th  y n   gần nhất theo quy định tạ   hoản 1 Đ  u 1       u t th  

y bao gồ   á  thông tin   u đây: 

a) Tổ  hứ ,  á nhân  h   báo; 

b) Đị  đ ể , thờ  g  n phát h ện dị h bệnh đ ng v t;  

c)  oạ  đ ng v t; 

d) Số lư ng đ ng v t; 

đ) Mô tả dấu h ệu bệnh. 

2. V ệ  báo cáo dị h bệnh đ ng v t đư   th   h ện như   u: 

a) Ở  ấp xã: Nhân viên th  y  ấp xã  ó trá h nh ệ  báo  áo dị h bệnh 

đ ng v t  ho  h  tị h   ND  ấp xã và    qu n quản lý  huyên ngành th  y  ấp 

huyện;  

b) Ở  ấp huyện:    qu n quản lý chuyên ngành thú y  ấp huyện  ó trá h 

nh ệ  báo  áo dị h bệnh đ ng v t  ho   ND  ấp huyện và    qu n quản lý 

 huyên ngành th  y  ấp t nh;  

c) Ở  ấp t nh:    qu n quản lý  huyên ngành th  y  ấp t nh  ó trá h 

nh ệ  báo  áo dị h bệnh đ ng v t  ho S  Nông ngh ệp và  hát tr ển nông thôn, 

C  qu n Thú y vùng,  ụ  Th  y; 

d) Ở  ấp trung ư ng:  ụ  Th  y  ó trá h nh ệ  báo  áo dị h bệnh đ ng 

v t  ho    trư ng    Nông ngh ệp và  hát tr ển nông thôn và  á  tổ  hứ  quố  
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t   à V ệt N   là thành v ên ho    á  quố  g    à V ệt N         t th   h ện 

báo  áo,  h      thông t n dị h bệnh đ ng v t; 

đ) Trong trường h p dị h bệnh truy n nh    nguy h ể ,  ó  hả n ng lây 

l n nh nh,   phạ  v  r ng, tổ  hứ ,  á nhân quy định tạ  đ ể   , b và    hoản 

này đư   ph p báo  áo vư t  ấp lên  h nh quy n và  á     qu n quản lý  huyên 

ngành th  y  ấp   o h n; 

e) Trường h p xuất h ện dị h bệnh đ ng v t thu   D nh  ụ  bệnh truy n 

lây g ữ  đ ng v t và ngườ , nhân v ên th  y  ấp xã và    qu n quản lý  huyên 

ngành th  y còn phả  th   h ện v ệ  báo  áo dị h bệnh đ ng v t  ho    qu n y t  

 ùng  ấp  ó l ên qu n theo  á  quy định h ện hành; 

g) V ệ    ể  tr , xá    nh, thu th p thông t n và báo cáo dị h bệnh đ ng 

v t quy định tạ   á  đ ể   , b, c, d, đ và e      hoản này phả  đư   th   h ện 

trong vòng 24 g ờ đố  v   vùng đồng bằng, trung du và 72 g ờ đố  v   vùng  âu, 

vùng x , b ên g   , hả  đảo  ể t   h  nh n đư   thông t n  h   báo dị h bệnh 

đ ng v t t   á   á nhân, tổ  hứ   ó l ên quan. 

3. Trường h p ngh  ngờ xuất h ện bệnh đ ng v t quy định tạ  Đ  u 2     

Thông tư này, nhân v ên th  y  ấp xã và    qu n quản lý  huyên ngành th  y 

th   h ện ng y v ệ  báo  áo ổ dị h bệnh đ ng v t b o gồ   á  n   dung   u 

đây: 

a) V  đị  đ ể  n   đ ng v t  ắ  bệnh,  h t,  ó dấu h ệu  ắ  bệnh: Tên 

 h  v t nuô  ho   đị  đ ể  n   phát h ện đ ng v t  đị   h   ụ thể đ n thôn, ấp, 

bản ho    ố nhà);  ố lư ng tổ  hứ ,  á nhân, h  g   đình  ó đ ng v t  ắ  bệnh; 

 ố lư ng thôn, ấp, bản  ó đ ng v t  ắ  bệnh; 

b) Thờ  g  n đ ng v t bắt đầu  ó b ểu h ện tr ệu  hứng lâ   àng ho   

 h t; d  n b  n tình hình bệnh theo ngày; 

c) Thông t n l ên qu n đ n đ ng v t  ắ  bệnh,  h t,  ó dấu h ệu  ắ  

bệnh:  oạ  đ ng v t; nguồn gố      đ ng v t; tổng đàn đ ng v t  ả  nh   ;  ố 

lư ng t ng loạ  đ ng v t bị  ắ  bệnh,  h t, t êu h y; tr ệu  hứng, bệnh t  h     

đ ng v t  ắ  bệnh; loạ  thuố  đ  u trị, vắ -x n,  h  ph     nh họ  đã  ử dụng 

và thờ  g  n  ử dụng;  ố đ ng v t đư   đ  u trị, đư    ử dụng vắ -xin,  ố đ ng 

v t  hỏ  bệnh; 

d) Tá  nhân gây bệnh  n u b  t), nguồn bệnh đ ng ngh  ngờ ho   đã đư   

xá  định,   t quả  á   hư ng trình g á   át bị đ ng và g á   át  h  đ ng đố  

v   bệnh  n u  ó); 

đ) Nh n định tình hình,  á  b ện pháp đã tr ển  h  ,  á  b ện pháp    áp 

dụng, đ  xuất,    n nghị. 

4.  áo  áo   p nh t ổ dị h bệnh đ ng v t  

a)  áo  áo   p nh t ổ dị h đư   áp dụng trong trường h p dị h bệnh đ ng 

v t quy định tạ  Đ  u 2     Thông tư này đã đư      qu n quản lý  huyên ngành 

th  y xá  nh n; 
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b)  áo  áo   p nh t ổ dị h đư   nhân v ên th  y  ấp xã và    qu n quản 

lý chuyên ngành thú y th   h ện vào trư   1  g ờ hàng ngày  ho đ n  h    t 

th   đ t dị h,  ể  ả ngày l  và ngày ngh   uố  tuần; 

 )   ểu  ẫu báo  áo   p nh t ổ dị h theo quy định tạ   ụ  1  hụ lụ  03 

ban hành kèm theo Thông tư này. 

 .  áo  áo đ  u tr  ổ dị h bệnh đ ng v t 

 )  áo  áo đ  u tr  ổ dị h đư   áp dụng trong trường h p dị h bệnh đ ng 

v t quy định tạ  Đ  u 2     Thông tư này đã đư      qu n quản lý  huyên ngành 

thú y xác nh n; 

b)  áo  áo đ  u tr  ổ dị h đư      qu n quản lý  huyên ngành th  y th   

h ện trong vòng 07 ngày  ể t   h  ổ dị h đư      qu n quản lý  huyên ngành 

th  y xá  nh n; 

c) N   dung     báo  áo đ  u tr  ổ dị h đư   th   h ện theo quy định tạ  

 hoản 2 Đ  u 9     Thông tư này. 

6.  áo  áo   t th   ổ dị h bệnh đ ng v t đư   c  qu n quản lý  huyên 

ngành th  y đị  phư ng th   h ện trong vòng 0  ngày  ể t   h    t th   ổ dị h 

theo quy định     pháp lu t.  

 .  áo  áo định    dị h bệnh đ ng v t  

a) Báo cáo tháng đư   c  qu n quản lý  huyên ngành th  y th   h ện 

bằng hình thứ  báo  áo v n bản và qu  thư đ ện tử, b o gồ   á  thông t n v  

dị h bệnh đ ng v t đư   t nh t  ngày 01 đ n ngày  uố   ùng     tháng;  

b)  áo  áo quý,   tháng và báo  áo n   đư   c  qu n quản lý  huyên 

ngành th  y tổng h p, báo  áo thông t n v  dị h bệnh đ ng v t trong    báo  áo; 

c) Báo cáo định    đư   th   h ện trong tuần đầu t ên        báo  áo t  p 

theo; 

d) N   dung báo  áo định    đư   th   h ện theo b ểu  ẫu quy định tạ  

 ụ  2  hụ lụ  03     Thông tư này. 

8. C  qu n quản lý  huyên ngành th  y phả  tổ  hứ  lưu trữ, bảo   t 

thông t n dị h bệnh đ ng v t trên đị  bàn quản lý bằng v n bản và       dữ l ệu 

 áy t nh theo  á  quy định h ện hành. 

Điều 8. Ch n đoán bệnh động vật 

 1. Tổ  hứ ,  á nhân th   h ện v ệ  lấy  ẫu bệnh ph   gử  x t ngh ệ  

phả  tuân th  theo Quy  hu n V ệt N   QCVN 01 - 83: 2011/BNNPTNT đư   

b n hành theo Thông tư  ố 71/2011/TT- NN TNT ngày 2  tháng 10 n   2011 

c a B  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 2. Mẫu bệnh ph m phải bảo đả   hất lư ng  ho v ệ  th   h ện x t 

ngh ệ , xá  định tá  nhân gây bệnh và phả  đư c gửi     theo ph  u gử  

bệnh ph   x t ngh ệ  đ n phòng thử nghiệm đư c    qu n  ó th   quy n 
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 ông nh n. Mẫu ph  u gử  bệnh ph   x t ngh ệ  theo quy định tạ   hụ lụ  

04 ban hành kèm theo Thông tư này.  

 3. Tổ  hứ ,  á nhân th   h ện v ệ   h n đoán, x t ngh ệ  bệnh đ ng v t 

th   h ện theo  á  Quy  hu n kỹ thu t quốc gia, T êu  hu n quốc gia v  quy 

trình  h n đoán bệnh đ ng v t, bảo đả  tuân th   á  quy định      u t th  y, 

 u t phòng  hống bệnh truy n nh    và  u t bảo vệ  ô  trường.  

4.  hòng thử ngh ệ  phả  tổ  hứ   h n đoán, x t ngh ệ   ẫu bệnh ph   

ng y   u  h  nh n đư    ẫu và trả lờ    t quả theo Mẫu ph  u trả lờ    t quả 

x t ngh ệ  theo quy định tạ   hụ lụ  04 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Trường h p  hư  th   h ện  h n đoán, x t ngh ệ  ho    hư  xá  định đư   

bệnh, phòng thử ngh ệ  phả  thông báo bằng v n bản  ho tổ  hứ ,  á nhân gử  

 ẫu bệnh ph   và nêu r  lý do. 

5.  á  phòng thử ngh ệ   hịu trá h nh ệ  báo  áo ngay   t quả x t 

ngh ệ   ho    qu n quản lý  huyên ngành th  y  ó th   quy n.  

6.  ụ  Th  y hư ng dẫn v ệ  lấy  ẫu,  h n đoán, x t ngh ệ  trong trường 

h p xuất h ện tá  nhân gây bệnh truy n nh       . 

Điều 9. Điều t a ổ dịch  

1. Nguyên tắ  đ  u tr  ổ dị h 

a) Đ  u tra ổ dị h đư c th c hiện đối v i các trường h p ngh  ngờ  ó ổ 

dị h bệnh đ ng v t quy định tạ  Đ  u 2 c a Thông tư này và phải đư c ti n hành 

trong vòng 24 giờ đối v   vùng đồng bằng ho    2 g ờ đối vùng sâu, vùng xa kể 

t  khi nh n đư c thông tin v  ổ dịch; 

b) Trư    h  đ  u tra tạ  ổ dị h phải thu th p đầy đ  thông tin v  tình hình 

 h n nuôi, dịch bệnh đ ng v t;  hu n bị nguyên v t liệu, dụng cụ, trang thi t bị, 

hoá chất cần thi t  ho đ  u tra ổ dịch;  hu n bị dụng cụ lấy mẫu, bảo quản, v n 

chuyển mẫu, bảo h   á nhân;  á  quy định hiện hành v  phòng chống dịch bệnh; 

nguồn l c, tài chính cần thi t; biểu mẫu, dụng cụ thu th p thông tin; 

c) Thông tin v  ổ dịch phả  đư c thu th p chi ti t, đầy đ , chính xác và 

kịp thời. 

2. N   dung đ  u tra ổ dịch 

a) Thu th p thông t n b n đầu   thờ  đ ể  trư c và trong thời gian xảy ra 

ổ dị h, xá  định  á  đ   đ ểm dịch t     bản và s  tồn tại c a ổ dịch; truy xuất 

nguồn gốc ổ dịch; 

b) C p nh t thông tin v  ổ dịch, bao gồm: kiể  tr , đối chi u v i những 

thông t n đư   báo  áo trư   đó;   ểm tra lâm sàng, số lư ng, loài, lứa tuổi, 

ngày phát hiện đ ng v t mắc bệnh, xá  định    bệnh đầu tiên; số lư ng đ ng v t 

mắc bệnh; thuốc th  y, vắ -xin, hóa chất đã đư c sử dụng; xá  định  á  y u tố 

nguy     ó l ên qu n;  

c) Mô tả di n bi n c a ổ dịch theo thờ  g  n, đị  đ ểm, đ ng v t mắc bệnh, 

có dấu hiệu mắc bệnh; đánh g á v  nguyên nhân ổ dịch; 
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d) Đ  xuất ti n hành nghiên cứu các y u tố nguy   ; 

đ) Tổng h p, phân t  h, đánh g á và đư  r   h n đoán xá  định ổ dịch, xác 

định dịch bệnh, phư ng thức lây lan; 

e) Báo cáo k t quả đ  u tra ổ dịch, nh n định, d  báo tình hình dịch bệnh 

trong thời gian ti p theo, đ  xuất các biện pháp phòng, chống dịch. 

3. Trách nhiệ  đ  u tra ổ dịch 

a)    qu n quản lý  huyên ngành th  y  ấp huyện  h  nh n đư   thông 

báo  ó đ ng v t  ắ  bệnh,  h t,  ó dấu h ệu  ắ  bệnh truy n nh     ó trá h 

nh ệ  th   h ện đ  u tr  ổ dị h bệnh trên đ ng v t; 

b)    qu n quản lý  huyên ngành th  y  ấp t nh  ó trá h nh ệ   h  đạo, 

tư vấn, hỗ tr  đ  u tr  ổ dị h đố  v      qu n quản lý  huyên ngành th  y  ấp 

huyện; 

c) Ủy b n nhân dân  á   ấp  ó trá h nh ệ   h  đạo  á     qu n  hứ  n ng 

    đị  phư ng hỗ tr     qu n quản lý  huyên ngành th  y th   h ện đ  u tr  ổ 

dị h trên đị  bàn quản lý; 

d) Đố  v   dị h bệnh đ ng v t  ó d  n b  n phứ  tạp, xuất h ện y u tố dị h 

t     ,    qu n quản lý  huyên ngành th  y  ấp t nh đ  nghị    qu n Th  y 

vùng,  ụ  Th  y hỗ tr   ông tá  đ  u tr  ổ dị h tạ  đị  phư ng. 

Điều 10. Xử l  bắt buộc động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh và 

sản ph m động vật mang mầm bệnh t uyền nhi m 

1. V ệ  áp dụng  á  b ện pháp t êu h y bắt bu   ho   g  t  ổ bắt bu   

phụ thu   vào t ng loạ  bệnh đ ng v t đư   quy định  h  t  t tạ   á   hụ lụ  b n 

hành     theo Thông tư này, b o gồ : 

a)  ệnh     g    ầ   áp dụng đố  v   thể đ   l     o ho    h ng v  r t 

 ó  hả n ng truy n lây bệnh  ho ngườ ) theo quy định tạ   hụ lụ  09; 

b)  ệnh     ồ  long  óng theo quy định tạ   hụ lụ  10; 

 )  ệnh T   x nh   l n theo quy định tạ   hụ lụ  11; 

d) Bệnh Nh ệt thán theo quy định tạ   hụ lụ  12; 

đ)  ệnh Dị h tả l n theo quy định tạ   hụ lụ  13; 

e)  ệnh  oắn  hu n theo quy định tạ   hụ lụ  14; 

g) Bệnh Dạ  đ ng v t theo quy định tạ   hụ lụ  15; 

h)  ệnh N u- át-x n theo quy định tạ   hụ lụ  16; 

i)  ệnh   ên  ầu  hu n l n (típ 2) theo quy định tạ   hụ lụ  17; 

k) Bệnh   un xoắn theo quy định tạ   hụ lụ  18; 

l)  ệnh   o bò theo quy định tạ   hụ lụ  19; 

m)  ệnh Sảy th   truy n nh    theo quy định tạ   hụ lụ  20. 
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2. Đố  v   đ ng v t,  ản ph   đ ng v t   ng tá  nhân gây bệnh truy n 

nh       ,  ụ  Th  y trình    Nông ngh ệp và  hát tr ển nông thôn quy t định 

 á  b ện pháp xử lý bắt bu  . 

 3.  á  b ện pháp  ỹ thu t trong t êu h y, g  t  ổ đ ng v t  ắ  bệnh,  ó 

dấu h ệu  ắ  bệnh, t êu h y  ản ph   đ ng v t   ng  ầ  bệnh truy n nh    

đư   th   h ện theo quy định tạ   hụ lụ  06 và hư ng dẫn tạ   á   hụ lụ  0 , 10, 

11, 12, 13, 1 , 1 , 1 , 1 , 18, 1 , 20, 21 và 22 b n hành     theo Thông tư này.  

Điều 11. Điều  iện đ  công bố hết dịch bệnh động vật 

V ệ   ông bố h t dị h bệnh đ ng v t b o gồ   á  đ  u   ện   u đây: 

1. Trong thờ  g  n 21 ngày  ể t  ngày  on v t mắ  bệnh  uố   ùng bị  h t, 

bị t êu huỷ, g  t  ổ bắt bu   ho   lành bệnh  à  hông  ó  on v t nào bị  ắ  

bệnh ho    h t vì dị h bệnh đ ng v t đã  ông bố. 

2. Đã phòng bệnh bằng vắ -xin  ho đ ng v t  ẫn  ả  v   bệnh dị h 

đư    ông bố đạt tỷ lệ trên 90%  ố đ ng v t trong d ện t ê  trong vùng  ó dị h 

và trên 80%  ố đ ng v t trong d ện t ê  trong vùng bị dị h uy h  p ho   đã áp 

dụng b ện pháp phòng bệnh bắt bu    há   ho đ ng v t  ẫn  ả  v   bệnh trong 

vùng  ó dị h, vùng bị dị h uy h  p theo hư ng dẫn        qu n quản lý  huyên 

ngành thú y.  

3. Th   h ện tổng vệ   nh,  hử trùng t êu đ   trong  hoảng thờ  g  n quy 

định tạ   hoản 1 Đ  u này đố  v   vùng  ó dị h, vùng bị dị h uy h  p theo hư ng 

dẫn tạ   ụ         hụ lụ  08 b n hành     theo Thông tư này, bảo đả  đạt yêu 

 ầu vệ   nh th  y.  

 .  ó v n bản đ  nghị  ông bố h t dị h bệnh đ ng v t        qu n quản 

lý chuyên ngành thú y đị  phư ng và v n bản  hấp thu n  ông bố h t dị h gử  

    theo b ên bản th   định đ  u   ện  ông bố h t dị h        qu n quản lý 

 huyên ngành th  y  ấp trên. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

 Điều 12. Trách nhiệm của Cục Thú y 

1. Hư ng dẫn,   ể  tr  và g á   át v ệ  tr ển  h    á  quy định tạ  Thông 

tư này và  á  quy định  ó l ên qu n  há  v  phòng,  hống dị h bệnh đ ng v t 

trên  ạn. 

2.  e  x t, đ  xuất    Nông ngh ệp và  hát tr ển nông thôn bổ  ung 

bệnh đ ng v t vào d nh  ụ  quy định tạ  Đ  u 2     Thông tư này  h   ó  á  

bệnh nguy h ể   há    đ ng v t     xuất h ện. 

3. Trình    trư ng    Nông ngh ệp và  hát tr ển nông thôn quy t định 

v ệ  nh p  h u,  ử dụng thuố  th  y  hư  đư   lưu hành tạ  V ệt N   và hư ng 

dẫn  ử dụng thuố  th  y để  hống dị h  h n  ấp. 
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4. Hư ng dẫn  h  t  t v ệ   ử dụng  á  b ểu  ẫu báo  áo dị h bệnh đ ng 

v t trên  ạn.   

5. Hư ng dẫn  á  b ện pháp  ỹ thu t để phòng,  hống dị h bệnh đ ng v t 

trên  ạn do tá  nhân gây bệnh truy n nh       ; hư ng dẫn  ụ thể v ệ  g á   át 

bệnh định   . 

6. Tổ  hứ  t p huấn cho các tổ  hứ ,  á nhân  ó l ên qu n th   h ện các 

b ện pháp phòng,  hống dị h bệnh đ ng v t trên  ạn. 

7.  hố  h p v    á  tổ  hứ ,  á nhân  ó l ên qu n để ngh ên  ứu, rà  oát, 

đ  xuất  ử  đổ , bổ  ung  á  quy định tạ  Thông tư này  ho phù h p. 

8. Tổ  hứ  thông tin, tuyên truy n t    á  tổ  hứ ,  á nhân  ó l ên qu n v  

 á  quy định v  phòng,  hống dị h bệnh đ ng v t trên  ạn. 

 Điều 13. T ách nhiệm của cơ  uan  uản l  chuy n ngành thú y địa 

phương 

1.   n  ứ quy định tạ  Thông tư này và hư ng dẫn      ụ  Th  y để tổ 

 hứ  th   h ện; đồng thờ  hư ng dẫn,   ể  tr , g á   át  á  tổ  hứ ,  á nhân  ó 

l ên qu n trên đị  bàn th   h ện. 

2. Xây d ng    hoạ h  h  đ ng phòng,  hống dị h bệnh  ho đ ng v t 

nuô  trên đị  bàn theo quy định tạ   hụ lụ  05 ban hành kèm theo Thông tư này, 

trình  ấp  ó th   quy n phê duyệt để tổ  hứ  th   h ện. 

3. Tổ  hứ  t p huấn cho  á  tổ  hứ ,  á nhân  ó l ên qu n trên đị  bàn 

th   h ện  á  b ện pháp phòng,  hống dị h bệnh đ ng v t trên  ạn. 

4. Tổ  hứ  thông tin, tuyên truy n t    á  tổ  hứ ,  á nhân  ó l ên qu n 

trên đị  bàn v   á  quy định v  phòng,  hống dị h bệnh đ ng v t trên  ạn. 

 Điều 14. T ách nhiệm của các tổ ch c, cá nhân có li n  uan 

1.  á  tổ  hứ ,  á nhân  ó l ên qu n đ n hoạt đ ng th  y   n  ứ  á  quy 

định tạ  Thông tư này và  á   hụ lụ  b n hành     theo để tr ển  h    á  b ện 

pháp phòng,  hống dị h bệnh đ ng v t  ho phù h p. 

2.  hấp hành  á  quy định v  phòng,  hống dị h bệnh đ ng v t trên  ạn 

theo quy định tạ  Thông tư này,  á  quy định  há   ó liên quan     pháp lu t v  

th  y, bảo vệ  ô  trường, phòng  hống bệnh truy n nh    và hư ng dẫn        

qu n quản lý  huyên ngành th  y nhằ  bảo đả   n toàn dị h bệnh  ho đ ng v t 

nuô  trên đị  bàn,  n toàn vệ   nh th   ph  . 

3.  hấp hành      ể  tr , hư ng dẫn      á     qu n quản lý  huyên 

ngành th  y và    qu n nhà nư    ó th   quy n. 

 Điều 15. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này  ó h ệu l    ể t  ngày 15 tháng 07 n   201 . 

2. Thông tư này th y th   á  v n bản quy phạ  pháp lu t   u đây: 
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a) Quy t định  ố  3/200 /QĐ-BNN ngày 13/10/2005        Nông 

ngh ệp và  hát tr ển nông thôn v  v ệ  ban hành Quy định v  t ê  phòng bắt 

bu   vắ -xin  ho g      , g    ầ ; 

b) Quy t định  ố   /200 /QĐ-BNN ngày 13/10/2005        Nông 

ngh ệp và  hát tr ển nông thôn v  v ệ  ban hành D nh  ụ   á  bệnh phả   ông 

bố dị h;  á  bệnh nguy h ể      đ ng v t;  á  bệnh phả  áp dụng  á  b ện pháp 

phòng bệnh bắt bu  ; 

c) Thông tư  ố 69/2005/TT-BNN ngày 07/11/2005        Nông ngh ệp 

và  hát tr ển nông thôn v  v ệ  Hư ng dẫn th   h ện   t  ố b ện pháp  ấp bá h 

phòng  hống dị h  úm (H5N1)   g    ầ ; 

d) Quy t định  ố 38/200 /QĐ-BNN ngày 16/5/2006        Nông ngh ệp 

và  hát tr ển nông thôn v  v ệ  ban hành Quy định phòng  hống bệnh     ồ  

long móng gia súc; 

đ) Quy t định  ố   /200 /QĐ- NN ngày 12/9/2006        Nông ngh ệp 

và  hát tr ển nông thôn v  v ệ   ử  đổ  Quy t định  ố 38/200 /QĐ-BNN ngày 

16/5/2006 v  v ệ    n hành quy định phòng  hống bệnh     ồ  long  óng g   

súc; 

e) Quy t định  ố 0 /200 /QĐ- NN ngày 22/01/2007        Nông 

ngh ệp và  hát tr ển nông thôn v  v ệ   ử  đổ  Quy t định  ố 38/200 /QĐ-BNN 

ngày 16/5/2006 v  v ệ    n hành quy định phòng  hống bệnh     ồ  long 

móng gia súc; 

g) Quy t định  ố 103 /QĐ-BNN-TY ngày 13/4/200         Nông ngh ệp 

và  hát tr ển nông thôn v  v ệ  bổ  ung H    hứng rố  loạn hô hấp và   nh  ản   

l n vào D nh  ụ   á  bệnh phả   ông bố dị h; 

h) Quy t định  ố 80/2008/QĐ-BNN ngày 15/7/2008        Nông ngh ệp 

và  hát tr ển nông thôn v  v ệ  ban hành Quy định phòng,  hống H    hứng rố  

loạn   nh  ản và hô hấp   l n   RRS); 

i) Thông tư  ố 48/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/8/2009        Nông 

ngh ệp và  hát tr ển nông thôn v  v ệ  Hư ng dẫn  á  b ện pháp phòng,  hống 

bệnh dạ    đ ng v t; 

k) Thông tư  ố 0 /2011/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2011        Nông 

ngh ệp và  hát tr ển nông thôn v  v ệ  Hư ng dẫn  á  b ện pháp phòng,  hống 

bệnh dị h tả l n; 

l) Thông tư  ố 0 /2011/TT- NN TNT ngày 2 /01/2011        Nông 

ngh ệp và  hát tr ển nông thôn v  v ệ  Hư ng dẫn  á  b ện pháp phòng,  hống 

bệnh N u-cát-x n   g    ầ ; 

m) Thông tư  ố 53/2013/TT- BNNPTNT ngày 12/12/2013        Nông 

ngh ệp và  hát tr ển nông thôn v  v ệ  Quy định v  báo  áo dị h bệnh đ ng v t 

trên  ạn; 
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n) Thông tư  ố   /201 /TT- NN TNT ngày 01/12/201         Nông 

ngh ệp và  hát tr ển nông thôn v  v ệ  Quy định  á  bệnh phả    ể  tr  định    

đố  v    á         h n nuô  g       g ống, g    ầ  g ống và bò  ữ . 

 Điều 16. T ách nhiệm thi hành 

1. Th  trư ng  á  đ n vị thu      Nông ngh ệp và  hát tr ển nông thôn, 

Th  trư ng  á     qu n, tổ  hứ  và  á nhân  ó l ên qu n trong phạ  v  nh ệ  

vụ, quy n hạn đư   g  o  hịu trá h nh ệ  tổ  hứ  tr ển  h   th   h ện  á  quy 

định tạ  Thông tư này.  

2. Trong quá trình th   h ện, n u  ó vư ng  ắ  ho    ần  ử  đổ , bổ 

sung, đ  nghị  á     qu n, tổ  hứ ,  á nhân phản ánh  ịp thờ  v     Nông 

ngh ệp và  hát tr ển nông thôn để xe  x t, g ả  quy t./. 

 

        : 

- Th  tư ng  h nh ph ; 

- Cá   hó Th  tư ng  h nh ph ; 

- V n phòng TW Đảng; 

- V n phòng  h nh ph ; 

- Lãnh đạo    NN& TNT; 

-  á    , ngành l ên qu n; 

-   ND  á  t nh, thành phố; 

-  á  đ n vị thu      NN& TNT; 

-  ụ  K ể  tr  v n bản –    Tư pháp; 

-  ụ  Th  y,  á  đ n vị thu    ụ  Th  y; 

- S  Nông ngh ệp và  TNT,    qu n quản lý 

chuyên ngành thú y  á  t nh, thành phố; 

-  ông báo  h nh ph , Web  te  h nh ph ; 

-  ưu: VT, T . 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

(Đã  ý) 

Vũ Văn Tám 
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PHỤ LỤC 01 

DANH MỤC BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN PH I CÔNG BỐ DỊCH;  

DANH MỤC BỆNH TRUYỀN L Y GIỮA ĐỘNG VẬT VÀ NGƯ I;  

DANH MỤC BỆNH ĐỘNG VẬT C M GI T MỔ, CHỮA BỆNH 

(Ban  àn  kèm   eo T ông  ư số 07 /2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 

của Bộ  rưởng Bộ Nông ng iệ  và       riển nông   ôn) 

 

1. Danh mục bệnh động vật t  n cạn phải công bố dịch  

1.1.  ệnh     g    ầ   thể đ   l     o và  h ng v  r t  ó  hả n ng 

truy n lây bệnh  ho ngườ )  

1.2.  ệnh     ồ  long  óng  

1.3.  ệnh T   x nh   l n  H    hứng rố  loạn   nh  ản và hô hấp   l n) 

1.4.  ệnh Nh ệt thán 

1.5.  ệnh Dị h tả l n 

1.6.  ệnh  oắn  hu n 

1.7.  ệnh Dạ  đ ng v t 

1.8.  ệnh N u-cát-x n 

2. Danh mục bệnh t uyền lây giữa động vật và người  

2.1.  ệnh     g    ầ   thể đ   l     o và  h ng v  r t  ó  hả n ng 

truy n lây bệnh  ho ngườ )  

2.2.  ệnh Dạ  đ ng v t  

2.3.  ệnh   ên  ầu  hu n l n (típ 2) 

2.4.  ệnh Nh ệt thán 

2.5.  ệnh  oắn  hu n 

2.6.  ệnh   un xoắn 

2.7.  ệnh   o bò 

2.8.  ệnh Sảy th   truy n nh    

3. Danh mục bệnh động vật cấm giết mổ, chữa bệnh  

3.1.  ệnh Nh ệt thán 

3.2.  ệnh Dạ  đ ng v t 

3.3.  ệnh     g    ầ   thể đ   l     o và  h ng v  r t  ó  hả n ng 

truy n lây bệnh  ho ngườ )  

 á  D nh  ụ  bệnh đ ng v t quy định tạ   hụ lụ  này đư   rà  oát, đ  u 

 h nh, bổ  ung  ho phù h p v   yêu  ầu th   t  n      ông tá  phòng  hống dị h 

bệnh theo đ  xuất      ụ  Th  y. 
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PHỤ LỤC 02 

HƯ NG D N THỰC HIỆN GIÁM  ÁT  AU TIÊM PHÒNG  

VÀ GIÁM  ÁT BỆNH ĐỘNG VẬT  

(Ban  àn  kèm   eo T ông  ư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 

của Bộ  rưởng Bộ Nông ng iệ  và       riển nông   ôn) 

 

 1. Giám sát sau ti m phòng 

1.1. Số lư ng g      , g    ầ  phả  lấy  ẫu x t ngh ệ  để đánh g á đáp 

ứng    n dị h   u t ê  phòng: 

a)  ông thứ  t nh để đánh g á tỷ lệ bảo h   ó đạt  ứ  80% hay không:         

 

n1 = Số  ẫu huy t th nh  ần lấy     

p = Tỷ lệ  ó  háng thể bảo h  ư   đoán  

d = S    ố ư   lư ng 

 ảng t nh  ố lư ng g      , g    ầ  phả  lấy  ẫu để đánh g á tỷ lệ bảo h  

 ó đạt  ứ  80% hay không: 

Tỷ lệ có  háng th  

bảo hộ ư c đoán 

 ai số ư c lượng 

10% 5% 1% 

10% 35 138 3457 

20% 61 246 6147 

30% 81 323 8067 

40% 92 369 9220 

50% 96 384 9604 

60% 92 369 9220 

70% 81 323 8067 

80% 61 246 6147 

90% 35 138 3457 

 Ghi chú:  êu  ầu  ố lư ng  ẫu huy t th nh  ần lấy là  1  ẫu  d   trên 

Tỷ lệ  ó  háng thể bảo h  ư   đoán là 80  và S    ố ư   lư ng là 10%). 

 b) Trường h p quy mô đàn dư   2000  on thì t nh  ố lư ng g      , g   

 ầ  phả  lấy  ẫu theo  ông thứ    u: 

 

n2: Số  ẫu huy t th nh  ần lấy 

N: Tổng đàn 

n1: Số  ẫu huy t th nh  ần lấy  theo  ông thứ  trên) 
1.2. N   dung   ể  tr , phư ng pháp x t ngh ệ   

a) N   dung   ể  tr :  họn ngẫu nh ên đ ng v t nuô  trong đàn đư   t ê  

phòng để lấy  ẫu huy t th nh đánh g á đáp ứng    n dị h sau tiêm phòng; mẫu 

n1 N 

N × n1 
2 n 

 
  

) 1 ( 
96 . 1 

2 

2  

p p 
d 

n1   
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huy t th nh đư   lấy tạ  thờ  đ ể  sau 21 ngày  ể t   h    t th    ũ  t ê   uố  

 ùng     đ t t ê  phòng. 

b)  hư ng pháp x t ngh ệ : th   h ện theo  á  t êu  hu n, quy  hu n  ỹ 

thu t h ện hành đố  v   t ng bệnh ho   theo hư ng dẫn      ụ  Th  y đố  v   

bệnh     xuất h ện. 

1.3.  ử lý   t quả x t ngh ệ  

 ) Trường h p tỷ lệ bảo h    u t ê  phòng đạt t  70% tr  lên, đàn đ ng 

v t nuô  đư   đánh g á là  ó    n dị h đạt tỷ lệ bảo h  và       đư    ử dụng 

  t quả   ể  tr , x t ngh ệ  để đ ng  ý        n toàn dị h bệnh đố  v   bệnh đó 

ho   là  th  tụ    ể  dị h v n  huyển đ ng v t. 

 b) Trường h p tỷ lệ bảo h    u t ê  phòng đạt dư   70%,    qu n quản lý 

 huyên ngành th  y đị  phư ng hư ng dẫn       tổ  hứ  t ê  phòng lạ . 

 2. Giám sát bệnh động vật 

 2.1. Số lư ng g      , g    ầ  phả  lấy  ẫu x t ngh ệ  để phát h ện  ầ  

bệnh ho   phát h ện  háng thể do nh    bệnh t  nh ên 

 a)  ông thứ  t nh  ố  ẫu: Số lư ng g      , g    ầ  đư   lấy  ẫu để x t 

ngh ệ  phả  t nh d   trên tỷ lệ h ện  ắ  d  đoán là 10  theo  ông thứ    u: 

 

 
 

n: Số  ẫu  ần lấy 

p1:  á   uất để phát h ện đư   bệnh (0,95) 

d: Số  on  ắ  bệnh (d=N x p2) 

p2: Tỷ lệ h ện  ắ  d  đoán (V  dụ: 10%) 

N: Tổng đàn v t nuô  
 R êng đố  v   bệnh   o bò,   ể  tr  bằng phản ứng t ê  n   bì đố  v   

100  đ ng v t thu   d ện phả    ể  tr . 

b)  ảng t nh  ố lư ng g      , g    ầ  phả  lấy  ẫu để xá  định bệnh 

đ ng v t 

Tổng đàn  Tỷ lệ hiện mắc dự đoán 

0,1% 0,5% 1% 2% 5% 10% 20% 

10 10 10 10 10 10 10 7 

20 20 20 20 20 19 15 10 

30 30 30 30 30 26 18 11 

40 40 40 40 39 31 20 11 

50 50 50 50 48 35 22 12 

100 100 100 96 78 45 25 13 

200 200 190 155 105 51 27 14 

500 500 349 225 129 56 28 14 

1000 950 450 258 138 57 29 14 

5000 2253 564 290 147 59 29 14 

10000 2588 581 294 148 59 29 14 

∞ 2995 598 299 149 59 29 14 

]
2

1
[])11(1[

1



d

Npn d
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 2.2. N   dung, phư ng pháp   ể  tr , x t ngh ệ  

 ) N   dung   ể  tr : K ể  tr  lâ   àng và lấy  ẫu để x t ngh ệ   ầ  

bệnh ho   phát h ện  háng thể do nh    bệnh t  nh ên; r êng đố  v   bệnh   o 

bò,   ể  tr  bằng phản ứng t ê  n   bì.  

b)  hư ng pháp   ể  tr : K ể  tr  lâ   àng đư   th   h ện d   trên tr ệu 

 hứng lâ   àng     t ng bệnh. Lấy  ẫu, x t ngh ệ  đư   th   h ện theo  á  

t êu  hu n, quy  hu n  ỹ thu t h ện hành đố  v   t ng bệnh ho   theo hư ng 

dẫn      ụ  Th  y. Đố  v   bệnh   o bò, t  n hành phản ứng t ê  n   bì và 

đánh g á   t quả phản ứng theo t êu  hu n V ệt N   h ện hành. 

 c) Tần  uất   ể  tr : Định    01 n     ể  tr    t lần.  

d) Mẫu phả  đư   x t ngh ệ  tạ   á  phòng thử ngh ệ  nông ngh ệp đư   

   qu n  ó th   quy n  ông nh n. 

2.3.  ử lý   t quả   ể  tr  

a) Trường h p  hông phát h ện bệnh: Đ ng v t nuô  đư   đánh g á là 

 hông  ó  ầ  bệnh lưu hành đố  v   bệnh đư     ể  tr  và       đư    ử dụng 

  t quả   ể  tr , x t ngh ệ  để đ ng  ý        n toàn dị h bệnh đố  v   bệnh đó 

ho   là  th  tụ    ể  dị h v n  huyển đ ng v t.  

b) Trường h p phát h ện bệnh, th   h ện  á  b ện pháp phòng,  hống bệnh 

 ụ thể đố  v   t ng bệnh theo quy định tạ  Thông tư này. 
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PHỤ LỤC 04 

M U PHI U G I BỆNH PH M X T NGHIỆM  

VÀ M U PHI U TR  L I K T QU  X T NGHIỆM 

(Ban  àn  kèm   eo T ông  ư số  07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 

của Bộ  rưởng Bộ Nông ng iệ  và       riển nông   ôn) 

 

1. Mẫu Phiếu gửi bệnh ph m xét nghiệm  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

PHI U G I BỆNH PH M X T NGHIỆM  
 

K nh gử : ........................................................................ 
 

- Họ và tên ngườ  gử  bệnh ph  *:...........................................................  

- Đị   h  ngườ  gử   ẫu bệnh ph  :......................................................... 

- Số  MND  n u  ó): .............................................................................. 

- Số đ ện thoạ : ......................................... Fax: ........................................... 

- Email: ........................................................................................................          

 

1. Thông tin về mẫu: 

- N   lấy  ẫu*: .................................. 

-  oà  v t*: .................................. 

-  ứ  tuổ :...................   -   ống: .................. - T nh b ệt: ........................ 

- Loạ  bệnh ph  *: .................................. 

- Số lư ng*: ..................................  ẫu 

- Ngày lấy  ẫu*: .................................. .................................. 

- Vắ -x n   h ng/ loạ  vắ -xin)*: .................................. ................................. 

- Thờ  g  n t ê  vắ -xin: .................................. .................................. 

- Tình trạng bệnh ph  : .................................. .................................. 

 

2. Di n biến bệnh*  trong trường h p ngh   ắ  bệnh):    

- Ngày bị bệnh: .................................. .................................. 

- Tổng đàn: ...............  on - Số  ắ  bệnh: ...............  con  - Số  h t:............ con 

- Thuố  đ  u trị: .................................. .................................. 

- Thờ  g  n đ  u trị: .................................. .................................. 

- Tr ệu  hứng: .................................. .................................. 

-  ệnh t  h: .................................. .................................. 

3. Y u cầu xét nghiệm*:  
 *: C c   ông  in bắ  buộc   ải k ai b o.     

(Tôi xin đảm bảo c c   ông  in  rên là đúng sự   ậ , nếu sai  ôi xin  oàn  oàn c ịu  r c  n iệm). 

T ờ  g a  dự k ế  trả lờ  kết quả xét  g  ệm:  

P ư  g t ức trả kết quả xét  g  ệm:  
                                                    Ngày ..... tháng .......  năm ....... 

Người nhận mẫu 

(Ký, g i rõ  ọ  ên) 
Người gửi mẫu 

(Ký  ên, g i rõ  ọ  ên) 

Bệnh ph m số: 
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2. Mẫu Phiếu t ả lời  ết  uả xét nghiệm  
 

T N    Q  N     TR N 

TÊN PHÒNG TH  NGHIỆM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:………../…. Địa dan , ngày  ... tháng...   năm 20... 

  

PHI U TR  L I K T QU  X T NGHIỆM 

 K t quả  h   ó g á trị v    ẫu x t ngh ệ ) 

 

Kính gửi:...............................................................................................  

 

I. Thông tin chung: 

-  oà  v t đư   lấy  ẫu: .......................................................................... 
- Số lư ng  ẫu:............................   ẫu 

-  oạ  bệnh ph  : ..................................................................................... 

- Vắ -x n   h ng/loạ  vắ -xin):................   - Ngày tiêm: ......................... 

- Ngày lấy  ẫu: ..................................................................................... 

- Ngày nh n  ẫu: .................................................................................. 

- N   gử   ẫu: ........................................................................................ 

- N   lấy  ẫu: .......................................................................................... 

- Tình trạng  ẫu bệnh ph  : ......................................................................... 

II. Chỉ ti u và phương pháp xét nghiệm: 

-  h  t êu x t ngh ệ : ............................................................................. 

-  hư ng pháp x t ngh ệ : ..................................................................... 

- Ngày x t ngh ệ : ................................................................................. 
 

K T QU  

 h  r    t quả     t ng ph p thử 

“*”: C c   é    ử được công n ận   ù  ợ  ISO/IEC 17025:2005 

 

III. Kết luận: ............................................................................................ 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 
        :   
- Như trên; 

-  ụ  Th  y  để b/ ); 

-    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng; 

- Lưu TH. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

Mã số phòng thử 

nghiệm 
Bệnh ph m số: 
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PHỤ LỤC 05 

M U K  HOẠCH CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG BỆNH ĐỘNG VẬT 

(Ban  àn  kèm   eo T ông  ư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 

của Bộ  rưởng Bộ Nông ng iệ  và       riển nông   ôn) 

 

 1. Mẫu  ế hoạch 

 . Tình hình dị h bệnh đ ng v t trên đị  bàn trong n  , nêu r  nguyên 

nhân, nh n định tình hình, tồn tạ , bất   p. 

  . K  hoạ h  h  đ ng phòng  hống dị h bệnh đ ng v t trong n   t  p 

theo 

1. Mụ  đ  h, yêu  ầu 

2. N   dung    hoạ h 

3.   ả  pháp th   h ện    hoạ h 

3.1. V  tổ  hứ ,  h  đạo, th nh tr ,   ể  tr  

3.2. V  nguồn l   

a) D  trù v t tư, hó   hất,   nh ph  và nguồn nhân l   để tr ển  h    á  

b ện pháp phòng,  hống dị h, hỗ tr   ho  h  v t nuô   h   ông bố dị h ho   khi 

dị h bệnh xảy r  nhưng  hư  đ  đ  u   ện  ông bố dị h   đị  phư ng; 

b) D  trù  á  tr ng th  t bị  ần đầu tư, bổ  ung, h ệu  h nh để phụ  vụ 

 ông tá   h n đoán x t ngh ệ , g á   át, đ  u tr  ổ dị h, xây d ng bản đồ dị h 

t  và phân t  h  ố l ệu. 

3.3.   ả  pháp  ỹ thu t 

 ) V  t ê  phòng vắ  x n; 

b) V  g á   át dị h bệnh, g á   át   u t ê  phòng; 

 ) Đ  u tr  ổ dị h,  á  b ện pháp xử lý ổ dị h,  hống dị h; 

d) V  vệ   nh,  hử trùng t êu đ  ; 

đ) V    ể  dị h v n  huyển,   ể   oát g  t  ổ,   ể  tr  vệ   nh th  y; 

e) V  quản lý hoạt đ ng   nh do nh thuố  th  y; 

g) Quản lý ngườ  hành ngh  th  y; 

h) V  xây d ng vùng,        n toàn dị h bệnh đ ng v t. 

3. .   ả  pháp v  thông t n, tuyên truy n  ho  á  tổ  hứ ,  á nhân  ó hoạt 

đ ng th  y trên đị  bàn; t p huấn  ho ngườ   h n nuô , nhân v ên th  y xã,  ông 

 hứ , v ên  hứ , ngườ  l o đ ng trong hệ thống th  y đị  phư ng v   huyên 

 ôn, ngh ệp vụ,  h  trư ng,  h nh  á h,  á  quy định     nhà nư  ,  á  v n bản 

hư ng dẫn        qu n quản lý  huyên ngành th  y. 

 . Nguồn   nh ph  và     h  tà   h nh 
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 . Tổ  hứ  th   h ện:  hân  ông trá h nh ệ   ụ thể  ho  á     qu n, đ n 

vị  ó l ên qu n để tr ển  h   K  hoạ h; tổ  hứ  th nh tr ,   ể  tr  v ệ  th   h ện 

K  hoạ h. 

2. Các bư c xây dựng Kế hoạch 

2.1. Đánh g á  ụ thể v  v   trò, tầ  qu n trọng, h ện trạng và xu hư ng 

phát tr ển  h n nuô      đị  phư ng; tổng h p, phân t  h  ố l ệu nuô   ho   t  ố 

đố  tư ng nuôi trọng đ ể  tạ  đị  phư ng; tổ  hứ  rà  oát những tồn tạ , bất   p 

v ệ  th   h ện K  hoạ h     n   trư   và tr ển  h   xây d ng K  hoạ h     

n   t  p theo  ho phù h p v   th   t  n tạ  đị  phư ng. 

2.2. Tổng h p, phân t  h và đánh g á   t quả giám sát dịch bệnh; tình hình 

dịch bệnh (mô tả chi ti t theo không gian, thờ  g  n và đố  tư ng mắc bệnh);  á  

y u tố nguy    l ên qu n đ n quá trình phát sinh, lây lan dịch bệnh   địa 

phư ng;  á   h  tiêu dịch t  và ch  tiêu liên quan cần xét nghiệm nhằ  xá  định 

mức đ  nguy    phát   nh, d  báo khả n ng phát   nh, lây l n dịch bệnh tạ  địa 

phư ng. 

2.3.  á  định  á  nguồn l    ần th  t, b o gồ : Nhân l  , v t l  , tà  

 h nh để tr ển  h    á  b ện pháp phòng,  hống, hỗ tr   h  v t nuôi, giám sát 

dị h bệnh,  ả  h  dị h bệnh xảy r  nhưng  hư  đ  đ  u   ện  ông bố dị h và  h  

 ông bố dị h. 

2.4.   n  ứ  á  quy  hu n  ỹ thu t, t êu  hu n V ệt N   và v n bản 

hư ng dẫn v  g á   át, đ  u tr  dị h bệnh, đ  u   ện vệ   nh th  y,  ố lư ng trạ , 

h   h n nuô , đ  xuất  á  n   dung g á   át dị h bệnh  ụ thể. 

2.5.  ây d ng d  thảo K  hoạ h gồ  đầy đ   á  n   dung và d  toán 

kinh phí th   h ện. 

2.6. Báo cáo    qu n  ó th   quy n phê duyệt K  hoạ h và d  toán   nh 

ph  hằng n  . 

2.7.  ử  K  hoạ h đã đư   phê duyệt đ n    qu n Th  y vùng và  ụ  

Th  y để phố  h p  h  đạo và g á   át th   h ện.  

2.8. Tổ  hứ  tr ển  h   K  hoạ h. 

2.9. Trường h p đ  u  h nh K  hoạ h,    qu n quản lý  huyên ngành th  

y  ấp t nh gử  K  hoạ h đã đư   đ  u  h nh đ n    qu n Th  y vùng và  ụ  

Thú y.   
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PHỤ LỤC 06 

HƯ NG D N K  THUẬT TIÊU HỦY, GI T MỔ B T BUỘC 

ĐỘNG VẬT M C BỆNH VÀ   N PH M CỦA ĐỘNG VẬT M C BỆNH 

(Ban  àn  kèm   eo T ông  ư số  07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 

của Bộ  rưởng Bộ Nông ng iệ  và       riển nông   ôn) 

 

1. Ti u hủy 

1.1. Nguyên tắ  t êu h y  

 )  hả  là   h t đ ng v t bằng đ ện ho   phư ng pháp  há   n u có). 

b) Đị  đ ể  t êu h y: phả  theo hư ng dẫn        qu n nhà nư    ó th   

quy n, ưu t ên  họn đị  đ ể  tiêu h y tại khu v    h n nuô   ó đ ng v t  ắ  

bệnh ho   đị  đ ểm thích h p  há  gần khu v    ó ổ dịch.  

1.2.   ện pháp t êu h y 

 )   ện pháp  hôn lấp; 

b)   ện pháp đốt: Đốt bằng lò  huyên dụng ho   đốt th   ông bằng  á h 

đào hố, cho b o  hứ  xá  đ ng v t, sản ph   đ ng v t vào hố và đốt bằng c i, 

than, r  , rạ, x ng, dầu,..;   u đó lấp đất và nện ch t. R êng v   bệnh Nh ệt 

thán, phả  đổ bê tông hố  hôn theo quy định tạ   hụ lụ   ố 12 b n hành     theo 

Thông tư này.  

1.3. V n  huyển xá  đ ng v t, sản ph   đ ng v t đ n đị  đ ể  t êu h y:  

 ) Trường h p đị  đ ể  t êu h y   ngoà   hu v    ó ổ dị h, xá  đ ng v t, 

sản ph   đ ng v t phả  đư    ho vào b o, bu c ch t miệng b o và t p trung b o 

 hứ  vào   t chỗ để phun  hử trùng trư c khi v n chuyển; trường h p đ ng v t 

l n  hông v   b o  hứ  phả   ử dụng tấ  n lon ho   v t l ệu  hống thấ   há  

để lót bên trong  đáy và xung qu nh) thùng     phư ng t ện v n  huyển; 

b)  hư ng tiện v n chuyển xá  đ ng v t, sản ph   đ ng v t phải có sàn 

  n để  hông là  r   vã   á   hất thả  trên đường đ ; 

 )  hư ng t ện v n  huyển xá  đ ng v t, sản ph   đ ng v t phả  đư c vệ 

sinh, khử trùng t êu đ   theo hư ng dẫn        qu n quản lý  huyên ngành th  y 

ng y trư    h  v n chuyển và   u  h  bỏ b o  hứ  xuống đị  đ ể  t êu h y ho   

dờ   hỏ   hu v   t êu h y. 

1. . Quy  á h hố  hôn 

 ) Đị  đ ể : Hố chôn phải cách nhà dân, gi ng nư c, khu chuồng nuô  

đ ng v t tố  th ểu 30  và  ó đ  diện tích; nên chọn n    hôn trong vườn (tốt 

nhất là vườn  ây  n quả ho c lấy gỗ). 

b) K  h   : Hố chôn phả  đ  r ng phù h p v    hố  lư ng đ ng v t, sản 

ph   đ ng v t và  hất thải cần chôn. Ví dụ n u cần chôn 01 tấn đ ng v t thì hố 

chôn cần  ó    h thư c là sâu 1,5 - 2m  x  r ng 1,5 - 2m  x  dài 1,5 - 2m.   
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1. .  á  bư    hôn lấp 

S u  h  đào hố, rả    t l p vô  b t xuống đáy hố theo tỷ lệ  hoảng 01 kg 

vôi /m
2
,  ho b o  hứ  xuống hố, phun thuố   át trùng ho   rắ  vô  b t lên trên 

b    t, lấp đất và nện  h t; yêu  ầu  hoảng  á h t  b    t b o  hứ  đ n   t đất 

tố  th ểu là 0,5m, l p đất ph  bên trên b o  hứ  phả  dày  t nhất là 1  và phả  

  o h n   t đất để tránh nư    hảy vào bên trong gây  ụt, l n hố  hôn. Phun sát 

trùng  hu v    hôn lấp để hoàn tất quá trình t êu h y. 

1. . Quản lý hố  hôn 

a) Hố  hôn xác đ ng v t phả   ó b ển  ảnh báo ngườ  r  vào  hu v  ; 

b) Ủy b n nhân dân  ấp xã  ó trá h nh ệ  quản lý, tổ  hứ    ể  tr  định 

   và xử lý  ịp thờ   á      ố  ụt, l n, xó   òn, rò r , bố   ù      hố  hôn; 

c) Đị  đ ể   hôn lấp phả  đư   đánh dấu trên bản đồ     xã, ghi chép và 

lưu g ữ thông t n tạ  Ủy b n nhân dân  ấp xã. 

1. . Trường h p thuê  á  tổ  hứ ,  á nhân  há  th   h ện tiêu h y,    

qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng tổ  hứ  g á   át v ệ  th   h ện, 

bảo đả  tuân th   ỹ thu t theo  á  quy định tạ   hụ lụ  này. 

2. Giết mổ bắt buộc 

V ệ  g  t  ổ bắt bu   đ ng v t theo quy định tạ   hoản   Đ  u 30     

 u t th  y đư   th   h ện như   u:  

2.1. Đố  v   phư ng t ện v n  huyển đ ng v t đ n       g  t  ổ 

a)  hư ng t ện phả   ó  àn   n ho   phả   ó lót  àn bằng v t l ệu  hống 

thấ  bảo đả   hông là  thoát lọt  hất thả  trong quá trình v n  huyển; phả  

đư   vệ   nh,  hử trùng t êu đ   trư    h  v n  huyển đ ng v t r   hỏ   hu v   

 ó dị h bệnh và   u  h   ho đ ng v t xuống       g  t  ổ;  

b)  hất thả ,  hất đ n phả  đư   thu go  để đốt ho   xử lý bằng hó   hất 

 hử trùng trư    h   hôn; lót  àn, v t dụng  ố định,  hứ  đ ng đ ng v t n u 

 hông đốt ho    hôn thì phả  đư   vệ   nh,  hử trùng t êu đ  . 

 2.2. Đố  v         g  t  ổ đ ng v t 

 a)       g  t  ổ phả  bảo đả   hông  òn đ ng v t lưu g ữ  hờ g  t  ổ; 

 b)  hả  g  t  ổ toàn b   ố đ ng v t đư   đư  đ n để g  t  ổ bắt bu   và 

theo nguyên tắ  đ ng v t  hỏe  ạnh thì g  t  ổ trư  ,   u đó đ n đ ng v t  ó 

dấu h ệu  ắ  bệnh và đ ng v t  ắ  bệnh; 

 c) S u  h  hoàn tất v ệ  g  t  ổ đ ng v t, xử lý thân thịt, phụ ph   và  ản 

ph    há      đ ng v t,       g  t  ổ phả  th   h ện thu go  toàn b   hất thả  

để t êu h y và th   h ện vệ   nh, khử trùng t êu đ  ; nư   thả  trong quá trình 

g  t  ổ phả  đư   thu go  và xử lý bằng hó   hất  hử trùng; dụng  ụ g  t  ổ, 

 hứ  đ ng  ản ph   đ ng v t phả  đư   vệ   nh,  hử trùng t êu đ  . 
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2.3. Đố  v   thân thịt     đ ng v t phả  đư   xử lý nh ệt bằng  á h là  

g ò  hả ho   lu    h n ho   áp dụng  á  b ện pháp  há  bảo đả   hông  òn  hả 

n ng lây l n dị h bệnh. 

2.4. Đố  v   phụ ph   và  ản ph    há      đ ng v t phả  đư   thu go , 

phun hó   hất  hử trùng trư    h   ho vào b o   n ho   dụng  ụ  hứ  đ ng, 

phun hó   hất  hử trùng trư    h  đư  đ n đị  đ ể  t êu h y.  

 hư ng t ện v n  huyển phụ ph   và  ản ph    há  đ n đị  đ ể  t êu 

h y phả   ó  àn   n; phả  đư   vệ   nh,  hử trùng t êu đ   trư   và   u  h  v n 

 huyển đ n đị  đ ể  t êu h y. 
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PHỤ LỤC 07 

CÁC BỆNH TRUYỀN NHI M NGUY HIỂM Ở ĐỘNG VẬT  

PH I PHÒNG BỆNH B T BUỘC B NG V C XIN  

VÀ GIÁM  ÁT BỆNH ĐỊNH K  

(Ban hàn  kèm   eo T ông  ư số  07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 

của Bộ  rưởng Bộ Nông ng iệ  và       riển nông   ôn) 

 

1. Các bệnh t uyền nhi m nguy hi m phải áp dụng biện pháp phòng 

bệnh bắt buộc b ng vắc xin cho động vật nuôi 

1.1. M t  ố bệnh truy n nh    nguy h ể  theo loà  đ ng v t nuô  như 

sau:  

a) Bệnh   trâu bò:     ồ  long  óng, Nh ệt thán, Tụ huy t trùng;  

b) Bệnh   l n:     ồ  long  óng, Tụ huy t trùng, Dị h tả l n; 

c) Bệnh   dê,   u:     ồ  long  óng, Nh ệt thán; 

d) Bệnh   gà,  h     t:     g    ầ   thể đ   l     o), N u  át x n; 

đ) Bệnh   vịt, ngan:     g    ầ   thể đ   l     o), Dị h tả vịt; 

e) Bệnh    hó,   o: Dạ  đ ng v t.  

 1.2.   n  ứ yêu  ầu th   t  n      ông tá  phòng,  hống dị h bệnh đ ng 

v t, đ   đ ể  dị h t  và    lưu hành     tá  nhân gây bệnh truy n nh    nguy 

h ể    đ ng v t,  ụ  Th  y trình    Nông ngh ệp và  hát tr ển nông thôn quy t 

định bổ  ung bệnh đ ng v t phả  phòng bệnh bắt bu   bằng vắ -x n theo quy 

định tạ   ụ  1.1      hụ lụ  này  ho phù h p. 

2. Các bệnh t uyền nhi m nguy hi m phải áp dụng biện pháp giám 

sát định  ỳ 

2.1.  á  bệnh truy n lây g ữ  đ ng v t và ngườ  phả  g á   át định    đố  

v   đ ng v t nuô  tạ   á         h n nuô  g       g ống, g    ầ  g ống và bò 

 ữ : 

a)  á  bệnh   trâu bò: Sảy th   truy n nh   ,   o bò,  oắn  hu n; 

b)  á  bệnh   l n:  oắn  hu n,   ên  ầu  hu n l n (típ 2); 

c)  á  bệnh   dê: Xoắn  hu n; 

d)  á  bệnh   g    ầ :     g    ầ   thể đ   l     o ho    h ng v  r t 

     ó  hả n ng truy n lây bệnh  ho ngườ ). 

2.2.   n  ứ yêu  ầu th   t  n      ông tá  phòng,  hống dị h bệnh đ ng 

v t, đ   đ ể  dị h t  và    lưu hành     tá  nhân gây bệnh truy n nh    nguy 

h ể    đ ng v t,  ụ  Th  y trình    Nông ngh ệp và  hát tr ển nông thôn quy t 

định bổ  ung bệnh đ ng v t phả  g á   át định    theo quy định tạ   ụ  2.1     

 hụ lụ  này  ho phù h p. 
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3. Mẫu giấy ch ng nhận ti m phòng 

TÊN    Q  N TH        

T NH 

TÊN C  QUAN TH  Y C P 

HUYỆN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

 

GI Y CHỨNG NHẬN TIÊM PHÒNG 

Bệnh ........................... 

 hứng nh n đ ng v t nuô     : 

.........................(1)................................................... 

Đị   h :.............. thôn/ ấp/ bản:..................... xã/ phường/ thị 

trấn:............................ 

 oà  đ ng v t nuô :......................(2)........................ 

Đã đư   phòng bệnh bằng vắ -

xin:........................................(3)..............................  

Ngày phòng bệnh bằng vắ -xin:................(4)......................  

Số lư ng đ ng v t đã đư   phòng bệnh bằng vắ -xin:................... con 

Đ   đ ể  nh n dạng đ ng v t/ đàn đ ng 

v t:.....................(5)................................... 

.................................................................................................................................

... 

  ấy  hứng nh n t ê  phòng này  ó h ệu l   đ n 

ngày:..................(6)....................    

NGƯ I TIÊM PHÒNG 

 

 

 

    t n và ghi    h  t n) 

C  QUAN TH  Y C P HUYỆN 

 

 

 

    t n, ghi    h  t n và đóng dấu) 

 

(1):  h  r  tên  h  h  g   đình ho   tên      h  trạ / tên tr ng trạ   h n nuô . 

(2):  h  r  loà , g ống đ ng v t nuô   trâu, bò, dê,   u, l n,  hó,   o, gà, vịt, ngan,...) 

(3):  h  r  tên vắ -x n,  ố lô, ngày vắ -x n h t hạn. 

  ) và   ):  h  r  ngày, tháng, n    

(5): Ghi tên v t nuô /  ố th  t    n u  ó), trọng lư ng,  àu lông, tuổ , t nh b ệt,  ụ  đ  h nuô  

 là  g ống, lấy  ữ , g  t thịt,...) ho   đ   đ ể  nh n d ện  há .  
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PHỤ LỤC 08 

HƯ NG D N CHUNG VỀ VỆ  INH, KH  TR NG TIÊU ĐỘC 

(Ban  àn  kèm   eo T ông  ư số  07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 

của Bộ  rưởng Bộ Nông ng iệ  và       riển nông   ôn) 

 

1. Nguy n tắc vệ sinh,  hử t ùng ti u độc 

1.1. Ngườ  th   h ện  hử trùng t êu đ   phả   ử dụng bảo h  l o đ ng phù 

h p. 

1.2. Hó   hất  át trùng  t đ   hạ  đố  v   ngườ , v t nuô ,  ô  trường; phả  

phù h p v   đố  tư ng  hử trùng t êu đ  ;  ó t nh  át trùng nh nh,  ạnh,   o 

dà , hoạt phổ r ng, t êu d ệt đư   nh  u loạ   ầ  bệnh. 

1.3. Trư    h  phun hó   hất  át trùng phả  là   ạ h đố  tư ng  hử trùng 

t êu đ   bằng b ện pháp    họ   qu t dọn,  ạo,  ọ rử ). 

1. .  h   h  và  ử dụng hó   hất  át trùng theo hư ng dẫn     nhà  ản 

xuất, bảo đả  ph  đ ng nồng đ , phun đ ng tỷ lệ trên   t đ n vị d ện t  h. 

2. Loại hóa chất sát t ùng 

2.1. Hó   hất  át trùng trong D nh  ụ  thuố  th  y đư   ph p lưu hành 

tạ  V ệt N  . 

2.2. Vô  b t, vô  tô , nư   vô , xà phòng, nư   t y rử . 

2.3.  oạ  hó   hất  át trùng  há  theo hư ng dẫn        qu n quản lý 

 huyên ngành th  y đị  phư ng. 

3. Đối tượng vệ sinh,  hử t ùng ti u độc 

3.1.        h n nuô  đ ng v t t p trung. 

3.2. H  g   đình  ó  h n nuô  đ ng v t. 

3.3.       ấp n  g    ầ , th y  ầ . 

3. .       g  t  ổ đ ng v t.  

3. .           h ,  h  b  n đ ng v t,  ản ph   đ ng v t.  

3. .  h  buôn bán đ ng v t  ống và  ản ph   đ ng v t   dạng tư    ống. 

3. . Đị  đ ể  thu go  đ ng v t  ống và  ản ph   đ ng v t để buôn bán, 

kinh doanh, n    á h ly   ể  dị h đ ng v t. 

3.8. Khu v    hôn lấp, xử lý, t êu h y đ ng v t  ắ  bệnh,  ản ph   đ ng 

v t   ng  ầ  bệnh;  hu v   thu go , xử lý  hất thả      đ ng v t. 

3. . Trạ ,  hốt   ể  dị h đ ng v t,  hốt   ể   oát ổ dị h. 

3.10.  hư ng t ện v n  huyển đ ng v t và  ản ph   đ ng v t. 
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  n  ứ đ   đ ể   ụ thể     đị  phư ng,    qu n quản lý  huyên ngành 

th  y đị  phư ng xá  định  hu v    ó ổ dị h  ũ, đị  bàn  ó nguy      o  ần 

phả  vệ   nh,  hử trùng t êu đ  . 

4. Tần suất thực hiện vệ sinh, ti u độc  hử t ùng  

 .1. Đố  v          h n nuô  đ ng v t t p trung: Định    vệ   nh  hu v   

 h n nuô , định    th   h ện t êu đ    hử trùng theo lị h           và theo  á  

đ t phát đ ng     đị  phư ng. 

 .2. H  g   đình  ó  h n nuô  đ ng v t: Định    vệ   nh  hu v    h n 

nuô  và th   h ện t êu đ    hử trùng theo  á  đ t phát đ ng     đị  phư ng. 

 .3.       ấp n  g    ầ , th y  ầ : Định    vệ   nh, t êu đ    hử trùng 

  u  ỗ  đ t ấp n  và theo  á  đ t phát đ ng     đị  phư ng. 

 . .       g  t  ổ đ ng v t: Định    vệ   nh, t êu đ    hử trùng   u  ỗ  

   g  t  ổ đ ng v t. 

 . .           h ,  h  b  n đ ng v t,  ản ph   đ ng v t: Định    vệ   nh, 

t êu đ    hử trùng   u  ỗ      ản xuất.  

 . . Đị  đ ể  thu go ,  h  buôn bán đ ng v t  ống và  ản ph   đ ng 

v t: Vệ   nh, t êu đ    hử trùng  hu v   buôn bán đ ng v t,  ản ph   đ ng v t 

  u  ỗ  phiên  h . N    á h ly   ể  dị h đ ng v t phả  định    th   h ện vệ 

  nh và t êu đ    hử trùng  t nhất 01 lần trong tuần trong thờ  g  n nuô   á h ly 

đ ng v t.   

 . .  hư ng t ện v n  huyển đ ng v t và  ản ph   đ ng: Định    vệ   nh, 

t êu đ    hử trùng   u  ỗ  lần v n  huyển. 

 .8. Khu v    hôn lấp, xử lý, t êu h y đ ng v t  ắ  bệnh,  ản ph   đ ng 

v t   ng  ầ  bệnh;  hu v   thu go , xử lý  hất thả      đ ng v t: Vệ   nh, 

t êu đ    hử trùng   u  h  hoàn thành v ệ  xử lý,  hôn lấp và theo  á  đ t phát 

đ ng     đị  phư ng.  

 . . Trạ ,  hốt   ể  dị h đ ng v t: Vệ   nh, t êu đ    hử trùng đố  v   

phư ng t ện v n  huyển đ ng v t, sản ph   đ ng v t đ  qu  trạ    ể  dị h. 

 .10.  hốt   ể   oát ổ dị h: Vệ   nh, t êu đ    hử trùng hằng ngày đố  

v   phư ng t ện v n  huyển đ  qu   hốt trong thờ  g  n  ó dị h. 

 5. Trường h p  ó dị h bệnh truy n nh    nguy h ể    đ ng v t xảy r  

trên đị  bàn,    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng hư ng dẫn  ụ thể 

v  đố  tư ng, tần  uất vệ   nh,  hử trùng t êu đ   trên đị  bàn vùng  ó ổ dị h, 

vùng dị h và vùng bị dị h uy h  p. 
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PHỤ LỤC 09 

HƯ NG D N PHÒNG, CHỐNG BỆNH C M GIA CẦM 

(Ban  àn  kèm   eo T ông  ư số  07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 

của Bộ  rưởng Bộ Nông ng iệ  và       riển nông   ôn) 

 

1. Gi i thiệu về bệnh Cúm gia cầm  

1.1. Khá  n ệ  v  bệnh 

a)  ệnh C   gi   ầ  (Avian Influenza) là   t bệnh truy n nh      loà  

 h    b o gồ   ả g    ầ  và  h   ho ng dã) và đ ng v t  ó v   b o gồ   ả 

ngườ ); gây ra do vi rút cúm típ   thu   họ Orthomyxoviridae,  hứ   RN,  ó vỏ 

bọ  bằng l p t. Trên vỏ bọ   ó h   loạ   háng nguyên H (Hemagglutinin) và N 

(Neuraminidase). Kháng nguyên H  ó 1   ubtype đánh  ố thứ t  t  H1 đ n H1  

và kháng nguyên N có 0   ubtype đư   đánh  ố thứ t  t  N1 đ n N . Tu  theo 

 h ng v  r t gây bệnh,  ý h ệu      ubtype H và N đư    h  định  ho  h ng v  

r t đó. Ở V ệt N   h ện n y đã xá  định  h ng v  r t gây bệnh Cúm g    ầ  thể 

đ   l     o là H N1 và H N . Trong  h n nuô , gà thường bị  ắ  bệnh rất 

n ng, vịt thường   ng  ầ  bệnh nhưng  t  h   ó b ểu h ện tr ệu  hứng lâ  

sàng và là nguồn  h  y u gieo rắ   ầ  bệnh r   ô  trường. M t  ố  h ng v  r t 

    g    ầ   hông gây bệnh  ho g    ầ  nhưng  ó thể lây truy n bệnh  ho 

ngườ  và gây tử vong   ngườ   v  r t      /H7N9). 

b) Sứ  đ   háng     v  r t: V  r t thường  ống lâu h n trong  hông  h    

đ     thấp và trong phân   đ  u   ện nh ệt đ  thấp, đ       o. V  r t  ó thể 

 ống t   3  ngày trong  huồng nuô   ó nh ệt đ  thấp, t   3 tháng trong phân g   

 ầ   ắ  bệnh. V  r t d  dàng bị t êu d ệt   nh ệt đ  70
0
C trong 0  ph t. Trong 

t  lạnh và t  đá, v  r t  ó thể  ống đư   và  tháng.  hất  át trùng thông thường 

như: x t 2%, phoó - ôn 3 ,  re  n   ,  hlor   n   3 ,  od n 1 , h l   d 

20 ,  ồn 70
0
 - 90

0
, vô  b t ho   nư   vô  10 , nư   xà phòng đ  ,... 

1.2. Nguồn bệnh và đường truy n lây 

 )  oà   ắ : Đ ng v t  ắ  bệnh     g    ầ  là  á  loà  g    ầ  như gà, 

gà tây, vịt, ng n, ngỗng, chim   t, bồ  âu, đà đ ểu, chim hoang dã và đ ng v t 

 ó v  thu    ọ  lứ  tuổ . Đ   b ệt v  r t  ó thể lây nh    và gây bệnh  ho 

ngườ .  

b) Nguồn bệnh: Vi rút  ó trong hầu h t  á     qu n n   tạng     đ ng v t 

 ắ  bệnh,  ó nh  u trong phân, dị h t  t như nư    ũ  và nư   bọt      on v t 

 ắ  bệnh. Trong th ên nh ên,  á  loà   h   d  tr , th y  ầ  ho ng dã   ng 

trùng v  r t     là nguồn lây l n dị h bệnh  h  y u  ho g    ầ  nuô . Trong 

 h n nuô , th y  ầ    ng trùng v  r t cúm đư   xe  là nguồn lây nh    bệnh 

 h nh  ho g    ầ  nuô  nhốt.  

  ) Đường truy n lây: Trong    thể g    ầ   ắ  bệnh, v  r t     đư   

nhân lên trong đường hô hấp và đường t êu hoá,   u đó đư   bà  thả  qu  phân, 

nư    ũ  và nư   bọt. Thờ     lây truy n thường trong vòng t  3 đ n   ngày,  ó 
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 h    o dà  đ n 7 ngày  ể t   h   ó tr ệu  hứng     bệnh. S  truy n lây bệnh 

đư   th   h ện theo 2 phư ng thứ  là tr   t  p và g án t  p. 

-  ây tr   t  p: Do g    ầ   ẫn  ả  t  p x   v   g    ầ   ắ  bệnh     

ho   đ ng v t  ắ  bệnh, đ ng v t   ng trùng v  r t    , t  đó v  r t     xâ  

nh p vào    thể thông qu   á   hất bà  t  t t  đường hô hấp ho   qu  phân, thứ  

 n và nư   uống bị nh    v  r t    . 

-  ây g án t  p: Qu  những dụng  ụ  h n nuô , thứ   n, nư   uống, lồng 

nhốt, quần áo, phư ng t ện v n  huyển,... bị nh    phân, dị h t  t  ó  hứ  v  r t 

        đ ng v t  ắ  bệnh bà  thả  ra. 

1.3. Tr ệu  hứng lâ   àng 

     ầ   ắ  bệnh Cúm g    ầ  thể đ   l     o  ó thờ  g  n   bệnh ngắn, 

thường t  01 đ n 03 ngày và  ó thể dà  h n tu  theo đ   l       v  r t. Do v y, 

g    ầ   ắ  bệnh thường bị  h t đ t ng t và  hông  ó b ểu h ện tr ệu  hứng 

lâ   àng. Tỷ lệ  h t  ó thể lên t   100  tổng đàn trong vòng và  ngày; g    ầ  

đ   hông bình thường, loạng  hoạng, lắ  đầu, run r y,  ệt  ỏ , nằ  tụ t p t ng 

đá ;  ó  á  b ểu h ện   đường hô hấp như ho,  hó th ,  ổ  ũ ,  hảy nư    ũ , 

hắt  h  , th   hò  h , v ê  xo ng,  ưng v ê      ắt,  hảy nh  u nư    ắt, 

nh  u  on  ưng  h p;  ưng phù đầu và   t,  ưng     ắt,  ào và t  h t   tá ; 

xuất huy t dư   d , đ   b ệt   những  hỗ d   hông  ó lông; t êu  hảy, phân 

loãng  àu trắng ho   trắng x nh,   những  on đ ng đ  n ng  uất trứng g ả  r  

rệt,  ó trường h p đ  trứng  hông  ó vỏ. 

1. .  ệnh t  h: Kh  quản xuất huy t, đọng nh  u dị h r  v ê , t    h  dày 

đụ ,  ó ổ    e n, phổ  v ê  xuất huy t; dạ dày tuy n xuất huy t,   nh tràng, 

ru t non xuất huy t, h u  ôn xuất huy t, g n, lá h, th n  ưng ho   xuất huy t; 

màng bao t  ,    t   xuất huy t; t   nhão, b o t    hứ  nh  u dị h th   xuất 

 àu vàng; buồng trứng, dị h hoàn xuất huy t;  àng não xung huy t,   t  ố 

xuất huy t dư   d   hân. 

2. Phòng bệnh bắt buộc b ng vắc-xin 

2.1. Đố  tư ng t ê  phòng 

 ) Tr ng trạ ,       nuô  g    ầ  t p trung:      ầ  g ống, g    ầ  trứng 

thư ng ph  , g    ầ  nuô  thịt v   thờ  g  n nuô  trên    ngày, t   t ường hợp 

được mi n ti m phòng th o  uy định tại  hoản 2 Điều 4 của Thông tư này; 

b) Đàn g    ầ  nuô  nhỏ l  trong  á  h  g   đình: Gà, vịt, ng n, chim cút 

và   t  ố đố  tư ng g    ầ   ẫn  ả   há  do    qu n quản lý  huyên ngành 

th  y đị  phư ng xá  định. 

2.2.  hạ  v  t ê  phòng 

Khu v    ó ổ dị h  ũ, đị  bàn  ó nguy      o do    qu n quản lý  huyên 

ngành th  y đị  phư ng xá  định. 

2.3 Thờ  g  n t ê  phòng 
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a) Tổ  hứ  t ê  phòng theo quy trình nuô  và định    t ê  phòng bổ  ung 

 ho đàn g    ầ  nuô     , đàn g    ầ  h t thờ  g  n  òn    n dị h bảo h  ho   

theo hư ng dẫn        qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng; 

b)    u lư ng, đường t ê  theo hư ng dẫn     nhà  ản xuất vắ -xin. 

2.4.   n  ứ vào thông báo  h ng v  r t lưu hành tạ  th   đị ,    qu n 

quản lý  huyên ngành thú y đị  phư ng xá  định đố  tư ng, phạ  v  t ê  phòng 

và  h ng loạ  vắ -xin  ử dụng để phòng,  hống bệnh Cúm g    ầ   ho phù h p.  

2.5.   n  ứ vào đ  u   ện  h n nuô ,  h  h u thờ  t  t, đ   đ ể      t ng 

vùng,    n,    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xây d ng và tổ 

 hứ  th   h ện    hoạ h t ê  phòng  ho phù h p, đả  bảo h ệu quả t ê  phòng. 

3. Ti m phòng  h n cấp  hi có ổ dịch xảy  a 

3.1. Kh   ó ổ dị h     g    ầ  xảy r , tổ  hứ  t ê  phòng  ho g    ầ  

 hỏe  ạnh tạ   á  thôn, ấp, bản n   xảy r  dị h; đồng thờ  tổ  hứ  t ê  phòng 

b o vây ổ dị h theo hư ng t  ngoà  vào trong đố  v   g    ầ   ẫn  ả  tạ   á  

thôn, ấp, bản  hư   ó dị h trong  ùng xã và  á  xã t  p g áp xung quanh xã  ó 

dị h. 

3.2. Huy đ ng l   lư ng tạ   hỗ hỗ tr  t ê  phòng; ngườ  tr   t  p th   

g   t ê  phòng phả  là nhân v ên th  y ho   ngườ  đã qu  t p huấn v  t ê  

phòng. 

3.3.    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng hư ng dẫn, quản lý, 

th   h ện t ê  phòng và g á   át v ệ  t ê  phòng. 

4. Giám sát bệnh Cúm gia cầm  

 .1.   á   át lâ   àng phả  đư   th   h ện thường xuyên, l ên tụ , đ   

b ệt đố  v   đàn g    ầ      nuô , đàn g    ầ  trong vùng  ó ổ dị h  ũ, đị  bàn 

 ó nguy      o do    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xá  định. 

 .2.   á   át lưu hành v  r t      thể đ   l     o ho    h ng v  r t  ó 

 hả n ng truy n lây bệnh  ho ngườ ). 

 ấy  ẫu dị h ngoáy hầu họng, dị h ngoáy ổ nh p,  ẫu phân tư  ,  ẫu 

bệnh ph   tổ  hứ  để g á   át lưu hành v  r t và g á   át    b  n đổ      v  r t. 

4.3. Giám sát sau tiêm phòng 

a)   á   át   u t ê  phòng để đánh g á   t quả tiêm phòng và khả n ng 

đáp ứng mi n dịch c   đàn g    ầ    u  h  đư c tiêm vắc-xin; 

b)  ấy  ẫu huy t th nh để x t ngh ệ   háng thể sau tiêm phòng; 

 ) Thờ  đ ể  lấy  ẫu: S u 21 ngày  ể t  thờ  đ ể  t ê  phòng gần nhất. 

4.4. C  qu n quản lý  huyên ngành th  y xây d ng, trình  ấp  ó th   

quy n phê duyệt K  hoạ h  h  đ ng phòng  hống dị h bệnh     g    ầ , 

trong đó  ó    hoạ h g á   át bệnh     g    ầ , b o gồ : g á   át lâ   àng, 

g á   át lưu hành v  r t ho   giám sát sau tiêm phòng. V ệ  g á   át đư   th   

h ện theo hư ng dẫn tạ  Phụ lụ  02 b n hành     theo Thông tư này.  
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4.5. Trong quá trình g á   át, đàn g    ầ   ó   t quả x t ngh ệ  dư ng 

tính v   v  r t     g    ầ   /H N1,  /H N  ho    h ng v  r t      ó  hả 

n ng truy n lây bệnh và gây tử vong  ho ngườ  thì xử lý như đố  v   ổ dị h Cúm 

g    ầ . 

5. Xử l  gia cầm mắc bệnh 

5.1.      ầ  bị t êu h y trong  á  trường h p   u đây: 

a) Đàn g    ầ  phát h ện  ắ  bệnh,  h t,  ó dấu h ệu  ắ  bệnh Cúm gia 

 ầ  thể đ   l     o;  

b) Đàn g    ầ  nuô  thả rông xung qu nh  à  hư  đư   t ê  phòng vắ  

x n     và đã t  p x   v   đàn g    ầ   ắ  bệnh ho   t  p x   v   đàn g    ầ  

 ó dấu h ệu  ắ  bệnh     g    ầ  thể đ   l     o; 

5.2. V ệc tiêu h y g    ầ  phả  đư   th   h ện ng y  h   ó   t quả x t 

ngh ệ  dư ng t nh v  r t      /H N1 ho   vi rút cúm A/H5N6 ho    h ng v  

r t      ó  hả n ng truy n lây bệnh và gây tử vong  ho ngườ  ho   đư      

quan quản lý  huyên ngành thú y đị  phư ng   ể  tr , xá    nh và   t lu n là 

 ắ  bệnh     g    ầ . 

 .3. V ệ  xử lý g    ầ   ắ  bệnh theo hư ng dẫn tạ   hụ lụ  0  đư   b n 

hành     theo Thông tư này. 

6. Ch n đoán xét nghiệm bệnh 

6.1. Mẫu bệnh ph   dùng để phát h ện  ầ  bệnh Cúm g    ầ  là dị h 

ngoáy hầu họng, dị h ngoáy ổ nh p,  ẫu phân tư  ,  ẫu bệnh ph   tổ  hứ      

g    ầ   ắ  bệnh ho   nguyên  on g    ầ   ắ  bệnh. 

6.2. Mẫu bệnh ph   phả  đư   lấy, bao gó  và bảo quản theo Quy  hu n 

V ệt N   Q VN 01 - 83: 2011/ NN TNT đư   b n hành theo Thông tư  ố 

71/2011/TT- NN TNT ngày 2  tháng 10 n   2011        Nông ngh ệp và 

 hát tr ển nông thôn; đố  v    ẫu dị h ngoáy hầu họng, dị h ngoáy ổ nh p phả  

đư   bảo quản trong dung dị h bảo quản, bảo quản trong đ  u   ện lạnh  hoảng 

2
0
  đ n 8

0
C và  huyển ng y v  phòng thử ngh ệ  nông ngh ệp đư      qu n  ó 

th   quy n  ông nh n. 

6.3.  hư ng pháp x t ngh ệ : Th   h ện theo quy trình  h n đoán bệnh 

    g    ầ  quy định tạ  T êu  hu n V ệt N   TCVN 8400-26:2014. 
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PHỤ LỤC 10 

HƯ NG D N PHÒNG, CHỐNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG 

(Ban  àn  kèm   eo T ông  ư số  07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 

của Bộ  rưởng Bộ Nông ng iệ  và       riển nông   ôn) 

 

1. Gi i thiệu về bệnh L  mồm long móng  LMLM) 

1.1. Khá  n ệ  bệnh 

a)  ệnh     ồ  long  óng g       (Foot and Mouth Disease) là bệnh 

truy n nh       á  loà  đ ng v t  óng guố   hẵn, lây l n  ạnh, gây r  b   loà  

v  r t thu   họ Picornaviridae, g ống Aphthovirus. Vi rút có 7 t p là: A, O, C, 

Asia 1, SAT 1, SAT 2, SAT 3 v   h n 60 phân t p. Ở  hu v   Đông N     

thường thấy 3 t p là  ,   và      1. Ở V ệt N   đã phát h ện t p  ,   và      1.  

b) Sứ  đ   háng     v  r t: V  r t  M M d  bị t êu d ệt b   ánh nắng   t 

trờ , nh ệt đ    o  như đun  ô  100
0
C); v  r t tồn tạ  đư   nh  u tháng trong thịt 

đông lạnh, 5-15 phút   60
0
 ,  h t nh nh   100

0
 ,  2  ngày    0-4

0
 ; v  r t d  

bị t êu d ệt b    á   hất  ó đ  to n   o (pH  3) và  á   hất       ạnh như x t 

(pH  9); v  r t  ống  hoảng 07 ngày trong  á   hất thả  hữu       huồng nuô  

và  á   hất  ó đ       nhẹ  pH t  7,2-7,8). 

1.2. Nguồn bệnh và đường truy n lây 

 )  oà   ắ : Đ ng v t  ắ  bệnh  M M là  á  loà   óng guố   hẵn như 

trâu, bò, l n, dê,   u, hư u, n  ,...; 

b) Nguồn bệnh: Vi rút  ó trong nư   bọt, dị h  ụn nư  ,  ữ , t nh dịch, 

 á   hất bà  xuất, bà  t  t      on v t  ắ  bệnh. Theo Tổ  hứ  Th  y th  g    

(OIE), dị h t  t trong đường hô hấp trên     ngườ   ó thể lưu g ữ v  r t trong 2  

đ n  8 g ờ. M t đ   đ ể  qu n trọng là v  r t  M M thường đư   bà  xuất r  

ngoà  trư    h   on v t  ó b ểu h ện tr ệu  hứng lâ   àng     bệnh.  hòng th  

ngh ệ  th    h  u  M M quố  t    rbr ght   nh quố ) đã  hứng   nh v   t p 

 , l n bà  xuất v  r t trư    h   ó dấu h ệu lâ   àng đầu t ên là 10 ngày, bò và 

  u là 05 ngày, trung bình là 2,5 ngày. M t  ố tà  l ệu cho rằng l n  ắ  bệnh có 

thể bà  thả   00 tr ệu đ n vị lây nh    vi rút LMLM trong ngày, trong  h  đó 

loà  nh   lạ  bà  thả   hoảng 120 ngàn đ n vị lây nh   . 

 ) Đường truy n lây 

-  ây tr   t  p: Do t  p x   g ữ  đ ng v t  ẫn  ả  và đ ng v t  ắ  bệnh 

khi nhốt  hung ho    h n thả  hung trên đồng  ỏ.  

-  ây g án t  p: Qu  thứ   n, nư   uống,  áng  n,  áng uống, n n 

 huồng, dụng  ụ  h n nuô , t y  hân, quần áo ngườ   h n nuô  bị nh    v  r t. 

 ệnh lây l n t  vùng này   ng vùng  há , lây t  nư   này   ng nư    há  qu  

b ên g    theo đường v n  huyển đ ng v t,  ản ph   đ ng v t   dạng tư    ống 

 ó   ng  ầ  bệnh   ể  ả thịt ư p đông, da, xư ng,   ng,  óng,  ữ ). 
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1.3. Tr ệu  hứng lâ   àng 

Thờ       bệnh thường t  2 đ n   ngày, nh  u nhất là 21 ngày. Đ ng v t 

 ắ  bệnh  ó tr ệu  hứng  ốt   o trên 40
0
C,      n ho   bỏ  n,  hảy nh  u nư   

bọt,  hân đ u,  ụn nư   xuất h ện   l  , lư  , vành  ũ , vành  óng,     óng 

và đầu v . Kh   ụn nư   v  r  là  l  lo t  ồ  và d  là  long  óng, nhất là   

l n. 

S u  h  phát bệnh 10 - 1  ngày,  on v t  ó thể  hỏ  v  tr ệu  hứng lâ  

 àng nhưng  ầ  bệnh vẫn tồn tạ  trong  on v t  03 - 0  tuần đố  v   l n, 02 - 

03 n   đố  v   trâu bò, 0  tháng đố  v     u, 0  tháng đố  v   dê) và đư   bà  

thả  r   ô  trường là  phát   nh và lây l n dị h bệnh.   

2. Phòng bệnh bắt buộc b ng vắc-xin 

2.1. Đố  tư ng t ê  phòng 

a)  á  tr ng trạ ,       nuô  g       t p trung: Trâu, bò, l n, dê,   u t   

t ường hợp được mi n ti m phòng th o  uy định tại  hoản 2 Điều 4 của 

Thông tư này; 

b) Đàn g       nuô  nhỏ l  trong  á  h  g   đình: Trâu, bò, l n ná , l n 

đ   g ống và   t  ố đố  tư ng g        ẫn  ả   há  do    qu n quản lý  huyên 

ngành th  y đị  phư ng xá  định. 

2.2.  hạ  v  t ê  phòng 

T ê  phòng theo    hoạ h        Nông ngh ệp và  hát tr ển nông thôn 

và tạ   hu v    ó ổ dị h  ũ, đị  bàn  ó nguy      o do    qu n quản lý  huyên 

ngành th  y đị  phư ng xá  định. 

2.3 Thờ  g  n t ê  phòng 

a) Tổ  hứ  t ê  phòng định    theo quy trình nuô , t ê  phòng bổ  ung 

đố  v   g           phát   nh, đàn g       đã h t thờ  g  n  òn    n dị h bảo h  

ho   tiêm phòng theo    hoạ h        Nông ngh ệp và  hát tr ển nông thôn, 

theo    hoạ h và hư ng dẫn        qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  

phư ng; 

b)    u lư ng, đường t ê  theo hư ng dẫn     nhà  ản xuất vắ -xin.  

2.4.   n  ứ vào thông báo  h ng v  r t  M M lưu hành tạ  th   đị ,    

quan quản lý  huyên ngành thú y đị  phư ng xá  định đố  tư ng, phạ  v  t ê  

phòng và  h ng loạ  vắ -xin  ử dụng để phòng,  hống bệnh LMLM cho phù 

h p.  

2.5.   n  ứ vào đ  u   ện  h n nuô ,  h  h u thờ  t  t, đ   đ ể      t ng 

vùng,    n,    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xây d ng và tổ 

 hứ  th   h ện    hoạ h t ê  phòng  ho phù h p, bảo đả  h ệu quả t ê  phòng. 

3. Ti m phòng  h n cấp  hi có ổ dịch xảy  a 

3.1. Kh   ó ổ dị h LMLM xảy r , tổ  hứ  t ê  phòng  h n  ấp cho gia 

súc  hỏe  ạnh tạ   á  thôn, ấp, bản n   xảy r  dị h; đồng thờ  tổ  hứ  t ê  
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phòng b o vây ổ dị h theo hư ng t  ngoà  vào trong đố  v   g        ẫn  ả  tạ  

 á  thôn, ấp, bản  hư   ó dị h trong  ùng xã và  á  xã t  p g áp xung quanh xã 

 ó dị h. 

3.2. Huy đ ng l   lư ng tạ   hỗ hỗ tr  t ê  phòng; ngườ  tr   t  p th   

g   t ê  phòng phả  là nhân v ên th  y ho   ngườ  đã qu  t p huấn v  t ê  

phòng. 

3.3.    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng hư ng dẫn, quản lý, 

th   h ện t ê  phòng và g á   át v ệ  t ê  phòng. 

4. Giám sát bệnh LMLM 

 .1.   á   át lâ   àng phả  đư   th   h ện thường xuyên, l ên tụ , đ   

b ệt đố  v   g           đư  vào đị  bàn,     nuô , g       trong vùng  ó ổ dị h 

 ũ, đị  bàn  ó nguy      o do    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng 

xá  định. 

 .2.   á   át lưu hành v  r t 

 ấy  ẫu bệnh ph  ,  ẫu dị h hầu họng  prob ng) để g á   át lưu hành 

v  r t, g á   át b  n đổ      v  r t ho   lấy  ẫu huy t th nh để g á   át lưu 

hành  háng thể do nh    bệnh t  nh ên. 

4.3. Giám sát sau tiêm phòng 

a)   á   át   u t ê  phòng để đánh g á   t quả tiêm phòng và khả n ng 

đáp ứng mi n dịch c   đàn gi        u  h  đư c tiêm vắc-xin; 

b)  ấy  ẫu huy t th nh để x t ngh ệ  kháng thể bảo h  sau tiêm phòng; 

 ) Thờ  đ ể  lấy  ẫu: S u 21 ngày  ể t  thờ  đ ể  t ê  phòng gần nhất. 

4.4. C  qu n quản lý  huyên ngành th  y xây d ng, trình  ấp  ó th   

quy n phê duyệt K  hoạ h  h  đ ng phòng  hống dị h bệnh     ồ  long 

 óng g      , trong đó  ó    hoạ h g á   át bệnh  M M, b o gồ : g á   át 

lâ   àng, g á   át lưu hành v  r t ho   giám sát sau tiêm phòng. V ệ  g á   át 

đư   th   h ện theo hư ng dẫn tạ  Phụ lụ  02 b n hành     theo Thông tư này. 

4.5. Trong quá trình giám sát lưu hành v  r t, g        ó   t quả x t 

ngh ệ  dư ng t nh thì xử lý như đố  v   ổ dị h LMLM. 

5. Xử l  gia súc mắc bệnh 

5.1. G        ắ  bệnh  M M đư   xử lý như sau: 

a) Đố  v   trâu, bò dê,   u, hư u, n  : T êu h y bắt bu   gia súc  h t, g   

súc  ắ  bệnh trong ổ dị h đầu t ên khi     xuất h ện tạ  thôn, ấp, bản ho   gia 

súc  ắ  bệnh v   t p v  r t  M M     ho   t p v  r t  hông xuất h ện trên đị  

bàn trong thờ  g  n 10 n   tr  lạ  đây; 

Đố  v   gia súc  hông thu   d ện nêu trên thì  huy n  h  h t êu h y; 

trường h p  hông t êu h y thì đư   g  t  ổ t êu thụ tạ   hỗ ho   đánh dấu và 

nuô  g ữ tạ  đị  phư ng theo hư ng dẫn        qu n quản lý  huyên ngành th  y 
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đị  phư ng trên       thờ  g  n   ng trùng     t ng loà  (02 n   đố  v   trâu 

bò, 0  tháng đố  v     u, 0  tháng đố  v   dê).    

b) Đố  v   l n: T êu h y bắt bu   toàn b   ố l n  ắ  bệnh trong ổ dị h 

v   tr ệu  hứng lâ   àng đ ển hình để g ả  th ểu nguy    lây l n dị h, cách ly 

l n  hỏe  ạnh trong  ùng đàn v   l n  ắ  bệnh để theo d  . 

c) Đố  v   vùng,       đã đư    ông nh n  n toàn dị h bệnh  M M, th   

h ện t êu h y ho   g  t  ổ bắt bu   g        ắ  bệnh LMLM và xử lý ổ dị h 

theo quy định. 

5.2. V ệ  xử lý g        ắ  bệnh phả  đư   th   h ện ng y  h   ó   t quả 

x t ngh ệ  dư ng t nh v   bệnh  M M ho   đư      qu n quản lý  huyên 

ngành thú y đị  phư ng   ể  tr , xá    nh và   t lu n gia     bị  ắ  bệnh 

LMLM. 

 .3. V ệ  xử lý g        ắ  bệnh theo hư ng dẫn tạ   hụ lụ  0  đư   b n 

hành     theo Thông tư này.  

6. Ch n đoán xét nghiệm bệnh 

6.1. Mẫu bệnh ph   để x t ngh ệ   ầ  bệnh là dị h  ụn nư  , niêm 

 ạ  xung qu nh  ụn nư  , b ểu  ô,  áu,  ẫu dị h prob ng.  

6.2. Mẫu bệnh ph   phả  đư   lấy, bao gói và bảo quản theo Quy  hu n 

V ệt N   Q VN 01 - 83: 2011/ NN TNT đư   b n hành theo Thông tư  ố 

71/2011/TT- NN TNT ngày 2  tháng 10 n   2011        Nông ngh ệp và 

 hát tr ển nông thôn;  ẫu đư   g ữ trong dung dị h bảo quản, trong đ  u   ện 

lạnh  hoảng 2
0
  đ n 8

0
C và  huyển ng y v  phòng thử ngh ệ  nông ngh ệp 

đư      qu n  ó th   quy n  ông nh n. 

6.3.  hư ng pháp x t ngh ệ : Th   h ện theo quy trình  h n đoán bệnh 

LMLM quy định tạ  T êu  hu n V ệt N   T VN 8 00-1:2010. 
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PHỤ LỤC 11 

HƯ NG D N PHÒNG, CHỐNG BỆNH TAI XANH 

(Ban  àn  kèm   eo T ông  ư số  07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 

của Bộ  rưởng Bộ Nông ng iệ  và       riển nông   ôn) 

 

1. Gi i thiệu về bệnh Tai xanh  Hội ch ng  ối loạn sinh sản và hô hấp 

  lợn) 

1.1. Khá  n ệ  bệnh 

a)  ệnh T   x nh (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome - 

PRRS) là bệnh truy n nh    nguy h ể    l n. Tác nhân gây bệnh Tai xanh là 

do   t loà  v  r t  RRS thu   g ống Arterivirus, họ Arteriviridae, b  

Nidovirales,  ó  ấu tr   vỏ bọ  dạng  huỗ  đ n RN . H ện n y, d   trên v ệ  

phân t  h  ấu tr   g en và  háng nguyên đã xá  định đư   2 t p: t p   gồ  những 

vi rút thu   dòng  hâu Âu và t p    gồ  những v  r t thu   dòng  ắ  Mỹ. V  r t 

t p    gây bệnh trầ  trọng h n    á  nư    hâu  . Những ngh ên  ứu gần đây 

 ho thấy, v  r t gây bệnh T   x nh tồn tạ  dư   h   dạng, dạng  ổ đ ển  ó đ   l   

thấp và dạng b  n thể  ó đ   l     o, gây nh    và  h t nh  u l n. 

b) Sứ  đ   háng     v  r t:   đ  u   ện  ô  trường  ó đ  pH < ,  ho   

>6,  v  r t gần như  ất t nh gây bệnh;   nh ệt đ   
0
  v  r t tồn tạ  trong 120 

g ờ, 20
0
  tồn tạ  trong 20 g ờ, 3 

0
  tồn tạ  trong 3 g ờ,   

0
  tồn tạ  trong vòng   

ph t; v  r t d  dàng bị t êu d ệt b   ánh nắng   t trờ  và  á  hoá  hất  át trùng 

thông thường như: vô  b t, nư   vô  10%, chlorine, phoó -môn,  od n…         

c)   n nh    bệnh T   x nh thường bị  uy g ả     n dị h, do đó tạo đ  u 

  ện  ho nh  u loạ  bệnh  há     phát như Dị h tả l n,  hó thư ng hàn, Tụ 

huy t trùng, E. col ,   ên  ầu  hu n l n, Mycoplasma,... t  đó là   h t nh  u 

l n bệnh, gây r  những tổn thất l n v    nh t   ho ngườ   h n nuô .  

1.2 Nguồn bệnh và đường truy n lây 

 )  oà   ắ : L n thu    ọ  lứ  tuổ . 

b) Nguồn bệnh: V  r t  ó trong dị h  ũ , nư   bọt, phân, nư   t ểu     

l n  ắ  bệnh ho     ng trùng và phát tán r   ô  trường. Ở l n  ẫn  ả , v  r t 

 ó thờ  g  n tồn tạ  và bà  thả  r   ô  trường tư ng đố  dà :   l n   ng trùng và 

 hông  ó tr ệu  hứng lâ   àng, v  r t  ó thể đư   phát h ện   nư   t ểu trong 1  

ngày,   phân  hoảng 28-3  ngày,   huy t th nh  hoảng 21-23 ngày,   dị h hầu 

họng  hoảng   -1   ngày,   t nh dị h   u  2 ngày và đ   b ệt   huy t th nh     

l n bị nh    bệnh   u 210 ngày vẫn  ó thể tì  thấy v  r t. 

 ) Đường truy n lây 

- Lây tr   t  p: Do t  p x   g ữ  l n  hỏe  ạnh v   l n  ắ  bệnh, l n 

mang trùng, ho   phân, nư   t ểu, bụ , nư   bọt, t nh dị h  ó   ng  ầ  bệnh; 

- Lây g án t  p: Qua dụng  ụ  h n nuô , phư ng t ện v n  huyển và dụng 

 ụ bảo h  l o đ ng bị nh    r  r t gây bệnh.  
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1.3. Tr ệu  hứng lâ   àng 

Thờ  g  n   bệnh t  3 đ n  0 ngày, thường trong  hoảng 1  ngày. 

 )   n ná  g    đoạn  ạn  ữ :   n  ắ  bệnh b  ng  n ho   bỏ  n,  ốt trên 

40
0
C, ho và v ê  phổ . Thường  ảy th   vào g    đoạn  uố , đ  non, đ ng đ   

g ả, bất dụ  ho    h   đ ng dụ  tr  lạ    u  h  đ ; 

b)   n ná  g    đoạn đ  và nuô   on:    ng  n, bỏ  n, lườ  uống nư  , lờ 

đờ ho   hôn  ê,  ất  ữ  và v ê  v , đ       hoảng 2-3 ngày, th   gỗ, l n  on 

 h t ng y   u  h    nh; 

 )   n đ   g ống:    ng  n, bỏ  n,  ốt trên  0
0
 , đờ đẫn ho   hôn  ê, 

g ả  hưng phấn,  ất t nh dụ , lư ng t nh dị h  t,  hất lư ng t nh     và  ho 

l n  on   nh r  nhỏ; 

d)   n  on theo  ẹ: Nh  u  on  h t yểu   u  h    nh, những  on  ống  ót 

  u  ó thể trạng gầy y u, nh nh  hóng r   vào trạng thá  tụt đường huy t do 

 hông b  đư  ,  ắt  ó dử  àu nâu, trên d   ó v t phồng r p, t êu  hảy nh  u, 

t ng nguy     ắ   á  bệnh v  hô hấp,  hân  hoã  r , đ  run r y; 

đ)   n  on      ữ  và l n  ho  :    ng  n, bỏ  n,  ốt trên  0
0
 , ho nhẹ, 

lông x  xá ;     t  ố đàn  ó thể  hông  ó tr ệu  hứng.  

1. .  ệnh t  h 

 ệnh t  h đ   trưng nhất là   phổ : phổ  v ê  hoạ  tử và thâ  nh    đ   

trưng b   những đá   hắ , đ    nhụ  hoá) trên  á  thu  phổ ,  uống phổ   hứ  

nh  u dị h v ê , trên   t  ắt ng ng     thu  bệnh lồ  r ,  hô, thu  bị bệnh  ó 

 àu xá  đỏ. Nh  u trường h p v ê  ph  quản phổ  hoá        t dư   thu  

đ nh. Ngoà  r ,  ó thể thấy th n xuất huy t đ nh gh  , hạ h    d n  ưng và 

 ung huy t, não  ung huy t, hạ h  àng treo ru t xuất huy t, lo t v n hồ    nh 

tràng. 

2. Phòng bệnh b ng vắc-xin 

2.1. Đố  tư ng t ê  phòng  

L n ná , l n đ   g ống do    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  

phư ng xá  định. 

2.2.  hạ  v  t ê  phòng: Vùng  ó ổ dị h  ũ, đị  bàn  ó nguy      o do 

   qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xá  định. 

2.3 Thờ  g  n t ê  phòng  

a) Tổ  hứ  t ê  phòng định    theo quy trình nuô , t ê  phòng bổ  ung 

đố  v   đàn     phát   nh, đàn đã h t thờ  g  n  òn    n dị h bảo h  ho   tiêm 

theo hư ng dẫn        qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng; 

b)    u lư ng, đường t ê  theo hư ng dẫn     nhà  ản xuất vắ -xin. 

2.4.   n  ứ vào thông báo  h ng v  r t T   x nh lưu hành tạ  th   đị ,    

quan quản lý  huyên ngành thú y đị  phư ng xá  định đố  tư ng, phạ  v  t ê  
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phòng và  h ng loạ  vắ -xin  ử dụng để phòng,  hống bệnh Tai xanh cho phù 

h p.  

2.5.   n  ứ vào đ  u   ện  h n nuô ,  h  h u thờ  t  t, đ   đ ể      t ng 

vùng,    n,    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xây d ng và tổ 

 hứ  th   h ện    hoạ h t ê  phòng  ho phù h p, đả  bảo h ệu quả t ê  phòng. 

2.6. Trong quá trình th   h ện t ê  phòng, không đư   là  r   vã  vắ -xin 

Tai xanh (đố  v   vắ -xin như   đ  ) r  ngoà   ô  trường. S u  h  t ê  phòng, 

toàn b  dụng  ụ t ê  phòng phả  đư   t ệt trùng, vỏ  h  , lọ vắ  x n phả  đư   

thu hồ , t êu h y.  

3. Ti m phòng  h n cấp  hi có ổ dịch xảy  a 

3.1. Kh   ó ổ dị h Tai xanh xảy r , tổ  hứ  t ê  phòng  ho l n  ẫn  ả  

v   bệnh tạ   á  thôn, ấp, bản n   xảy r  dị h; đồng thờ  tổ  hứ  t ê  phòng b o 

vây ổ dị h theo hư ng t  ngoà  vào trong đố  v   l n  ẫn  ả  tạ   á  thôn, ấp, 

bản  hư   ó dị h trong  ùng xã và  á  xã t  p g áp xung quanh v   xã  ó dị h. 

3.2. Huy đ ng l   lư ng tạ   hỗ hỗ tr  t ê  phòng; ngườ  tr   t  p th   

g   t ê  phòng phả  là nhân v ên th  y ho   ngườ  đã qu  t p huấn v  t ê  

phòng. 

3.3.    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng hư ng dẫn, quản lý, 

th   h ện t ê  phòng và g á   át v ệ  t ê  phòng. 

4. Giám sát bệnh Tai xanh 

 .1.   á   át lâ   àng phả  đư   th   h ện thường xuyên, l ên tụ , đ   

b ệt đố  v   đàn l n     nuô , đàn l n trong vùng  ó ổ dị h  ũ, đị  bàn  ó nguy 

     o do    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xá  định. 

 .2.   á   át lưu hành v  r t 

 ấy  ẫu dị h ngoáy  ũ , dị h nư   bọt,  ẫu huy t th nh     l n đ ng bị 

 ốt   o ho   phổ , lá h, hạ h     l n  ắ  bệnh,  h t,  ó dấu h ệu  ắ  bệnh để 

g á   át lưu hành và b  n đổ      v  r t. 

4.3. Giám sát sau tiêm phòng 

a)   á   át   u t ê  phòng để đánh g á   t quả tiêm phòng và khả n ng 

đáp ứng mi n dịch c   đàn l n sau  h  đư c tiêm vắc-xin; 

b)  ấy  ẫu huy t th nh để x t ngh ệ  kháng thể bảo h  sau tiêm phòng; 

 ) Thờ  đ ể  lấy  ẫu: S u 21 ngày  ể t  thờ  đ ể  t ê  phòng gần nhất. 

4.4. C  qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xây d ng, trình  ấp 

 ó th   quy n phê duyệt K  hoạ h  h  đ ng phòng  hống dị h bệnh T   x nh   

l n, trong đó  ó    hoạ h g á   át bệnh T   x nh, b o gồ : g á   át lâ   àng, 

g á   át lưu hành v  r t ho   giám sát sau tiêm phòng. V ệ  g á   át đư   th   

h ện theo hư ng dẫn tạ  Phụ lụ  02 b n hành     theo Thông tư này.  

4.5. Trong quá trình giám sát lưu hành v  r t, l n  ó   t quả x t ngh ệ  

dư ng t nh thì xử lý như đố  v   ổ dị h Tai xanh.  
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5. Xử l  lợn mắc bệnh 

5.1.   n bị  ắ  bệnh T   x nh đư   xử lý như sau: 

 ) T êu huỷ ng y l n  h t do bệnh; 

b) Đố  v    á  ổ dị h nhỏ l      xảy r  trên đị  bàn: Khuy n  h  h tiêu 

huỷ l n  ắ  bệnh để g ả  th ểu nguy    dị h lây l n r ng,  á h ly tr ệt để l n 

 hư  bị  ắ  bệnh để theo d  ;  huy n  h  h g  t  ổ t êu thụ tạ   hỗ đố  v   l n 

 hỏe  ạnh trong  ùng đàn v   l n  ắ  bệnh; 

c) Đố  v   trường h p dị h xảy r    d ện r ng: T êu huỷ  ố l n  ắ  bệnh 

n ng  l n  ắ  bệnh n ng là những l n  ó bệnh, đã đư    h    ó  t  h    , 

đư   hỗ tr  t ng  ường  ứ  đ   háng trong vòng 0  ngày nhưng  hông  ó  hả 

n ng bình phụ ), nuô   á h ly tr ệt để l n  ắ  bệnh nhẹ để theo d    h t  h  

d  n b  n bệnh;  huy n  h  h g  t  ổ t êu thụ tạ   hỗ đố  v   l n  hỏe  ạnh 

trong  ùng đàn v   l n  ắ  bệnh, trường h p  hông g  t  ổ phả  nuô   á h ly 

để theo d  . 

5.2. V ệ  xử lý l n  ắ  bệnh phả  đư   th   h ện ng y  h   ó   t quả x t 

ngh ệ  dư ng t nh v   bệnh T   x nh ho   đư      qu n quản lý  huyên ngành 

thú y đị  phư ng   ể  tra, xá    nh và   t lu n l n bị  ắ  bệnh Tai xanh. 

 .3. V ệ  xử lý l n  ắ  bệnh theo hư ng dẫn tạ   hụ lụ  0  đư   b n 

hành     theo Thông tư này.  

6. Ch n đoán xét nghiệm bệnh 

6.1. Mẫu bệnh ph   là dị h ngoáy  ũ , dị h nư   bọt,  áu     l n đ ng 

 ốt   o, phổ , lá h, hạ h lâ  b      l n  ắ  bệnh,  h t,  ó dấu h ệu  ắ  bệnh. 

6.2. Mẫu bệnh ph   phả  đư   lấy, b o gó  và bảo quản theo Quy  hu n 

V ệt N   Q VN 01 - 83: 2011/ NN TNT đư   b n hành theo Thông tư  ố 

 1/2011/TT- NN TNT ngày 2  tháng 10 n   2011        Nông ngh ệp và 

 hát tr ển nông thôn,  ẫu đư   g ữ trong dung dị h bảo quản, trong đ  u   ện 

lạnh  hoảng 2
0
  đ n 8

0
C và  huyển ng y v  phòng thử ngh ệ  nông ngh ệp 

đư      qu n  ó th   quy n  ông nh n. 

6.3.  hư ng pháp x t ngh ệ : Th   h ện theo quy trình  h n đoán bệnh 

Tai xanh quy định tạ  T êu  hu n V ệt N   T VN 8 00-21:2014. 
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PHỤ LỤC 12 

HƯ NG D N PHÒNG, CHỐNG BỆNH NHIỆT THÁN  

(Ban  àn  kèm   eo T ông  ư số  07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 

của Bộ  rưởng Bộ Nông ng iệ  và       riển nông   ôn) 

 

1. Gi i thiệu về bệnh Nhiệt thán 

1.1. Khá  n ệ  bệnh 

a)  ệnh Nh ệt thán   nthr x) là bệnh truy n nh     ấp t nh nguy h ể  

     á  loà  đ ng v t máu nóng (gia súc, đ ng v t ho ng dã) và  on ngườ .  ệnh 

gây r  b   v   hu n Bacillus anthracis thu   g ống Bacillus, họ Bacillaceae. Kh  

g p đ  u   ện bất l     ngoà   ô  trường, v   hu n Bacillus anthracis      nh 

nh  bào; nh  bào Nh ệt thán  ó thể tồn tạ  nh  u n   trong  ô  trường t  nh ên; 

b) Sứ  đ   háng     v   hu n: V   hu n Nh ệt thán bị t êu d ệt   50
0
C-

55
0
  trong 1  -  0 ph t, 75

0
  trong 01 - 02 ph t, trong ph  tạng đ ng v t  h t 

1- 2 tuần. Nh  bào     v   hu n Nh ệt thán  ó  ứ  đ   háng rất   o, đun  ô    

100
0
C tồn tạ  trong 1  ph t, hấp ư t 121

0
  trong 1  ph t,  ấy  hô 150

0
  trong 

 0 ph t.  á   hất  át trùng  ó thể t êu d ệt v   hu n như bet -prop ol  tone, 

ethylene ox de ho    hất  át trùng ph  đ   như phoó -môn 1  trong 2 g ờ,  x t 

 en      trong 2  g ờ, nư   vô  đ   trong  8 g ờ,... 

1.2. Nguồn bệnh và đường truy n lây 

 )  oà   ắ :  á  loà  đ ng v t  n  ỏ như trâu, bò, ng  , dê,   u, hư u, 

nai; đ ng v t  n tạp như l n nhà, l n r ng; đ ng v t  n thịt như  hó,   o  ũng 

 ó thể bị  ắ  bệnh Nh ệt thán. Ngườ   ó thể  ắ  bệnh do v   hu n Nh ệt thán 

ho   nh  bào Nh ệt thán xâ  nh p vào    thể thông qu  v t thư ng h  trên d  

ho    n thịt g        ắ  bệnh Nh ệt thán ho   h t phả  nh  bào Nh ệt thán trong 

 ô  trường; 

b) Nguồn bệnh:  á   hất bà  t  t, dị h t  t,  áu t  h u  ôn,  ũ ,   ệng, 

ph  tạng,    qu n   nh dụ , dị h   t, nư   t ểu,  ữ      đ ng v t  ắ  bệnh;  

Ở ngoà   ô  trường, đ   b ệt   những n    hôn đ ng v t  ắ  bệnh Nh ệt 

thán ho   n   bị nh     hất bà  t  t     đ ng v t  ắ  bệnh, v   hu n Nh ệt thán 

     nh nh  bào để tồn tạ  trong thờ  g  n dà ; g un đất  n phả  nh  bào rồ  đùn 

lên   t đất theo phân; nh  bào    theo nư    ư  phát tán đ  x , bá  vào  ây  ỏ, 

đ ng v t  n  ỏ và  n phả  nh  bào;  h  vào đường t êu hó , nh  bào đ  vào  ạ h 

 áu thông qu  n ê   ạ  đường t êu hó  bị tổn thư ng  do  ý   nh trùng ho   

ngoạ  v t), phát tr ển thành v   hu n và gây bệnh. Ngoà  r , đ ng v t  hỏe  ạnh 

 ó thể h t phả  bụ   ó nh  bào Nh ệt thán, nha bào xâ  nh p đường hô hấp, phát 

tr ển thành v   hu n Nh ệt thán, t  đó xâ  nh p vào  á     qu n, tổ  hứ  trong 

   thể gây bệnh; 

 ) Đường truy n lây:  h  y u qu  đường t êu hó  và hô hấp do đ ng v t 

 hỏe  ạnh h t ho    n phả  nh  bào Nh ệt thán trong quá trình  h n thả t  do 

ngoà  bã   h n.  
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1.3. Triệu chứng lâ   àng 

Thờ  g  n   bệnh trung bình t  3 đ n   ngày,   t  ố trường h p  ó thờ  

g  n   bệnh ngắn t  và  g ờ đ n 2 ngày; l n   bệnh t  1 đ n 2 tuần. G        ắ  

bệnh Nh ệt thán thường  ó b ểu h ện lư   l  r  ngoà , phần bụng  hư ng to, lò  

do ,  á  lỗ t  nh ên như  ồ ,  ũ , h u  ôn,    qu n   nh dụ   hảy dị h nhầy 

lẫn  áu  ẫ   àu  hó đông ho    hông đông. 

a) Loài nhai lại 

- Thể quá cấp tính: Thể bệnh này thường g p   trâu, bò, dê, c u. Con v t 

sốt cao t  40,5
0
  đ n 42,5

0
C, run r y, th  gấp ho    hó th , các niêm mạ  đỏ 

ửng hay tím bầm, nghi n r ng, th  lư  , đầu gục xuống, mắt đỏ, đ  loạng 

choạng, đứng không vững,  on v t  o g  t toàn thân. M t số trường h p quan sát 

thấy con v t nhảy xuống ao ho   đâ   ầm vào bụi r m, ngã quỵ rồi ch t. Con 

v t ch t nhanh sau khi xuất hiện triệu chứng t  m t đ n vài giờ. Nhi u trường 

h p con v t ch t  h   hư   ó tr ệu chứng c a bệnh. Sau khi ch t, các lỗ t  nhiên 

(miệng, lỗ  ũ , h u  ôn và    qu n   nh dục) chảy  áu đen và  hó đông. 

Thường quan sát thấy xác ch t cứng không hoàn toàn;  

- Thể  ấp t nh: Thể bệnh này thường g p   trâu, bò, c u, ng a. Con v t 

sốt cao t  40
0
  đ n 42

0
 , t   đ p nhanh, th  nhanh, niêm mạ  đỏ thẫm. Trong 

thời gian sốt, con v t đ  táo;  h  thân nh ệt hạ, đ   a chảy, có thể quan sát thấy 

phân  àu đen lẫn  áu, nư c tiểu lẫn máu; mồ ,  ũ   ó bọt màu hồng lẫn máu; 

hầu, ng c và bụng bị  ưng, nóng; sản lư ng sữa giảm, những con có chửa bị sảy 

thai. Chảy máu   các lỗ t  nh ên như miệng,  ũ , h u  ôn và lỗ sinh dục; con 

v t thường ch t sau 1 - 3 ngày; 

- Thể á cấp tính: Thể bệnh này thường g p   chó, mèo và l n. Con v t 

thường mắc bệnh qu  đường t êu hó  do  n phải thứ   n nh  m nha bào Nhiệt 

thán. Con v t sốt cao, b  ng  n ho   bỏ  n, nôn  ửa,  a chảy ho c táo bón; xuất 

hiện  á  ung  ưng th y thũng dư i da   cổ, họng, vai, có thể lan r ng; những 

chỗ da mỏng thường  ưng, nóng rồi cứng lạ ,  hông đ u, v  sau chỗ d   ưng bị 

loét và chảy nư   h   vàng,  ó lẫn ít máu; niêm mạc mắt, miệng, h u môn màu 

đỏ; 

- Thể ngoài da: Thể bệnh này  on v t có các ung Nhiệt thán   vùng cổ, 

mông, ng  .   n đầu trên d   ó  á  vùng  ưng, nóng, đ u, v  sau lạnh dần, 

 hông đ u, g ữa ung nhiệt thán bị thối, có lúc thành mụn lo t  àu đỏ thẫm, chảy 

nư c vàng; 

b) Ng a: Có biểu hiện sốt t  41
0
  đ n 42

0
 , đ u bụng dữ d i, khó th . 

Con v t run r y, nư c tiểu lẫn máu, phân lẫn màu và m ,  ũ  và   ệng có thể 

chảy máu, con v t ch t nhanh, sau khi ch t bụng  hư ng to, lòi dom; 

c) L n: Sưng hầu, có khi lan xuống cả ng c, bụng, lên m t. Chỗ  ưng  ó 

 àu đỏ sẫm, tím bầm. L n khó nuốt, khó th ,  hông  êu đư c. 

1. .  ệnh t  h  
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 ệnh t  h  h  y u là hạ h hầu, hạ h trư   v  , hạ h đù   ưng to và tụ 

 áu; thịt t   tá  thẫ   áu; lá h  ưng to, t    ẫ  và nát nhũn như bùn;  áu đen, 

 hông đông    á  xo ng    thể; d  vùng  ổ, ng  , hông  ó nh  u  ụn lo t  àu 

đỏ thẫ ,  ó dị h  àu vàng. 

 2. Phòng bệnh bắt buộc b ng vắc-xin 

2.1. Đố  tư ng tiêm phòng: Trâu, bò, ng a, dê, c u. 

2.2.  hạ  v  t ê  phòng: Th   h ện t ê  phòng vắ -xin Nh ệt thán  ho 

g       tạ  vùng  ó ổ dị h  ũ, vùng bị dị h uy h  p và đị  bàn  ó nguy      o do 

   qu n quản lý  huyên ngành th  y xá  định; tiêm phòng trong vòng  t nhất 10 

n   l ên tụ  t nh t  n    ó ổ dị h Nh ệt thán  uố   ùng. 

2.3. Thờ  g  n t ê  phòng 

a) Tiêm phòng   t lần trong   t n  , ngoà  r   ần th   h ện t ê  phòng 

bổ  ung đố  v   g           phát   nh, đàn g       đã h t thờ  g  n  òn    n dị h 

bảo h ; 

b) Li u lư ng, đường t ê  theo hư ng dẫn c a nhà sản xuất vắc-xin. 

2.4.   n  ứ vào đ  u   ện  h n nuô ,  h  h u thờ  t  t, đ   đ ể      t ng 

vùng,    n,    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xây d ng và tổ 

 hứ  th   h ện    hoạ h t ê  phòng  ho phù h p, đả  bảo h ệu quả t ê  phòng. 

2.5. Trong quá trình th   h ện t ê  phòng, không đư   là  r   vã  vắ -

xin Nh ệt thán r  ngoà   ô  trường. S u  h  t ê  phòng, toàn b  dụng  ụ t ê  

phòng phả  đư   t ệt trùng, vỏ  h  , lọ vắ  x n phả  đư   thu hồ , t êu h y.  

3. Ti m phòng  h n cấp  hi có ổ dịch xảy  a 

3.1. Kh   ó ổ dị h Nh ệt thán xảy r , tổ  hứ  t ê  phòng vắ -x n Nh ệt 

thán cho trâu, bò, ng  , dê,   u tạ   á  thôn, ấp, bản n   xảy r  dị h; đồng thờ  

t ê  phòng b o vây ổ dị h theo hư ng t  ngoà  vào trong đố  v   trâu, bò, ng  , 

dê,   u tạ   á  thôn, ấp, bản  hư   ó dị h trong  ùng xã và  á  xã t  p g áp xung 

quanh v   xã  ó dị h. 

3.2. Huy đ ng l   lư ng tạ   hỗ hỗ tr  t ê  phòng; ngườ  tr   t  p th   

g   t ê  phòng phả  là nhân v ên th  y ho   ngườ  đã qu  t p huấn v  t ê  

phòng. 

3.3.    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng hư ng dẫn, quản lý, 

th   h ện t ê  phòng và g á   át v ệ  t ê  phòng. 

4. Giám sát bệnh Nhiệt thán 

 h  y u là g á   át lâ   àng phát h ện         ắ  bệnh Nh ệt thán; 

g á   át lâ   àng phả  đư   th   h ện thường xuyên, l ên tụ , đ   b ệt đố  v   

đàn g     c     đư  vào đị  bàn, g           nuô , g       trong vùng  ó ổ dị h 

 ũ, đị  bàn  ó nguy      o do    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng 

xá  định. 
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5. Xử l  động vật mắc bệnh 

5.1. Không đư   ph p  ổ xá   h t ho   g  t  ổ đố  v   đ ng v t  ắ  

bệnh,  ó dấu h ệu  ắ  bệnh Nh ệt thán. 

5.2. Đ ng v t  ẫn  ả  v   bệnh Nh ệt thán trong cùng đàn v   đ ng v t 

 ắ  bệnh phả  đư   nuô   á h ly để theo d  . 

 5.3. T êu h y bắt bu   g       bị  h t, bị  ắ  bệnh,  ó dấu h ệu  ắ  bệnh 

Nh ệt thán theo hư ng dẫn tạ   hụ lụ  0  đư   b n hành     theo Thông tư này 

và theo  á  bư   như   u: 

a) Trư    h  đư  xá  g       đ  t êu h y phả  đốt và n t  ỹ  á  lỗ t  

nhiên; bọ    n xác gia súc để ng n  hông  ho dị h t  t thoát r  ngoà   ô  

trường; rắ  vô  b t để  hử trùng;  

b)  họn hố  hôn   n     o ráo,  á h x  bã   h n, nguồn nư  , đường g  o 

thông,  hu dân  ư; 

 ) Đổ   t l p vô , tốt nhất là vô   ụ   hư  tô  xuống đáy hố  hôn trư   

 h   ho xá  g       vào hố; 

d) Đốt xá  g       trong hố  hôn;  ử dụng nguyên l ệu  hất đốt đả  bảo 

xá  g   x    h t đư   đốt  háy h t; đổ   t l p vô , tốt nhất là vô   ụ   hư  tô  

lên trên xá  g       đã bị đốt; 

đ)  ây  ả g        ắ  bệnh Nh ệt thán: Sau khi đốt xá  g      , phả  đổ 

bê tông vào hố  hôn, đánh dấu  ảnh báo “Mả gia súc mắc bệnh Nhiệt thán! 

Cấm chăn thả gia súc", ng n  h n g         n th n bằng rào  hắn xung qu nh 

 ả. 

6. Ch n đoán xét nghiệm bệnh 

 6.1. Mẫu bệnh ph   là  áu,   u t   ho     u lá h      on v t ngh   ắ  

bệnh. 

6.2. Mẫu bệnh ph   phả  đư   lấy, b o gó  và bảo quản theo Quy  hu n 

V ệt N   Q VN 01 - 83: 2011/ NN TNT đư   b n hành theo Thông tư  ố 

71/2011/TT- NN TNT ngày 2  tháng 10 n   2011        Nông ngh ệp và 

 hát tr ển nông thôn; bảo đả   hông rò r  r   ô  trường, bảo quản trong đ  u 

  ện lạnh  hoảng 2
0
  đ n 8

0
C và  huyển ng y v  phòng thử ngh ệ  nông 

ngh ệp đư      qu n  ó th   quy n  ông nh n.  

6.3.  hư ng pháp x t ngh ệ : Th   h ện theo quy trình  h n đoán bệnh 

Nh ệt thán quy định tạ  T êu  hu n V ệt N   TCVN 5274: 2010. 
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PHỤ LỤC 13 

HƯ NG D N PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH T  LỢN 

(Ban  àn  kèm   eo T ông  ư số  07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 

của Bộ  rưởng Bộ Nông ng iệ  và       riển nông   ôn) 

 

1. Gi i thiệu về bệnh Dịch tả lợn 

1.1 Khá  n ệ  bệnh 

a)  ệnh Dị h tả l n   l      l Sw ne Fever) là bệnh truy n nh        loà  

l n, gây r  b     t loạ  v  r t  ó  ấu tr    RN thu   g ống Pestis vi rút, họ 

Flaviridae,  ó qu n hệ   t th  t v   v  r t gây bệnh t êu  hảy   bò và v  r t gây 

bệnh  order     u.  ho đ n n y  h   ó   t  erotype     v  r t Dị h tả l n đã 

đư   xá  định.  ệnh  h  xảy r    loà  l n   ể  ả l n nhà và l n r ng) v    á  thể 

 ấp t nh, á  ấp t nh,  ạn t nh ho   dạng  hông đ ển hình. Mứ  đ  trầ  trọng     

bệnh tùy thu   vào đ   l       v  r t, tuổ      đ ng v t  ẫn  ả  và thờ  g  n 

nh    bệnh.   n trư ng thành thường bị bệnh  t trầ  trọng h n và  ũng  ó 

nh  u    h   phụ  hồ  h n  o v   l n  on.  ệnh Dị h tả l n  ó tố  đ  lây l n rất 

nh nh và tỷ lệ  h t đ n  0  và thường gh p v   bệnh  há  như bệnh  hó 

thư ng hàn, Tụ huy t trùng, Đóng dấu l n, bệnh do My opl    ; 

b) Sứ  đ   háng     v  r t: V  r t Dị h tả l n  ó  ứ  đ   háng y u,  ó  hả 

n ng tồn tạ  lâu   ngoà   ô  trường. Trong phân g       v  r t  ó thể  ống  ót 

trong và  ngày, v  r t  ó thể  ống và  tháng đ n và  n   trong thịt đông lạnh. Vi 

r t d  bị t êu d ệt   nh ệt đ    o và  á   hất  át trùng thông thường như x t 

(NaOH) 2%, nư   vôi 5%,... 

1.2. Nguồn bệnh và đường truy n lây 

 )  oà   ắ : L n  ọ  lứ  tuổ , đ   b ệt là l n  on 2 - 3 tháng tuổ ; 

b) Nguồn bệnh:  á   hất bà  t  t, dị h t  t,  áu, hạ h lâ  b , lá h l n 

 ắ  bệnh  ó  hứ  v  r t.   n  hỏ  bệnh   u 2 tháng vẫn bà  thả   ầ  bệnh r  

ngoài  ô  trường; 

 ) Đường truy n lây  

-  ây tr   t  p qu  t  p x   g ữ  l n  ắ  bệnh và l n  hỏe  ạnh.  

-  ây g án t  p qu   á   hất bà  t  t, qu  thứ   n, nư   uống, dụng  ụ  h n 

nuô , phư ng t ện v n  huyển h y do  á  đ ng v t  há   ó   ng  ầ  bệnh. 

1.3. Tr ệu  hứng lâ   àng 

Thờ  g  n nung bệnh t  3 -   ngày và bệnh  ó thể xuất h ện     t trong 3 

thể: 

a) Thể quá  ấp t nh   òn gọ  là bệnh Dị h tả l n trắng):  ệnh xuất h ện 

đ t ng t, không  ó tr ệu  hứng b n đầu, l n   rũ, bỏ  n,  ốt   o trên 41
0
C,  h t 

nhanh trong vòng 24- 8 g ờ, tỷ lệ  h t  ó thể lên t   100 . 
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b) Thể  ấp t nh:   n   rũ, b  ng  n ho   bỏ  n,  ốt   o   o dà  đ n l   

gần  h t,  ắt v ê  đỏ  ó dử,  hảy nư    ũ ,   ệng  ó lo t ph  b   vàng   l  , 

 hân r ng, hầu; l n nôn  ử , th   hó, nhịp th  rố  loạn.     đầu táo bón   u đó 

t êu  hảy, phân  ó  ù  thố   hắ  và  ó thể lẫn  áu tư  . Trên d   ó nh  u đ ể  

xuất huy t lấ  tấ    t  ,    , bụng và 0   hân. Vào  uố     bệnh, l n bị bạ  2 

chân sau, đ  loạng  hoạng ho    hông đ  đư  . N u gh p v    á  bệnh  há  thì 

 ó tr ệu  hứng trầ  trọng h n; 

c) Thể  ạn t nh:   n t êu  hảy, gầy y u,  h t do   ệt  ứ ; l n  hỏ  bệnh 

 ó thể   ng trùng v  r t.  

1. .  ệnh t  h 

a) Thể  ấp t nh: Bạ  huy t; xuất huy t n ng    á     qu n n   tạng, hạ h 

amidan;  ó nốt lo t   n ê   ạ    ệng, lư  , đường t êu hó ; tụ huy t, xuất 

huy t phổ , g n, t     t, dạ dày, đ   b ệt   đường  ong l n     dạ dày; v n hồ  

manh tràng có những v t lo t hình     áo,  ó vòng tròn đồng tâ , bờ v t lo t 

  o ph  b   vàng; xuất huy t    vành t  , ngoạ  tâ   ạ ; lá h  ó h ện tư ng 

nhồ  huy t   rì  là   ho lá h  ó hình r ng  ư ; th n  ó nh  u đ ể  xuất huy t 

lấ  tấ  như đầu gh     vỏ th n và t y th n, bể th n ứ  áu ho    ó  ụ   áu; 

n ê   ạ  bàng qu ng bị tụ huy t, xuất huy t; 

b) Thể  ạn tính: Thường thấy  ó những v t lo t l    âu   ru t, ph  b   

vàng; phổ   ó thể bị v ê  d nh vào lồng ng  . 

Trường h p bệnh gh p v    á  bệnh truy n nh     há  thì tr ệu  hứng, 

bệnh t  h  ó thể th y đổ .  

2. Phòng bệnh bắt buộc b ng vắc-xin 

2.1. Đố  tư ng t ê  phòng 

 )   n trong  á  tr ng trạ ,       nuô  t p trung, t   t ường hợp được 

mi n ti m phòng th o  uy định tại  hoản 2 Điều 4 của Thông tư này; 

b) Đàn l n nuô  nhỏ l  trong  á  h  g   đình: L n ná , l n đ   g ống do 

   qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xá  định. 

2.2.  hạ  v  t ê  phòng: Khu v    ó ổ dị h  ũ, đị  bàn  ó nguy     ao 

do    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xá  định. 

2.3 Thờ  g  n t ê  phòng  

a) Tổ  hứ  t ê  phòng định    theo quy trình nuô , t ê  phòng bổ  ung 

đố  v   đàn l n     phát   nh, đàn l n đã h t thờ  g  n  òn    n dị h bảo h  

ho   hư ng dẫn        qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng; 

b)    u lư ng, đường t ê  theo hư ng dẫn     nhà  ản xuất vắ -xin. 

2.4.   n  ứ vào đ  u   ện  h n nuô ,  h  h u thờ  t  t, đ   đ ể      t ng 

vùng,    n,    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xây d ng và tổ 

 hứ  th   h ện    hoạ h t ê  phòng  ho phù h p đả  bảo h ệu quả t ê  phòng. 
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2.5. Trong quá trình th   h ện t ê  phòng, không đư   là  r   vã  vắ -xin 

Dị h tả l n r  ngoà   ô  trường. Sau khi tiêm phòng, toàn b  dụng  ụ t ê  

phòng phả  đư   t ệt trùng, vỏ  h  , lọ vắ  x n phả  đư   thu hồ , t êu h y.  

3. Ti m phòng  h n cấp  hi có ổ dịch xảy  a 

3.1. Kh   ó ổ dị h xảy r , tổ  hứ  t ê  phòng cho l n  ẫn  ả  v   bệnh 

tạ   á  thôn, ấp, bản n   xảy r  dị h; đồng thờ  tổ  hứ  t ê  phòng b o vây ổ 

dị h theo hư ng t  ngoà  vào trong đố  v   l n  ẫn  ả  tạ   á  thôn, ấp, bản 

 hư   ó dị h trong  ùng xã và  á  xã t  p g áp xung qu nh v   xã  ó dị h.  

3.2. Huy đ ng l   lư ng tạ   hỗ hỗ tr  t ê  phòng; ngườ  tr   t  p th   

g   t ê  phòng phả  là nhân v ên th  y ho   ngườ  đã qu  t p huấn v  t ê  

phòng. 

3.3.    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng hư ng dẫn, quản lý 

th   h ện t ê  phòng và g á   át v ệ  t ê  phòng. 

4. Giám sát bệnh Dịch tả lợn  

 .1.   á   át lâ   àng phả  đư   th   h ện thường xuyên, l ên tụ , đ   

b ệt đố  v   đàn l n     nuô , trong  hu v    ó ổ dị h  ũ, đị  bàn  ó nguy    

cao do    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xá  định. 

 .2.   á   át lưu hành v  r t 

Mẫu x t ngh ệ  là  áu, huy t th nh     l n đ ng  ốt   o ho   th n, lách, 

hạ h    d n, v n hồ    nh tràng     l n  ắ  bệnh,  h t,  ó dấu h ệu  ắ  bệnh. 

4.3. Giám sát sau tiêm phòng 

a)   á   át   u t ê  phòng để đánh g á   t quả tiêm phòng và khả n ng 

đáp ứng mi n dịch c   đàn l n   u  h  đư c tiêm vắc-xin; 

b)  ấy  ẫu huy t th nh để x t ngh ệ  kháng thể bảo h  sau tiêm phòng; 

 ) Thờ  đ ể  lấy  ẫu: S u 21 ngày  ể t  thờ  đ ể  t ê  phòng gần nhất. 

4.4.    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xây d ng, trình  ấp 

 ó th   quy n phê duyệt K  hoạ h  h  đ ng phòng  hống dị h bệnh Dị h tả 

l n, trong đó  ó    hoạ h g á   át bệnh Dị h tả, b o gồ : g á   át lâ   àng, 

g á   át lưu hành v  r t ho   giám sát sau tiêm phòng. V ệ  g á   át đư   th   

h ện theo hư ng dẫn tạ  Phụ lụ  02 b n hành     theo Thông tư này. 

4.5. Trong quá trình giám sát lưu hành v  r t, l n  ó   t quả x t ngh ệ  

dư ng t nh thì xử lý như đố  v   ổ dị h Dị h tả l n. 

5. Xử l  lợn mắc bệnh 

5.1.   n bị  ắ  bệnh Dị h tả đư   xử lý như sau: 

a) T êu huỷ ng y l n  h t do bệnh; 

b) Đố  v    á  ổ dị h nhỏ l      xảy r  trên đị  bàn: Khuy n  h  h tiêu 

huỷ l n  ắ  bệnh,  á h ly tr ệt để l n  hư  bị  ắ  bệnh để theo d  ;  huy n 
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 h  h g  t  ổ để t êu thụ tạ   hỗ đố  v   l n  hỏe  ạnh trong  ùng ô  huồng v   

l n  ắ  bệnh; 

c) Đố  v   trường h p dị h xảy r    d ện r ng: Khuy n  h  h tiêu huỷ  ố 

l n  ắ  bệnh n ng  l n  ắ  bệnh n ng là những l n  ó bệnh, đã đư    h    ó  

t  h    , đư   hỗ tr  t ng  ường  ứ  đ   háng trong vòng 0  ngày nhưng  hông 

 ó  hả n ng bình phụ ), nuô   á h ly l n  ắ  bệnh nhẹ để theo dõi  h t  h  d  n 

b  n bệnh; khuy n  h  h g  t  ổ t êu thụ tạ   hỗ đố  v   l n  hỏe  ạnh  hư  

đư   t ê  phòng vắ  x n Dị h tả l n trong  ùng ô  huồng v   l n  ắ  bệnh, 

trường h p  hông g  t  ổ phả  nuô   á h ly để theo d  . 

5.2. V ệ  xử lý l n  ắ  bệnh phả  đư   th   h ện ng y  h   ó   t quả x t 

ngh ệ  dư ng t nh v   bệnh Dị h tả l n ho   đư      qu n quản lý  huyên 

ngành thú y đị  phư ng   ể  tr , xá    nh và   t lu n l n bị  ắ  bệnh Dị h tả 

l n. 

 .3. V ệ  xử lý l n  ắ  bệnh theo hư ng dẫn tạ   hụ lụ  0  đư   b n 

hành     theo Thông tư này. 

 6. Ch n đoán xét nghiệm bệnh 

6.1. Mẫu bệnh ph   là  áu, huy t th nh     l n đ ng  ốt   o ho   th n, 

lá h, hạ h    d n, v n hồ    nh tràng     l n  ắ  bệnh,  h t,  ó dấu h ệu  ắ  

bệnh. 

6.2. Mẫu bệnh ph   phả  đư   lấy, b o gó  và bảo quản theo Quy  hu n 

V ệt N   Q VN 01 - 83: 2011/ NN TNT đư   b n hành theo Thông tư  ố 

71/2011/TT- NN TNT ngày 2  tháng 10 n   2011        Nông ngh ệp và 

 hát tr ển nông thôn; bảo quản trong đ  u   ện lạnh  hoảng 2
0
  đ n 8

0
C và 

 huyển ng y v  phòng thử ngh ệ  nông ngh ệp đư      qu n  ó th   quy n 

 ông nh n. 

6.3.  hư ng pháp x t ngh ệ : Th   h ện theo quy trình  h n đoán bệnh 

Dị h tả l n quy định tạ  T êu  hu n V ệt N   T VN 5273:2010. 
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PHỤ LỤC 14 

HƯ NG D N PHÒNG, CHỐNG BỆNH XO N KHU N 

(Ban  àn  kèm   eo T ông  ư số  07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 

của Bộ  rưởng Bộ Nông ng iệ  và       riển nông   ôn) 

 

1. Gi i thiệu về bệnh Xoắn khu n 

1.1 Khái niệm bệnh 

a) Bệnh Xoắn khu n (Leptospirosis) là bệnh truy n lây g ữ  đ ng v t và 

ngườ . Đây là bệnh truy n nh      g       do xoắn khu n Leptospira thu c loài 

L. interrogans gây ra. Ổ chứa mầm bệnh nguyên th y là loài g   nhấm, chu t 

có thể mang khu n suốt đời. Đ   đ ểm c a bệnh là sốt, vàng da, vàng n ê   ạ , 

nư   t ểu  ó máu; viêm gan, th n; rối loạn tiêu hóa; đ ng v t mang thai có thể bị 

sảy thai.  

b) Sứ  đ   háng     v   hu n: Ở đ  u   ện th  h h p xoắn  hu n  ó thể 

tồn tạ    ngoà   ô  trường và  tháng ho   và  n  .  oắn  hu n  ó  ứ  đ   háng 

y u, nhạy  ả  v   nh ệt đ , xoắn  hu n bị t êu d ệt   nh ệt đ  50
0
C trong 10 

ph t, 60
0
  trong   ph t.  á   hất  át trùng thông thường  ó thể d ệt đư   xoắn 

 hu n nh nh  hóng. 

1.2. Nguồn bệnh và đường truy n lây 

 )  oà   ắ : Đ ng v t  ắ  bệnh là trâu bò, ng  , dê   u, l n,  hó   o, 

đ ng v t ho ng dã,  hu t, thỏ, ngườ …  

b) Nguồn bệnh:  hu t   ng trùng; gia súc  ắ  bệnh; nguồn nư   đọng, 

đất bị nh    nư   t ểu      hu t và g        ắ  bệnh.  

 ) Đường lây truy n  

-  ây tr   t  p: Qu  đường t êu hó , qu  d , n ê   ạ  bị tổn thư ng; 

n ê   ạ    ệng,  ắt và qu  g  o phố .  

-  ây g án t  p: Qu  v t  h  trung g  n như  ôn trùng, ve,  òng, ruồ , 

 uỗ , đ   đốt g         ng bệnh và truy n  ho g        hỏe. 

1.3. Tr ệu  hứng lâ   àng 

 ) Thể  ấp t nh 

- Đố  v   trâu bò, dê,   u: 

+  ê thường  ắ  bệnh   thể  ấp t nh, tr ệu  hứng b n đầu  ốt   o   0, 
0
C 

– 41
0
 ), bỏ  n, nư   t ểu  ó  áu,  hó th  do xung huy t phổ ,  ó  hứng th  u 

 áu,  uy   ệt dần rồ   h t. Nư   t ểu  àu vàng. 

+ Trâu, bò trư ng thành  ó b ểu h ện tr ệu  hứng rất  há  nh u và  hó 

 h n đoán.  on  á  đ ng trong thờ   ì t  t  ữ  bị g ả   ản lư ng  ữ . Sữ  

thường  ó  àu vàng,  ó  á  vệt  áu ho    ụ   áu.  ầu v  thường     và 

nhão. 

- Đố  v   chó: Thờ  g  n nung bệnh t   -12 ngày, nhưng  ũng  ó thể ngắn 

 hoảng 2 ngày.  on v t  ốt  0
0
C - 41

0
 , trư    h   hó  h t thân nh ệt hạ xuống 



2 
 

36
0
C - 36,5

0
C;   rũ, nôn  ử , run r y, lưng  ong, bỏ  n, lườ  v n đ ng, đầu lư   

lo t và hoạ  tử, t êu  hảy, trong phân  ó lẫn  áu. 

 - Đố  v   l n:  ệnh thường xảy r    đàn l n  on và l n ná .   n  on đ  r  

 ó tr ệu  hứng  ốt,  o g  t, gày  ò , ố  y u.   n ná   ảy th  , bỏ  n bất thường 

ho    n  t,  ệt  ỏ , th  h nằ    xó  huồng; phù n , đầu to,  ắt h p; t  ng  êu 

y u,  hản đ   h y  ất hẳn, lông d ng; nư   t ểu vàng, h    ánh,  ó thể  ó  àu 

 à phê,  ó lẫn  áu; n ê   ạ  và d  vàng, l n bị bệnh n ng d  toàn thân  ó  àu 

vàng; mắt đ u  ó dử,  àu hồng, có kh   ù  ắt; l n ná    u  h   ảy thai 3 - 6 

tuần thường  hịu đ    à  hông  ó b ểu h ện  hung     đ ng dụ . 

b) Thể  ạn tính 

         ốt nhẹ 3 
0
C - 39,5

0
C, gia súc mang thai có h ện tư ng sảy thai, 

đ  non, bất dụ , n u   nh  on thì  on non đ  r  y u; gia s   đ    ó h ện tư ng 

v ê   h p,  ưng dị h hoàn, t nh dị h loãng, tỷ lệ t nh trùng dị hình   o. 

1.4.  ệnh t  h 

Ở g        ắ  bệnh, tổ  hứ  l ên   t dư   d   ó  àu vàng; phổ  th y 

thũng, trong ph  quản và ph  n ng  ó t  h nh  u nư    àu vàng;    vành t   

 ó  àu vàng; bàng qu ng   ng, n ê   ạ  xuất huy t n ng,  hứ  đầy nư   t ểu 

 àu vàng, đỏ ho   đỏ sẫ ,  ó  h  bàng qu ng xẹp,  hông  hứ  nư   t ểu; g n 

 ưng, nâu vàng, b  nát, hoạ  tử, thâ  nh    t  bào ly pho và đ n nhân l n, t  

bào ống dẫn   t t ng   nh, hoạ  tử ống dẫn   t, t     t teo ho     ng, dị h   t 

 ánh lạ  như  ẹo  ạ h nh ; hạ h lâ  b  ru t  ưng, th y thũng; trường h p bệnh 

n ng,  àng treo ru t thoá  hó  b  n thành tổ  hứ  nhầy  ó  àu vàng; th n nhạt 

 àu ho    ó  àu vàng,  ưng to  ó đ ể  hoạ  tử trắng ho   đ ể  xuất huy t nhỏ 

trên b    t. Đố  v   bào th   bị  ảy  ó  á  đ ể  hoạ  tử như đầu đ nh gh   trên 

g n, dị h trong    thể  ó  àu vàng. Đố  v   l n  ắ  bệnh n ng,  h   ổ r   ó 

mùi khét.  

 2. Phòng bệnh và chống dịch b ng vắc-xin 

2.1.    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xá  định  hu v    ó 

ổ dị h  ũ, đị  bàn  ó nguy      o và hư ng dẫn  ụ thể v ệ  t ê  phòng vắ -xin 

 ho phù h p. 

2.2. Kh   ó ổ dị h xảy r ,    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng 

xá  định đố  tư ng, phạ  v  t ê  phòng b o vây ổ dị h  ho phù h p. 

3. Giám sát bệnh Xoắn  hu n 

3.1.   á   át lâ   àng phả  đư   th   h ện thường xuyên, l ên tụ , đ   

b ệt đố  v   đ ng v t     nuô , trong  hu v    ó ổ dị h  ũ, đị  bàn  ó nguy    

cao do    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xá  định. 

3.2.   á   át bệnh Xoắn  hu n 

a)   á   át định    đư   áp dụng đố  v   trâu bò g ống, dê g ống, dê  ữ , 

bò  ữ  và l n g ống. Mẫu x t ngh ệ  là  áu, huy t th nh     đ ng v t để   ể  

tra  háng thể do nh    bệnh t  nh ên. 
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b) V ệ  giám sát bệnh đư   th   h ện theo hư ng dẫn tạ  Phụ lụ  02 b n 

hành     theo Thông tư này. 

3.3.    qu n quản lý  huyên ngành th  y xây d ng, trình  ấp  ó th   

quy n phê duyệt K  hoạ h  h  đ ng phòng  hống dị h bệnh  oắn  hu n, trong 

đó  ó    hoạ h g á   át bệnh Xoắn  hu n. 

3.4. Trong quá trình giám sát bệnh Xoắn  hu n, g        ó   t quả x t 

ngh ệ  dư ng t nh thì xử lý theo quy định. 

4. Xử l  gia súc mắc bệnh 

 .1. Đ ng v t  ắ  bệnh Xoắn  hu n đư   xử lý như   u: 

a) T êu huỷ ng y đ ng v t  h t do bệnh. 

b) Đố  v   đ ng v t  ắ  bệnh: Cá h ly, đ  u trị theo hư ng dẫn        

qu n quản lý  huyên ngành th  y. Trường h p đ ng v t  ắ  bệnh n ng,  hông 

 ó  hả n ng bình phụ  thì phả  t êu h y. 

 ) Đ ng v t  hỏe  ạnh trong  ùng đàn phả  đư    á h ly để  h    ó , 

theo d   d  n b  n bệnh. 

4.2. V ệ  xử lý đ ng v t  ắ  bệnh phả  đư   th   h ện ng y  h   ó   t 

quả x t ngh ệ  dư ng t nh v   bệnh  oắn  hu n ho   đư      qu n quản lý 

 huyên ngành thú y đị  phư ng   ể  tr , xá    nh và   t lu n đ ng v t bị  ắ  

bệnh  oắn  hu n. 

4.3. V ệ  xử lý t êu h y đ ng v t  ắ  bệnh theo hư ng dẫn tạ   hụ lụ  0  

đư   b n hành     theo Thông tư này. 

5. Ch n đoán xét nghiệm bệnh 

5.1. Mẫu bệnh ph   là huy t th nh     đ ng v t ho    áu, nư   t ểu, 

g n, th n     đ ng v t  ắ  bệnh,  h t,  ó dấu h ệu  ắ  bệnh. 

5.2.  ệnh ph   phả  đư   lấy, b o gó  và bảo quản theo Quy  hu n V ệt 

Nam Q VN 01 - 83: 2011/ NN TNT đư   b n hành theo Thông tư  ố 

71/2011/TT- NN TNT ngày 2  tháng 10 n   2011        Nông ngh ệp và 

 hát tr ển nông thôn; đ ng trong lọ vô trùng đóng   n nắp, dán nhãn, gh  r  bệnh 

ph   đã lấy, bảo quản trong đ  u   ện lạnh  hoảng 2
0
  đ n 8

0
C và đư    huyển 

đ n phòng thử ngh ệ  nông ngh ệp đư      qu n  ó th   quy n  ông nh n 

 àng nh nh  àng tốt.  

5.3.  hư ng pháp xét nghiệm: Th c hiện theo quy trình ch n đoán bệnh 

Xoắn khu n quy định tạ  Tiêu chu n V ệt N   TCVN 8400-15:2011. 
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PHỤ LỤC 15 

HƯ NG D N PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI ĐỘNG VẬT 

(Ban  àn  kèm   eo T ông  ư số  07/2016/TT-BNNPTNT ngày  31 tháng 5 năm 2016 

của Bộ  rưởng Bộ Nông ng iệ  và       riển nông   ôn) 

 

1. Gi i thiệu về bệnh Dại 

1.1. Khá  n ệ  bệnh 

a)  ệnh Dạ  (Rabies) là bệnh lây truy n g ữ  đ ng v t và ngườ . Đây là 

bệnh truy n nh     ấp t nh   đ ng v t  áu nóng gây ra do vi rút Lyssa và 

Vesiculo thu   họ Rhabdoviridae. Đ ng v t   u  h  nh    v  r t dạ   ó thờ  g  n 

  bệnh  há  nh u tu  thu   loà , đ   l       v  r t và vị tr  v t  ắn. V  r t xâ  

nh p vào    thể đư   nhân lên và hư ng t   hệ thần   nh, phá huỷ  ô thần   nh, 

gây nên những    h đ ng đ ên dạ  và   t th   bằng  á   h t. Thờ  g  n   bệnh   

đ ng v t  ó thể   o dà  t  và  ngày đ n và  tháng,  ó thể lâu h n, nhưng trư   10 

ngày phát bệnh, v  r t  ó thể gây nh     ho ngườ  và đ ng v t  há . V  r t dạ   ó 

nh  u trong nư   bọt     chó, mèo và đ ng v t  ắ  bệnh,  ể  ả  h   on v t  hư  

có dấu h ệu lâ   àng.  

b) Sứ  đ   háng     v  r t dạ : V  r t  ó  ứ  đ   háng y u, d  bị bất hoạt   

nh ệt đ    
0
C trong vòng 30 ph t,    0

0
C trong 5 -10 ph t và    0

0
C trong 2 

phút. Vi r t bị  ất đ   l   dư   ánh nắng   t trờ  và  á   hất  át trùng thông 

thường   nồng đ  2-  . Trong đ  u   ện lạnh  
0
 , v  r t  ống đư   t  và  tuần 

đ n 12 tháng,   nh ệt đ  dư   0
0
C v  r t  ống đư   t  3 đ n   n  . V  r t dạ  

đư   bảo tồn  h  y u trong    thể v t  h . 

1.2. Nguồn bệnh và đường truy n lây 

 )  oà   ắ : Đ ng v t  áu nóng,  h  y u là chó, mèo. 

b) Nguồn bệnh: Nguồn   ng  ầ  bệnh  h  y u là  hó (trên  0 ),   o 

nuô  và đ ng v t ho ng dã như  hó  ó ,  hó r ng, ngoà  r   òn     o,  hồn,  ầy, 

 áo và   t  ố loà  đ ng v t  ó v   há  như gấu tr  ,  á  loà  d   h t  áu, d    n 

 âu bọ.  

c) Đường lây truy n: V  r t xâ  nh p qu   á  v t  ắn, v t l   , v t  ào, 

da, n ê   ạ  bị tổn thư ng, v t thư ng h .  

1.3. Tr ệu  hứng lâ   àng 

 ) Thờ       bệnh: Thờ       bệnh dạ   ó thể th y đổ  t  và  ngày đ n và  

tháng tùy thu   vào vị tr      v t  ắn. Đ   ố bệnh phát r  trong vòng t  21 đ n 30 

ngày sau khi con v t nh    v  r t.  

b)  á  b ểu h ện lâ   àng: thường đư    h   là  02 thể là thể dạ  đ ên 

 uồng và thể dạ   â   bạ  l ệt). Trong th   t , nh  u  on  hó  ắ  bệnh dạ  b ểu 

h ện  ả 2 thể này   t  á h xen    nh u, thờ  g  n đầu  ó b ểu h ện đ ên  uồng, bị 

kích đ ng rồ    u đó  huyển   ng dạng bị ứ   h  và bạ  l ệt. 

- Thể dạ  đ ên  uồng: đư    h   là  3 thờ     
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+ Thờ     t  n lâ   àng:  hó bị dạ   ó dấu h ệu  há  thường như trốn vào 

gó  tố ,   n đáo, đ n gần  h     n  ư ng ho   trá  lạ , tỏ r  vồn vã thá  quá, th nh 

thoảng     vu v , tru lên t ng hồ ; ho   bồn  hồn, nhảy lên đ p  hông  h . 

+ Thờ     đ ên  uồng:  á  phản xạ v n đ ng bị    h th  h  ạnh,  ắn     

ngườ  lạ dữ d  , quá vồ v p  h   h  gọ ,  h   ần  ó t  ng đ ng nhẹ  ũng nhảy lên 

    t ng hồ  dà . V t thư ng n   bị  ắn ngứ ,  hó l    ho   t   ắn,  ào đ n rụng 

lông,  hảy  áu.  hó bỏ  n, nuốt  hó,  ốt, dãn đồng tử,  on v t  ó b ểu h ện  hát 

nư  ,  uốn uống nhưng  hông nuốt đư  ;  hó bắt đầu  hảy nư   dã ,  ù  bọt 

  p, tỏ v  bồn  hồn,  ảnh g á ,     ệt,  ắn vu v , h y g  t  ình, đ  lạ   hông  ó 

 h  định, tr  nên dữ t n, đ ên  uồng  2 - 3 ngày   u  h  phát bệnh).  on v t bỏ 

nhà r  đ  và thường  hông tr  v ; trên đường đ , g p v t gì lạ nó  ũng  ắn g  , 

 n b   bã , tấn  ông  hó  há ,  ể  ả ngườ . 

+ Thờ     bạ  l ệt:  hó bị l ệt,  hông nuốt đư   thứ   n, nư   uống, l ệt 

hà  dư   và lư   nên tr  hà , th  lư   r  ngoà , nư   dã   hảy r ,  hân   u l ệt 

ngày  àng r ;  hó  h t trong  hoảng t  3 -   ngày   u  h   ó tr ệu  hứng đầu t ên, 

do l ệt    hô hấp và do   ệt  ứ  vì  hông  n uống đư  . 

Thể dạ  đ ên  uồng  h   h     hoảng 1/   á  trường h p  hó dạ ,  ố  òn 

lạ  là thể dạ   â .  

- Thể dạ   â : là dạng bệnh  hông  ó  á  b ểu h ện lên   n dạ  đ ên  uồng 
như thường thấy;  hó  h   ó b ểu h ện buồn rầu.  on v t  ó thể bị bạ      t phần 

   thể, nử  ngườ  ho   2  hân   u, nhưng thường là l ệt    hà , hà  tr  xuống, 

lư   th  r ; nư   dã   hảy lòng thòng,  on v t  hông  ắn,     đư  ,  h  gầ  g  

trong họng. Quá trình này t  n tr ển t  2 - 3 ngày. 

Nhìn  hung, thể dạ   â  t  n tr ển nh nh h n thể dạ  đ ên  uồng, thông 

thường  h  t  2 - 3 ngày vì hành tuỷ      on v t bệnh bị v  r t tá  đ ng là  rố  

loạn hệ tuần hoàn và hô hấp     h n. 

M o  t bị  ắ  dạ  h n  hó, bệnh dạ      o  ũng t  n tr ển như    hó,   o 

h y n p  ình vào  hỗ vắng ho   h y  êu, bồn  hồn như  h  đ ng dụ ;  h  ngườ  

 hạ  vào thì nó  ắn  ạnh và h ng, tạo v t thư ng  âu.  

1.4.  ệnh t  h:  ệnh t  h đạ  thể    hó dạ   t đ ển hình; ch  thấy dạ dày 

trống rỗng ho    ó v t lạ. Bệnh t  h v  thể     ng   on     não v    á  t ểu thể 

Negr  đ   trưng  ho bệnh dạ ,  ó thể đư   phát h ện qu    nh h ển v  hu nh 

quang. 

2. Quy định về  uản l  chó, mèo nuôi đ  phòng bệnh Dại 

 2.1. Đố  v    h  nuô   hó, mèo  gọ   hung là  h  v t nuô ) 

  )  hả  đ ng  ý v ệ  nuô   hó v   Ủy b n nhân dân  ấp xã tạ   á  đô thị, 

n   đông dân  ư; 

 b)    h, nhốt ho   g ữ  hó trong  huôn v ên g   đình; bảo đả  vệ   nh  ô  

trường,  hông ảnh hư ng xấu t   ngườ  xung qu nh. Kh  đư   hó r  n    ông 

  ng phả  bảo đả   n toàn  ho ngườ  xung qu nh bằng cách đeo rọ      ho  hó 

ho   x  h g ữ  hó và  ó ngườ  dắt; 
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  ) Nuô   hó t p trung phả  bảo đả  đ  u   ện vệ   nh th  y,  hông gây ồn 

ào, ảnh hư ng xấu t   những ngườ  xung qu nh; 

 d)  hấp hành t ê  vắ -xin phòng bệnh Dạ   ho  hó, mèo theo quy định; 

 đ)  hịu  ọ   h  ph  trong trường h p  ó  hó thả rông bị bắt g ữ,  ể  ả  h  

ph   ho v ệ  nuô  dư ng và t êu h y  hó. Trường h p  hó, mèo  ắn,  ào ngườ  thì 

 h  v t nuô  phả  bồ  thường v t  hất  ho ngườ  bị hạ  theo quy định     pháp 

lu t. 

2.2. Đố  v   Ủy b n nhân dân  ấp xã 

 )   p sổ quản lý  hó nuô  trên đị  bàn b o gồ   á  thông t n   u đây: 

- Họ tên và đị   h       h  v t nuô ; 

- Số lư ng  hó nuô ;  

- Ngày, tháng, n   t ê  phòng vắ -xin dạ . 

b) Hằng n   trư   đ t t êm phòng phả  rà  oát, thống  ê,   p nh p thông 

tin v  đàn chó nuôi trên đị  bàn; 

c) Quy định  ụ thể v ệ  bắt g ữ  hó thả rông   n    ông   ng thu   đị  bàn 

quản lý; thành l p  á  đ    huyên trá h để bắt  hó thả rông và đ ng v t  ắ  bệnh 

Dạ ,  ó dấu h ệu  ắ  bệnh Dạ ; thông báo trên  á  phư ng t ện thông t n đạ  

 h ng v  đị  đ ể  tạ  g ữ  hó bị bắt để  h  v t nuô  đ n nh n; áp dụng  á  b ện 

pháp xử phạt v  phạ  hành  h nh đố  v    h  v t nuô ; quy t định b ện pháp xử 

lý  hó bị bắt g ữ trong trường h p   u 48 g ờ  ể t   h   ó thông báo  à  hông  ó 

ngườ  nh n; 

d)  hố  h p v      qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng tổ  hứ  

t p huấn  ỹ n ng bắt  hó thả rông và bắt đ ng v t  ắ  bệnh Dạ  ho    ó dấu h ệu 

 ắ  bệnh Dạ   ho  á  thành v ên     đ    huyên trá h; 

đ)  hố  h p v      qu n y t  tổ  hứ  đư   t ê  vắ -xin phòng bệnh Dạ  

 ho  á  thành v ên     đ    huyên trá h theo quy định     ngành y t . 

3. Phòng bệnh bắt buộc b ng vắc-xin 

3.1. Đố  tư ng t ê  phòng bắt bu  :  hó,   o.  

3.2. Thờ  g  n t ê  phòng  

a) Hàng n   tr ển  h    h  n dị h t ê  phòng đ t chính vào tháng 3 - 4. 

Ngoà  r , hàng tháng phả  tiêm phòng bổ  ung  ho đàn  hó,   o     phát   nh 

ho    hó,   o đã h t thờ  g  n  òn    n dị h bảo h .  

b)    u lư ng,  á h  ử dụng theo hư ng dẫn     nhà  ản xuất vắ -xin. 

3.3.  hạ  v  t ê  phòng: T ê  phòng  ho đàn  hó,   o thu   d ện t ê  

phòng do    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xá  định, bảo đả  tỷ 

lệ t ê  phòng đạt  t nhất  0  tổng đàn. 

3. . Ủy b n nhân dân  ấp xã  ó trá h nh ệ  phố  h p v      qu n quản lý 

 huyên ngành th  y đị  phư ng để tổ  hứ  đ t t ê  phòng vắ  x n Dạ   ho  hó, 

  o trên đị  bàn. Trong vòng 0  ngày trư   đ t t ê  phòng và trong thờ  g  n 
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tr ển  h   t ê  phòng, Ủy b n nhân dân  ấp xã thông báo hằng ngày trên  á  

phư ng t ện truy n thông  ho   ng đồng dân  ư trên đị  bàn v  đị  đ ể  và ngày 

t ê  phòng. 

3.5.    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng hư ng dẫn  ụ thể 

v ệ  t ê  phòng vắ -xin Dạ  trên đị  bàn, th   h ện t ê  phòng và g á   át v ệ  

t ê  phòng và  ấp   ấy  hứng nh n t ê  phòng bệnh Dạ   ho  h  v t nuô   ó 

 hó,   o đư   t ê  phòng vắ  x n Dạ . 

4. Xử l   h n cấp ổ dịch Dại động vật 

 .1.    qu n  ó th   quy n th   h ện  ông bố dị h theo quy định tạ  Đ  u 

2       u t th  y. 

 .2. T ê  phòng  h n  ấp b o vây ổ dị h 

a) Tiêm phòng  h n  ấp vắ -xin dạ   ho toàn b  đàn chó, mèo  hỏe  ạnh 

trong xã  ó ổ dị h Dạ  và  á  xã t  p g áp v   xã  ó dị h. 

b) Huy đ ng l   lư ng tạ   hỗ hỗ tr  t ê  phòng; ngườ  tr   t  p th   g   

t ê  phòng phả  là nhân v ên th  y ho   ngườ  đã qu  t p huấn v  t ê  phòng 

Dạ . 

c)    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng hư ng dẫn, quản lý, 

th   h ện t ê  phòng và g á   át v ệ  t ê  phòng. 

d) Ủy b n nhân dân  ấp xã tổ  hứ  t ê  phòng vắ -x n Dạ   ho  hó,   o 

để b o vây ổ dị h. 

 .3. Ủy b n nhân dân  á   ấp  ó trá h nh ệ  th   h ện nh ệ  vụ quy định 

tạ  Đ  u        u t th  y.  á  tổ  hứ ,  á nhân  ó l ên qu n  ó trá h nh ệ  tr ển 

 h    á  b ện pháp phòng,  hống dị h theo quy định tạ  Đ  u 2 , Đ  u 2 , Đ  u 

28, Đ  u 2  và Đ  u 30      u t th  y. 

4.4. Ngườ  th   g   xử lý ổ dị h Dạ  phả   ử dụng bảo h   á nhân phù h p 

 b o gồ    nh bảo vệ  ắt,  h u tr ng y t , g ng t y,  ng và quần áo bảo h ) theo 

hư ng dẫn        qu n y t . 

5. Giám sát bệnh Dại 

5.1.   á   át lâ   àng là b ện pháp  h  y u nhằ  phát h ện      á     

bệnh dạ    đ ng v t.  

5.2. Đố  tư ng g á   át  h  y u là đàn  hó nuô    vùng  ó ổ dị h  ũ, đị  

bàn  ó nguy      o, đị  bàn  ó  hó ngh   ắ  bệnh Dạ   ắn ngườ  gây tử vong do 

lên   n Dạ . 

 .3.  h  v t nuô   ó trá h nh ệ  thường xuyên theo d  , g á   át  hó,   o 

nuô      g   đình, n u phát h ện  on v t vô     ắn,  ào ngườ  ho   tấn  ông đ ng 

v t  há  thì phả   á h ly và báo ng y  ho  h nh quy n đị  phư ng ho      qu n 

th  y n   gần nhất. 

5.4.    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xá  định vùng  ó ổ 

dị h  ũ, đị  bàn  ó nguy      o phát bệnh Dạ , phố  h p v    á     qu n  hứ  
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n ng     ngành y t  xây d ng, trình  ấp  ó th   quy n phê duyệt và th   h ện 

K  hoạ h g á   át bệnh dạ  trên đị  bàn. 

6. Xử l  động vật  hi có ổ dịch Dại xảy  a 

6.1. Đ ng v t  ắ  bệnh Dạ ,  ó dấu h ệu  ắ  bệnh Dạ  đư   xử lý như 

sau: 

a) T êu huỷ bắt bu   đ ng v t  h t, đ ng v t  ắ  bệnh Dạ .  

b) Khuy n  h  h t êu h y  hó,   o  ó dấu h ệu  ắ  bệnh Dạ ; trường h p 

 hông t êu h y phả  nuô   á h ly để theo d   trong vòng 14 ngày, n u phát bệnh 

Dạ  thì phả  t êu h y theo quy định; 

 ) Khuy n  h  h t êu h y  hó,   o  hư  đư   t ê  phòng vắ  x n Dạ  

nhưng đã t  p x   v    hó,   o  ắ  bệnh Dạ ; trường h p  hông t êu h y phả  

nuô   á h ly để theo d   trong vòng 14 ngày, n u phát bệnh Dạ  thì phả  t êu h y 

theo quy định; 

d)  hó,   o vô     ắn,  ào ngườ  phả  nuô   á h ly để theo d   trong vòng 

14 ngày, n u phát bệnh Dạ  thì phả  t êu h y theo quy định. 

 .2. Đố  v    hó,   o  hỏe  ạnh trong vùng  ó dị h bệnh Dạ  phả  th   

h ện nuô  nhốt trong thờ  g  n  ó dị h. 

6.3. V ệ  xử lý đ ng v t  ắ  bệnh phả  đư   th   h ện ng y  h   ó   t quả 

x t ngh ệ  dư ng t nh v   bệnh Dạ  ho   đư      qu n quản lý  huyên ngành 

thú y đị  phư ng   ể  tr , xá    nh và   t lu n đ ng v t bị  ắ  bệnh Dạ . 

6.4. V ệ  xử lý t êu h y đ ng v t  ắ  bệnh Dạ  theo hư ng dẫn tạ   hụ lụ  

0  đư   b n hành     theo Thông tư này. 

7. Ch n đoán xét nghiệm bệnh 

 7.1.  oạ  bệnh ph  : Đầu      hó, mèo  ắ  bệnh,  h t. 

 7.2. Kỹ thu t lấy  ẫu bệnh ph   

 a) Ngườ  lấy  ẫu bệnh ph   x t ngh ệ  bệnh dạ  phả   ử dụng bảo h   á 

nhân gồ  g ng tay dày ho   đeo 3 l p g ng tay,   nh bảo vệ  ắt,  h u tr ng y t , 

tạp d ,  ng   o  u; 

 b)  ố định phần đầu     xá  chó, mèo, dùng d o  ắt đầu   vị tr  đốt  tl   

đầu t ên   u gáy. 

 7.3. Bao gó  và bảo quản: Bọ  3 l p nilon và  ho vào h p bảo ôn  ó đá 

lạnh để bảo quản; dán nhãn, gh  r  bệnh ph   đã lấy.  huyển ngay bệnh ph   

đ n đ n phòng thử ngh ệ  đư      qu n  ó th   quy n  ông nh n.  ệnh 

ph   phả  đư   gử      theo ph  u gử   ẫu bệnh ph  , gh  r  bệnh  ử, tr ệu 

 hứng, đ   đ ể  dị h t . N u  hư  gử  đ  x t ngh ệ  ng y thì g ữ trong ng n 

 át t  lạnh t  2
0
  đ n 8

0
C tố  đ  trong  8 g ờ.  

7.4.  ụ  Th  y hư ng dẫn  ụ thể quy trình lấy  ẫu và  h n đoán, x t 

ngh ệ  bệnh Dạ . 
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PHỤ LỤC 16 

HƯ NG D N PHÒNG, CHỐNG BỆNH NIU-CÁT-X N 

(Ban  àn  kèm   eo T ông  ư số  07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 

của Bộ  rưởng Bộ Nông ng iệ  và       riển nông   ôn) 

 

1. Gi i thiệu về bệnh Niu-cát-xơn 

1.1. Khá  n ệ  v  bệnh 

a)  ệnh N u-cát-x n  Newcastle) là bệnh truy n nh    nguy h ể    loà  

 ầ   gà,  á  loạ   h  ),    ọ  lứ  tuổ  đ u  ó thể  ắ  bệnh, bệnh thường gh p 

v   nh  u bệnh g    ầ   há  gây r  tỷ lệ  h t   o, th ệt hạ    nh t  l n.  ệnh 

Niu-cát-x n đư   phát h ện đầu t ên n   1 2  tạ  thành phố New   tle, vùng 

Đông  ắ  nư    nh.  ệnh đã xuất h ện  hắp  á   hâu lụ  trên th  g    trong đó 

 ó V ệt N  . 

b)  ệnh N u-cát-x n do   t loà  v  r t thu   g ống Avulavirus, họ 

Paramyxoviridae gây ra. Vi r t gây bệnh N u-cát-x n  ó  ấu tr   gen  RN 

xoắn đ n. Hệ gen     v  r t  hứ   hoảng 1 .000 nu-clê-ô-t t. V  r t đư   nhân 

lên trong t  bào  hất     v t  h .  

c) D   vào  á  b ểu h ện v  tr ệu  hứng lâ   àng,  ó thể phân loạ  bệnh 

Niu-cát-x n thành   thể bệnh  h nh, b o gồ : thể đ   l     o hư ng n   tạng 

(Viscerotropic velogenic), thể đ   l     o hư ng thần   nh (Neurotropic 

velogenic), thể đ   l   trung bình (Mesogenic) và thể đ   l   thấp (Lentogenic). 

V  r t gây bệnh N u-cát-x n đ   l     o  ó thể gây  h t g    ầ  trong thờ  g  n 

ngắn  h  g    ầ   hư  xuất h ện tr ệu  hứng lâ   àng. Đàn g    ầ   hư  đư   

phòng bệnh bằng vắ -xin thì  h  nh    bệnh  ó thể  h t đ n 100 . 

d) Sứ  đ   háng     v  r t: Vi rút Niu-cát-x n d  bị t êu d ệt   nh ệt đ  

  o,   nh ệt đ   0
0
C trong 30 phút, 75

0
C trong 5 phút và 80

0
C trong vòng 1 

ph t. Trong  ô  trường      ho    -x t ho   dư   tá  đ ng tr   t  p     ánh 

 áng   t trờ , v  r t d  bị phá h y. Trong đ  u   ện nh ệt đ  thấp, v  r t  ó thể 

tồn tạ  trong thờ  g  n dà  t   nh  u tuần trong  ô  trường hữu    như phân,  á  

 hất bà  t  t ho   trên lông     g    ầ   ắ  bệnh.  á  loạ  hó   hất  át trùng 

thông thường d  dàng t êu d ệt đư   v  r t. 

1.2. Nguồn bệnh và đường truy n lây 

 )  oà   ắ :  à  á  loạ ,  h     t. 

b) Đường truy n lây 

-  ây tr   t  p: V  r t N u-cát-x n thường lây truy n qu  đường t  p x   

tr   t  p g ữ  g    ầ   ắ  bệnh và g    ầ   hỏe  ạnh. V  r t đư   bà  thả  qu  

phân, dị h t  t    ắt,  ũ ,   ệng ho   qu  h   th      g    ầ  bệnh.  

-  ây g án t  p: V  r t  ó thể lây truy n thông qu  xá  g    ầ  bị bệnh 

 h t, vỏ trứng, dụng  ụ  h n nuô , thứ   n nư   uống,  hất thả   h n nuô ,  ng 

ho   quần áo     ngườ   h n nuô   ó   ng  ầ  bệnh. 
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1.3. Tr ệu  hứng lâ   àng 

Thờ       bệnh: Thờ       bệnh trung bình t    -   ngày, nhưng  ó thể 

th y đổ  t  2 - 15 ngày.  

Mứ  đ  bệnh phụ thu   vào nh  u y u tố như đ   l        h ng v  r t gây 

bệnh, loà   ắ , tuổ ,  ứ  đ   háng.  á  tr ệu  hứng lâ   àng  h  y u b o gồ : 

 ) Thể bệnh nhẹ, thể hô hấp: Thường g p  á  tr ệu  hứng như hắt h  ,  hó 

th , ho,  hảy nư    ũ , tổ  hứ  vùng  ắt và  ổ  ưng,     hảy, phân  ó  àu 

trắng x nh ho    àu trắng; 

b) Thể bệnh n ng: Thường g p  á  tr ệu  hứng như  uy như   thần   nh, 

 uy như      thể, run   ,  ã  ánh, ngoẹo đầu và  ổ, qu y tròn, l ệt  hân, l ệt toàn 

thân, g ả  đ , trứng bị  ỏng vỏ,  h t đ t ng t; tỷ lệ tử vong  ó thể lên đ n 

100%.  

 1.4.  ệnh t  h 

V ê  t    h  dày đục, viêm và xuất huy t khí quản,  ó  á  đá  hoại tử   

dạ dày tuy n, ru t và hạch manh tràng; xuất huy t đ ểm   dạ dày tuy n, t p 

trung   xung quanh lỗ đổ ra c a tuy n tiêu hóa; phù, xuất huy t ho c thoái hóa 

ống dẫn trứng   gà đ . 

2. Phòng bệnh bắt buộc b ng vắc-xin 

2.1. Đố  tư ng phòng bệnh bắt bu   bằng vắ -x n: gà  á  loạ ,  h     t;  

a) Tr ng trạ ,       nuô  gà,  h     t t p trung, t   t ường hợp được 

mi n ti m phòng th o  uy định tại  hoản 2 Điều 4 của Thông tư này. 

b) Đàn g    ầ  nuô  nhỏ l  trong  á  h  g   đình:  à và  h     t do    

qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xá  định. 

2.2.  hạ  v  phòng bệnh: Khu v    ó ổ dị h  ũ, đị  bàn  ó nguy   o do    

qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xá  định. 

2.3. Thờ  g  n t ê  phòng 

a) Tổ  hứ  t ê  phòng theo quy trình nuô  và định    t ê  phòng bổ  ung 

 ho đàn g    ầ  nuô     , đàn g    ầ  h t thờ  g  n  òn    n dị h bảo h  ho   

theo hư ng dẫn        qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng; 

b)    u lư ng, đường t ê  ho   nhỏ vắ -x n theo hư ng dẫn     nhà  ản 

xuất vắ -xin. 

2. .   n  ứ vào đ  u   ện  h n nuô ,  h  h u thờ  t  t, đ   đ ể      t ng 

vùng,    n,    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xây d ng và tổ 

 hứ  th   h ện    hoạ h phòng bệnh bằng vắ -xin  ho phù h p, đả  bảo h ệu 

quả. 

3.  ử dụng vắc-xin phòng bệnh  h n cấp khi có ổ dịch xảy  a 

3.1. Tổ  hứ   ử dụng vắ -xin phòng bệnh cho g    ầ  tạ   á  thôn, ấp, 

bản n   xảy r  dị h; đồng thờ   ử dụng vắ  x n b o vây ổ dị h theo hư ng t  
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ngoài vào trong đố  v   g    ầ  tạ   á  thôn, ấp, bản  hư   ó dị h trong  ùng xã 

và  á  xã xung qu nh t  p g áp v   xã  ó dị h. 

3.2. Huy đ ng l   lư ng tạ   hỗ hỗ tr  t ê  phòng; ngườ  tr   t  p th   

g   t ê  phòng phả  là nhân v ên th  y ho   ngườ  đã qu  t p huấn v  t ê  

phòng. 

3.3.    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng hư ng dẫn, quản lý, 

th   h ện và g á   át v ệ  phòng bệnh bằng vắ  x n. 

4. Giám sát bệnh Niu-cát-xơn 

 .1.   á   át lâ   àng phả  đư   th   h ện thường xuyên, l ên tụ , đ   

b ệt đố  v   g    ầ      nuô , g    ầ  trong vùng  ó ổ dị h  ũ, vùng  ó nguy    

cao. 

 .2.   á   át lưu hành v  r t:  ấy  ẫu dị h ngoáy hầu họng, dị h ngoáy ổ 

nh p,  ẫu phân tư  ,  ẫu bệnh ph   để g á   át lưu hành v  r t Niu-cát-x n. 

4.3. Giám sát sau tiêm phòng   h  y u đư   áp dụng    á  trạ  g ống) 

a)   á   át   u t ê  phòng để đánh g á   t quả tiêm phòng và khả n ng 

đáp ứng mi n dịch c   đàn g    ầ    u  h  đư c tiêm vắc-xin; 

b)  ấy  ẫu huy t th nh để x t ngh ệ  kháng thể bảo h  sau tiêm phòng. 

 ) Thờ  đ ể  lấy  ẫu: S u 21 ngày  ể t  thờ  đ ể  t ê  phòng gần nhất. 

4.4. C  qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xây d ng, trình  ấp 

 ó th   quy n phê duyệt K  hoạ h  h  đ ng phòng  hống dị h bệnh Niu-cát-

x n trong đó  ó    hoạ h g á   át bệnh N u- át-x n. V ệ  g á   át lưu hành v  

r t và g á   át   u t ê  phòng đư   th   h ện theo hư ng dẫn tạ  Phụ lụ  02 

b n hành     theo Thông t  này. 

5. Xử l  gia cầm mắc bệnh 

 .1.      ầ   ắ  bệnh N u- át-x n đư   xử lý như   u 

a) T êu huỷ ng y g    ầ   h t, g    ầ   ắ  bệnh;  á h ly g    ầ   hỏe 

 ạnh trong  ùng đàn để  h    ó  nuô  dư ng;  

b) Khuy n  h  h g  t  ổ t êu thụ tạ   hỗ đố  v   g    ầ   hỏe  ạnh trong 

 ùng đàn v   g    ầ   ắ  bệnh, trường h p  hông g  t  ổ phả  nuô   á h ly để 

theo d  . 

5.2. V ệ  xử lý g    ầ   ắ  bệnh phả  đư   th   h ện ng y  h   ó   t quả 

x t ngh ệ  dư ng t nh v   bệnh N u- át-x n ho   đư      qu n quản lý  huyên 

ngành thú y đị  phư ng   ể  tr , xá    nh và   t lu n g    ầ  bị  ắ  bệnh 

N u- át-x n. 

 .3. V ệ  xử lý t êu h y g    ầ   ắ  bệnh theo hư ng dẫn tạ   hụ lụ  0  

đư   b n hành     theo Thông tư này. 
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6. Ch n đoán xét nghiệm bệnh 

6.1. Mẫu bệnh ph   dùng để phát h ện  ầ  bệnh N u- át-x n là dị h 

ngoáy hầu họng, dị h ngoáy ổ nh p,  ẫu phân tư  , đầu,    qu n n   tạng     

g    ầ   ắ  bệnh ho   nguyên  on g    ầ   ắ  bệnh. 

6.2. Mẫu bệnh ph   phả  đư   lấy, bao gó  và bảo quản theo Quy  hu n 

V ệt N   QCVN 01 - 83: 2011/ NN TNT đư   b n hành theo Thông tư  ố 

71/2011/TT- NN TNT ngày 2  tháng 10 n   2011        Nông ngh ệp và 

 hát tr ển nông thôn; bảo quản   nh ệt đ   át t  2
0
  đ n 8

0
C và  huyển ng y v  

phòng thử ngh ệ  nông ngh ệp đư      qu n  ó th   quy n  ông nh n.  

 6.3. Bệnh N u-cát-x n  ần đư    h n đoán phân b ệt v    á  bệnh g   

 ầ   há  như     g    ầ ,  RD, v ê  th nh  h  quản, v ê  ph  quản truy n 

nh   , nấ  do My opl    , đ u g    ầ   thể bạ h hầu), h    hứng g ả  đ  

(EDS-76). 

 6.4.  hư ng pháp x t ngh ệ : Th   h ện theo quy trình  h n đoán bệnh 

Niu-cát-x n quy định tạ  T êu V ệt N   T VN 8 00-4: 2011. 
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PHỤ LỤC 17 

HƯ NG D N PHÒNG, CHỐNG BỆNH  LIÊN CẦU KHU N LỢN 

(Ban  àn  kèm   eo T ông  ư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày  31  tháng 5 năm 2016 

của Bộ  rưởng Bộ Nông ng iệ  và       riển nông   ôn) 

 

1. Gi i thiệu về bệnh Li n cầu  hu n lợn 

1.1. Khá  n ệ  bệnh 

a)  ệnh   ên  ầu  hu n l n (Streptoccocus suis) là bệnh lây truy n g ữ  

đ ng v t và ngườ . Ở l n, bệnh do v   hu n Streptoccocus suis (Str. suis) gây ra. 

Đ   trưng lâ   àng     bệnh là nh    trùng huy t, v ê   àng não, v ê   h p 

và v ê  ph  quản phổ . Có hai t p gây bệnh là Str. suis t p 1 và Str. suis t p 2. V  

 hu n Str. suis t p 2 có  hả n ng gây bệnh  ho ngườ . V   hu n Str. suis t p 2 

còn gây r  nh  u ổ dị h v ê   àng não   l n  on 10 – 1  ngày   u      ữ .  ần 

đây, bệnh h y xảy r    l n   u      ữ   h n nuô  t p trung v     t đ    o. Nh  u 

trường h p bệnh xảy r  đố  v   l n   u      ữ  và l n vỗ b o do l ên qu n đ n 

y u tố  tre   như v n  huyển, xáo tr n đàn,   t đ  quá   o và  hông đ  thông 

gió. 

b) Sứ  đ   háng     v   hu n: V   hu n Str.suis  ó thể tồn tạ  lâu trong 

phân, nư  , rá ;  ó thể  ống trong phân   nh ệt đ  0
0
  t   10  ngày,   9

0
C trong 

10 ngày,   22
0
C đ n 25

0
C trong 8 ngày. V   hu n bị vô hoạt nh nh  hóng bằng 

 á  thuố   át trùng dùng phổ b  n    á  trạ   h n nuô , nư   xà phòng nồng đ  

1/ 00  ó thể d ệt v   hu n trong vòng 1 ph t. V   hu n  ó thể  ống trong xá  l n 

 h t    0
0
C trong 6 tuần.  

1.2. Nguồn bệnh và đường truy n lây 

 )  oà   ắ :   n    ọ  lứ  tuổ  đ u  ó thể  ắ  bệnh, h y g p nhất là l n 

 on t    đ n 10 tuần tuổ . 

b) Nguồn bệnh:  hân,  ản ph       l n   u g  t  ổ, đường   nh dụ      

l n  á   ắ  bệnh  ó  hứ  v   hu n. 

 ) Đường truy n lây 

-  ệnh lây l n trong đàn do t  p x   g ữ  l n  hỏe và l n bệnh.   n  ẹ bị 

bệnh truy n   ng  on.  ệnh  òn  ó thể lây qu  đường hô hấp, đây là đường lây 

truy n  ó ý nghĩ  qu n trọng do  ố lư ng v   hu n trong  ô  trường rất l n. 

Ngoà  r  bệnh  òn  ó thể lây truy n qu  dụng  ụ  h n nuô  và   t  ố nhân tố 

trung g  n như ruồ ,   t  ố loà   h   và v t   ng  há . 

- V   hu n  hu tr    đường hô hấp trên     l n  hỏe  ạnh,  á  hố      

hạ h    d n,   u đó xâ  nh p vào hệ tuần hoàn và gây bệnh.   n  on thường 

bị  h t do nh    trùng  áu  ấp t nh, l n l n h n thì v   hu n  ó thể  hu tr    

 á  xo ng hoạt dị h, n   tâ   ạ ,  ắt,  àng não. Thờ  g  n nh     hu n huy t 

là g    đoạn qu n trọng trong quá trình phát   nh v ê   àng não do Str. suis (t p 

2). Những  ẫu v   hu n Str. suis (t p 2) gây bệnh phân l p đư   là loạ   ó vỏ 

bọ  và đ   háng  há   o v   th   bào. V   hu n  ó thể  ống và nhân lên trong 
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đạ  th   bào,  ó thể xâ  nh p vào dị h não tuỷ thông qu  bạ h  ầu đ n nhân d  

 huyển qu  lư     o  ạ h.  

1.3. Tr ệu  hứng lâm sàng 

a)   n 2 đ n   tuần tuổ  thường  ắ  bệnh thể viêm màng não và viêm 

 h p xảy r  r êng r  ho     t h p; l n  on bị nh    trong  ùng   t ô  huồng 

thường  ắ  bệnh n ng h n.  on v t  ốt cao, thường  ốt t    2,5
0
C. Bỏ  n,  ưng 

hầu,  ệt  ỏ ,   rũ,  hó nuốt và    thể  uy  ụp.      đoạn đầu     bệnh,  on v t 

 ó tr ệu  hứng thần   nh,  o g  t   ,  ất  ân bằng, hoạt đ ng  hó  h n, đ  lạ  

loạng  hoạng, x êu vẹo, bư   đ   ứng nhắ , t   xuô   p v  ph   thân, nằ  

ngh êng   t bên,  hân đạp b    h o rồ   h t. Mắt  ó thể bị  ù,  o g  t  ầu  ắt. 

M t  ố trường h p v ê  rốn, v ê  n   tâ   ạ . 

b) Trong  á  đ t dị h v ê   àng não do Str. suis (t p 2),  ó   t ho   

nh  u  on  ó b ểu h ện  h t đ t ng t  à  hông  ó tr ệu  hứng     bệnh, những 

 on  òn  ống đ  lạ  loạng  hoạng ho    hông đứng đư  . Ngoà  r   òn thấy 

v ê  v n t     l n 13 tuần tuổ  nuô  vỗ b o   trạ  l n đã t ng  ó bệnh viêm 

màng não do Str.suis. 

V   hu n  ó thể nuô   ấy t  dị h  h p, dị h não tuỷ,  áu,  ô não, phổ , 

 ẫu  w b đường hô hấp trên và t  hạ h amidan     l n  ho . 

1. .  ệnh t  h 

  n  h t do Str. suis (t p 2) có bệnh t  h đạ  thể và v  thể b o gồ  bạ  

huy t, v ê   h p, v ê  phổ  và  àng phổ  xuất huy t ho   v ê  t  huy t, viêm 

màng não   , v ê     t   thoá  hoá xuất huy t, v ê  v n t   h   lá, v ê  n   

tâ   ạ  hoá   , ngoà  r   òn v ê  â  đạo và  ảy thai. Trong trường h p v ê  

 àng não, dị h não tuỷ bị đụ , xung huy t và v ê   àng não t  h tụ thể trắng, ổ 

     vùng dư   nhện. Hầu h t  á  trường h p lư   v ng  ạ  n    ô bị ảnh 

hư ng n ng,  á   ạ h  áu   tâ  thất, não và tuỷ  ống bị tắ  ngh n do dị h 

th   xuất, nh  u  h  gây r  phù não. Mô thần   nh     tuỷ  ống, t ểu não và 

 uống não  ó thể bị thoá  hoá dạng lỏng. 

 2. Phòng bệnh b ng vắc-xin 

H ện  hư   ó vắ -xin phòng bệnh   ên  ầu  hu n l n, b ện pháp phòng 

bệnh  h  y u là vệ   nh th  y,  h    ó , nuô  dư ng và quản lý đàn. 

3. Giám sát bệnh Li n cầu  hu n lợn (típ 2) 

3.1. Đố  tư ng g á   át bệnh định   :   n ná , đ   g ống do    qu n 

quản lý  huyên ngành th  y xá  định. 

3.2.  h  y u là g á   át lâ   àng và lấy  ẫu dị h ngoáy  ũ  ho   

   d n để phân l p v   hu n; lấy  ẫu hạ h, ph  tạng  t  , phổ , g n, lá h), 

 áu, não,  h p và dị h r  v ê      l n bị  h t ngh  do  ắ  bệnh   ên  ầu 

 hu n để g á   át v   hu n. 
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3.3. Kh  phát h ện  ó v   hu n L ên  ầu  hu n l n (típ 2) phả  báo ngay 

 ho    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng để t  n hành xá    nh, truy 

xuất nguồn gố  l n và g á   át bổ  ung. 

3.4. C  qu n quản lý  huyên ngành th  y xây d ng, trình  ấp  ó th   

quy n phê duyệt K  hoạ h g á   át bệnh   ên  ầu  hu n l n (típ 2). V ệ  g á  

 át đư   th   h ện theo hư ng dẫn tạ  Phụ lụ  02 b n hành     theo Thông tư 

này. 

4. Xử l  lợn mắc bệnh 

 4.1.   n bị  ắ  bệnh   ên  ầu  hu n l n (típ 2) đư   xử lý như   u: 

a) T êu h y l n  h t;  á h ly, đ  u trị đố  v   l n  ắ  bệnh theo hư ng 

dẫn      huyên  ôn th  y. 

b) Khuy n  h  h g  t  ổ đố  v   l n  hỏe  ạnh trong  ùng ô  huồng v   

l n  ắ  bệnh   ên  ầu  hu n l n (típ 2), trường h p  hông g  t  ổ phả  nuô  

 á h ly để theo d  .  

4.2. V ệ  xử lý l n  ắ  bệnh phả  đư   th   h ện ng y  h   ó   t quả x t 

ngh ệ  dư ng t nh v     ên  ầu  hu n l n (típ 2). 

4.3. V ệ  xử lý t êu h y l n  ắ  bệnh theo hư ng dẫn tạ   hụ lụ  0  đư   

b n hành     theo Thông tư này 

5. Ch n đoán xét nghiệm bệnh 

5.1. Mẫu bệnh ph   là  á  ph  tạng  t  , phổ , g n, lá h),  áu  thể 

nh    trùng huy t), não,  h p và dị h r  v ê      l n ngh   ắ  bệnh. 

5.2. Mẫu bệnh ph   phả  đư   lấy, bao gói và bảo quản theo Quy  hu n 

V ệt N   Q VN 01 - 83: 2011/ NN TNT đư   b n hành theo Thông tư  ố 

71/2011/TT- NN TNT ngày 2  tháng 10 n   2011        Nông ngh ệp và 

 hát tr ển nông thôn; bảo quản   nh ệt đ   át t  2
0
  đ n 8

0
C và  huyển ng y v  

phòng thử ngh ệ  nông ngh ệp đư      qu n  ó th   quy n  ông nh n. 

5.3.  hư ng pháp x t ngh ệ : Th   h ện theo quy trình  h n đoán bệnh 

  ên  ầu  hu n l n quy định tạ  T êu  hu n V ệt N   T VN 8 00-2:2010. 
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PHỤ LỤC 18 

HƯ NG D N PHÒNG, CHỐNG BỆNH GIUN XO N 

(Ban  àn  kèm   eo T ông  ư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 

của Bộ  rưởng Bộ Nông ng iệ  và       riển nông   ôn) 

 

1. Gi i thiệu về bệnh Giun xoắn   òn gọ  là bệnh Giun bao) 

1.1. Khá  n ệ  bệnh 

a)  ệnh Giun xoắn (Trichinelliasis) là   t bệnh  hung g ữ  l n, l n r ng, 

 hó,  hu t và ngườ .  ệnh phân bố r ng   hầu h t  á  nư   trên th  g   .  ệnh 

gây ra do loà  giun tròn Trichinella spiralis  ý   nh   ru t non     l n và ấu 

trùng  ý   nh      và tổ  hứ      l n.  u trùng g un xoắn  ý   nh tạ   á  tổ  hứ  

  , đư   bọ  b    àng b o tạo thành   n  g un b o). Màng   n     ấu trùng  ó 

2 l p,  àu trong, hình bầu dụ  ho   hình tròn tu  loạ  v t  h   há  nh u. 

b) Sứ  đ   háng:  u trùng g un xoắn  ó  hả n ng tồn tạ     ô  trường 

bên ngoà ;   trong   n, ấu trùng g un xoắn  ó  ứ  đ   háng rất   o; trong thịt 

    v t đã thố  rữ , ấu trùng  ó thể  ống đư   t  2 đ n   tháng trong   n. N u r  

 hỏ    n, ấu trùng     h t nh nh  hóng   nh ệt đ    
0
  đ n 70

0
 . Ở nh ệt đ  -

20
0
 , ấu trùng  h t   u 20 ngày. 

1.2. Nguồn bệnh và đường truy n lây 

 )  oà   ắ : L n, l n r ng,  hó,   o, hổ, báo,  ầy,  hu t và ngườ     á  

lứ  tuổ  đ u  ó thể nh    g un xoắn n u như  n phả  n ng   n     ấu trùng g un 

xoắn  òn  ống  ó trong thịt l n, thịt th  r ng,  ản ph   thịt  hư  qu   h  b  n 

 ỹ như ne ,  hạo, thịt hun  hó . 

b) Nguồn bệnh: Thịt l n, thịt th  r ng,  ản ph   thịt  hư  qu   h  b  n  ỹ 

như ne ,  hạo, thịt hun  hó   ó   ng n ng   n     ấu trùng g un xoắn  òn 

 ống. 

c) Đường truy n lây 

 ệnh lây truy n qu  đường t êu hoá do  n phả    n g un xoắn trong thịt, 

phân     đ ng v t  ắ  bệnh. Ngườ , l n,  hó,  hu t  n phả  thịt  ó ấu trùng 

giun xoắn  hông nấu  h n như ne   hu ,  hạo, thịt t   thì ấu trùng vào đ n ru t 

    hu  r   hỏ  b o   n, phát tr ển thành g un trư ng thành.   n,  hó,  hu t và 

ngườ  v   là v t  h  trung g  n  h    ng n ng   n     g un xoắn, v   là v t 

 h   uố   ùng  h   ó g un xoắn trư ng thành  ý   nh trong ru t non. 

1.3. Triệu  hứng lâ   àng 

Giun xoắn trư ng thành  ý   nh trong ru t,  hu  vào n ê   ạ ,  h    nh 

 ản gây tổn thư ng n ê   ạ  là   ho v t  h  đ u bụng dữ d  ,    h th  h nhu 

đ ng dạ dày, ru t là   ho v t  h  nôn  ử ,     hảy.  ó thể  ó v ê  ru t  ấp. 

Giun xoắn trong quá trình  ý   nh t  t r  đ   tố,    h th  h thần   nh trung ư ng 

và    h th  h n ê   ạ  ru t, là   ho quá trình v ê  ru t trầ  trọng thê .  u 

trùng giun xoắn tạo thành  á  n ng   n trong   ,  h n  p và gây tắ   á   ạ h 



2 
 

 áu nhỏ, gây  á  u  áu nhỏ  h n  p thần   nh v n đ ng, gây l ệt   . N u g un 

xoắn  ó   não    gây r  trạng thá  bạ  l ệt  ho đ ng v t ho   ngườ  bị nh    

giun xoắn.  á  trường h p n ng thường gây tử vong  ho đ ng v t và ngườ . 

1. .  ệnh t  h 

a) Giun xoắn trư ng thành  ý   nh   n ê   ạ  ru t gây tổn thư ng n ê  

 ạ  ru t và gây v ê  ru t  ấp, là  bong tró  n ê   ạ . 

b)  u trùng g un xoắn  ý   nh    á  tổ  hứ    , tạo r   á  n ng   n, gây 

 h n  p  ạ h  áu và tắ   ạ h  áu, gây  h n  p thần   nh v n đ ng  ó thể là  

l ệt t ng b  ph n trong    thể. 

2. Phòng bệnh 

2.1.  p dụng  á  b ện pháp vệ   nh phòng bệnh là  h  y u. 

2.2. Không nuô  l n thả rông và định    t y g un theo hư ng dẫn        

qu n quản lý chuyên ngành th  y. 

2.3. D ệt loạ  g   nhấ  xung qu nh  huồng nuô  l n.  

2. .  ử lý phân g       để t êu d ệt   un xoắn. 

3. Giám sát bệnh Giun xoắn 

3.1.  h  y u là g á   át lâ   àng, đ   b ệt đố  v   l n     nuô , l n trong 

vùng  ó ổ dị h  ũ, vùng  ó nguy      o  ó dấu h ệu     bệnh. 

3.2.  ấy  ẫu    hoành để g á   át bệnh tạ   á        g  t  ổ l n ho   lấy 

huy t th nh l n để x t ngh ệ   háng thể do nh    bệnh t  nh ên trong vùng  ó 

ổ dị h  ũ,  hu v    ó nguy      o do    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  

phư ng xá  định. 

3.3. C  qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xây d ng, trình  ấp 

 ó th   quy n phê duyệt K  hoạ h g á   át bệnh   un xoắn trong vùng  ó ổ 

dị h  ũ,  hu v    ó nguy      o. V ệ  g á   át đư   th   h ện theo hư ng dẫn 

tạ  Phụ lụ  02 b n hành     theo Thông tư này. 

4. Xử l  động vật mắc bệnh 

4.1. Đ ng v t bị  ắ  bệnh   un xoắn đư   xử lý như   u: 

a) T êu h y bắt bu   đ ng v t  h t, đ ng v t  ắ  bệnh   un xoắn;  

b)         nghi  ắ  bệnh   un xoắn phả  g  t  ổ bắt bu   ho   nuô   á h 

ly để theo d  . 

c) Khuy n  h  h g  t  ổ đố  v   g        hỏe  ạnh trong  ùng đàn v   

g        ắ  bệnh   un xoắn, trường h p  hông g  t  ổ phả  nuô   á h ly để 

theo d  . 

4.2. V ệ  xử lý đ ng v t  ắ  bệnh phả  đư   th   h ện ng y  h   ó   t 

quả x t ngh ệ  dư ng t nh v   bệnh   un xoắn ho   đư      qu n quản lý 

 huyên ngành thú y đị  phư ng   ể  tr , xá    nh và   t lu n  ắ  bệnh   un 

xoắn. 
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4.3. Việ  xử lý đ ng v t  ắ  bệnh theo hư ng dẫn tạ   hụ lụ  0  đư   

b n hành     theo Thông tư này. 

5. Ch n đoán xét nghiệm bệnh 

 .1. Mẫu bệnh ph   là    hoành,    th n,     ông ho    ẫu huy t 

thanh.  

5.2. Mẫu bệnh ph   phả  đư   lấy, b o gó  và bảo quản theo Quy  hu n 

V ệt N   Q VN 01 - 83: 2011/ NN TNT đư   b n hành theo Thông tư  ố 

71/2011/TT- NN TNT ngày 2  tháng 10 n   2011        Nông ngh ệp và 

 hát tr ển nông thôn; bảo quản   nh ệt đ   át t  2
0
  đ n 8

0
C và  huyển ng y v  

phòng thử ngh ệ  nông ngh ệp đư      qu n  ó th   quy n  ông nh n.  

 5.3.  hư ng pháp x t ngh ệ : Th   h ện theo quy trình  h n đoán bệnh 

  un xoắn quy định tạ  T êu  hu n V ệt N   T VN 8 00-3:2010. 
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PHỤ LỤC 19 

HƯ NG D N PHÒNG, CHỐNG BỆNH LAO BÒ 

(Ban  àn  kèm   eo T ông  ư số  07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 

của Bộ  rưởng Bộ Nông ng iệ  và       riển nông   ôn) 

 

1. Gi i thiệu về bệnh Lao 

1.1. Khái niệm bệnh 

a) Bệnh Lao (Tuberculosis) là m t bệnh truy n nhi m mạn tính c a nhi u 

loà  đ ng v t và người gây ra do tr c khu n lao Mycobacterium tuberculosis. 

Kh  đ ng v t  ắ  bệnh, trong ph  tạng thường  ó những hạt v ê  đ c biệt gọi là 

hạt lao. V   hu n l o  ó 3 típ như   u: 

- Típ gây bệnh lao   người: Mycobacterium tuberculosis gây bệnh lao   

ngườ  nhưng  ũng có thể gây bệnh lao cho bò, chó, mèo.  

- Típ gây bệnh lao cho bò: Mycobacterium bovis gây bệnh lao cho bò 

nhưng  ũng có thể gây bệnh  ho người, l n, chó, mèo. 

- Típ gây bệnh l o  ho loà   h  : Mycobacterium avium gây bệnh l o  ho 

loà   h   nó   hung và g    ầ ; vi khu n  ũng  ó thể gây bệnh  ho người và 

l n, bò  t  ẫn  ả  h n. 

b) Sứ  đ   háng     v   hu n: V   hu n  ó thể  ống đư   1 tháng trong 

đờ  dã    ,  ống đư   nh  u tuần trong  ữ ,   tháng trong phân g        hô. V  

 hu n  ẫn  ả  v   t   tử ngoạ  và nh ệt đ ; ánh  áng   t trờ  t êu d ệt v   hu n 

trong 8 g ờ;  á   hất  át trùng như phoó -môn 10 , x t 2  và vô  b t d  dàng 

t êu d ệt v   hu n. 

1.2. Nguồn bệnh và đường truy n lây 

 )  oà   ắ : Trong t  nh ên  á  loà  g      , g    ầ , th  r ng,  h   trờ  

và ngườ  đ u  ắ  bệnh. Tuy nh ên  ỗ  loà  đ ng v t lạ   ẫn  ả  v     t trong 

03 típ v   hu n l o  há  nh u: l o ngườ , l o bò và l o g    ầ . Đ ng v t non 

thường  ẫn  ả  h n đ ng v t trư ng thành. 

b) Nguồn bệnh: Trong    thể đ ng v t  ắ  bệnh,  áu,  ữ  và  á  tổ  hứ  

bị l o đ u  ó  ầ  bệnh. N u l o   phổ  và đường t êu hó , thì nư    ũ , nư   

bọt, phân  hứ  nh  u  ầ  bệnh.  

 ) Đường lây truy n:  ệnh  ó thể lây tr   t  p t   on ố    ng  on  hỏe 

và lây g án t  p qu   á  nhân tố trung g  n. Thông thường v   hu n xâ  nh p 

vào    thể qu   á  đường   u: 

- Đường hô hấp: V   hu n t     thể bệnh bà  xuất r  ngoà  qu  nư   bọt 

do ho, hắt h  ,  hạ  nhổ… ho   theo phân. Kh  phân và đờ   hô,  ầ  bệnh 

d nh vào hạt bụ  l  lửng trong  hông  h . Đ ng v t  hỏe h t phả     bị lây bệnh.  

- Đường t êu hó : Phổ b  n nhất là bê và l n.  ê b   ữ   ẹ  ó bệnh l o    

bị lây bệnh. N u thứ   n, nư   uống bị ô nh     ầ  bệnh, đ ng v t  hỏe  n 

phả     bị lây bệnh. 

Ngoà  r  bệnh  ó thể lây qu  n   nh u, qu  đường   nh dụ . 
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1.3. Triệu chứng lâm sàng, bệnh tích 

 ) Tr ệu  hứng lâ   àng:   o bò thường thấy   những thể   u: 

-   o phổ : Thể này h y g p.   ểu h ện r  nhất là ho, l   đầu là ho khan, 

  u ho ư t, ho t ng   n.  on v t thường phát ho  h  g  lồng ng  , bị đuổ   hạy, 

uống nư   lạnh, nằ  xuống h y đứng lên. Kh  ho đờ  bắn r  nhưng  on v t lạ  

nuốt vào; đờ   ó thể lẫn   ,  áu; đô   h  thấy  áu  hảy r    lỗ  ũ .  ò gầy 

y u, lông d ng, d   hô, uể oả ,  n  t, th   hó ngày  àng t ng. Nghe và g  vùng 

phổ   ó â  đụ  phân tán, â  bùng h   và â  r n ư t h y â       h . 

- Lao hạch: Thể này khá phổ bi n. N u lao   phổi thì hạ h  ũng bị lao. 

Hạch bị  ưng thành những cục cứng, có khi sờ thấy lổn nhổn. Các hạch hay bị 

lao là hạ h dư i hàm, hạch tuy n nư c bọt, hạ h trư c vai, hạ h trư   đù  và 

hạch ru t. 

-   o v : Tùy  ứ  đ  bệnh  à bầu v  ho   n   v   ó thể bị b  n dạng. 

Sờ vào  ả  thấy những hạt l o lổn nhổn, hạ h v   ưng to,  ứng nổ   ụ . Sản 

lư ng  ữ  g ả  r  rệt. 

-   o đường t êu hó :  hổ b  n   ru t, g n.             hảy l ên   ên, gầy 

y u,  ó  hư ng h   nhẹ và rố  loạn tiêu hóa. 

b) Bệnh t  h: thường có 3 dạng: hạt lao, khố  t ng   nh thư ng bì và đá  

v ê  bã đ u. 

- Hạt lao: Tùy theo giai đoạn phát triển c a bệnh mà biểu hiện hạt lao 

khác nhau. Các hạt lao thấy rõ   phổi, hạch màng treo ru t; l   đầu hạt nhỏ và 

cứng gọi là lao hạt kê. Ở phổi có gi i hạn rõ, màu xám, khó bóc; n u hạt nhi u, 

nắn phổi s  có cả  g á  như phổi bị tr n cát; cắt có ti ng kêu lạo xạo. Hạt lao 

này gọi là hạt xám. Các hạt xám l n dần bằng hạt đ u xanh, hạt ngô, thân bị 

thoá  hó  thành bã đ u màu vàng nên gọi là hạt vàng. Các hạt trên to lên và v  

ra, những hạt không v  thì tổ chứ  t ng   nh b o bọc lại gọi là hạt x . 

- Khố  t ng   nh thư ng bì: Hạt x  t ng   nh  ạnh có khi to bằng hạt d , 

quả ổi, bị bã đ u hóa ho c can-xi hóa. 

- Đá  v ê  bã đ u: Ở g    đoạn sau các hạt lao v  ra bi n tổ chứ  l o đó 

thành đá  v ê  bã đ u, nát, thấm dịch. 

 2. Phòng bệnh b ng vắc-xin 

H ện n y  h   ó   t loạ  vắ -xin duy nhất phòng bệnh   o bò là vắ -xin 

như   đ   BCG (Bacillus Calmette – Guerin). Tuy nhiên, vắ -xin      t đư   

 ử dụng do gây tr  ngạ  trong v ệ   h n đoán bệnh   o. 

3. Giám sát bệnh Lao bò 

3.1. Đố  tư ng g á   át bệnh định   : Trâu bò g ống, bò  ữ  do    qu n 

quản lý  huyên ngành th  y xá  định. 

3.2. Giám sát lâm sàng thông qu  v ệ  qu n  át, phát h ện những tr ệu 

 hứng lâ   àng, bệnh t  h đ ển hình     g       bệnh,  h t và những đ   đ ể  

v  dị h t  họ  c   bệnh   o. 
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3.3. Giám sát phát h ện bệnh: Định      ể  tr  phát h ện bệnh   o bò 

bằng phản ứng t ê  n   bì. Th   h ện   ể  tr  bệnh   o bò đố  v   100   ố 

trâu bò g ống, bò  ữ  thu   d ện phả    ể  tr . 

3.4. C  qu n quản lý  huyên ngành th  y xây d ng, trình  ấp  ó th   

quy n phê duyệt K  hoạ h g á   át bệnh   o bò. 

4. Xử lý gia súc mắc bệnh 

4.1. Khi phát hiện gia súc mắc bệnh Lao, phả   á h ly để đ  u trị g       

 ắ  bệnh theo hư ng dẫn        qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng. 

4.2. Tiêu h y ho   g  t  ổ bắt bu c gia súc mắc bệnh Lao  hông  ó  hả 

n ng phụ  hồ . 

 .3. V ệ  xử lý đ ng v t  ắ  bệnh theo hư ng dẫn tạ   hụ lụ  0  đư   

b n hành     theo Thông tư này. 

5. Ch n đoán xét nghiệm bệnh 

5.1.  h n đoán bệnh   o bò bằng phản ứng t ê  n   bì ho   lấy  ẫu bệnh 

ph m là các mô nghi ngờ ho c có bệnh tích v   lư ng t  10 g đ n 200 g và đ ng 

vào lọ miệng r ng ho c túi nilon để gử  x t ngh ệ . 

5.2. Mẫu bệnh ph   phả  đư   lấy, b o gó  và bảo quản theo Quy  hu n 

V ệt N   Q VN 01 - 83: 2011/ NN TNT đư   b n hành theo Thông tư  ố 

71/2011/TT- NN TNT ngày 2  tháng 10 n   2011   a B  Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; phả  đư c lấy vô trùng, bảo quản trong đ  u kiện lạnh t  

2
0
  đ n 8

0
C và gửi v  phòng thử ngh ệ  nông ngh ệp đư      qu n  ó th   

quy n  ông nh n ch m nhất 24h sau khi lấy mẫu.  

5.3.  hư ng pháp  h n đoán, xét nghiệm: Th c hiện theo quy trình ch n 

đoán bệnh Lao bò quy định tại Tiêu chu n Việt Nam TCVN 8400-10: 2010. 
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PHỤ LỤC 20 

HƯ NG D N PHÒNG, CHỐNG BỆNH   Y THAI TRUYỀN NHI M 

(Ban  àn  kèm   eo T ông  ư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 

của Bộ  rưởng Bộ Nông ng iệ  và       riển nông   ôn) 

 

1. Gi i thiệu về bệnh  ảy thai t uyền nhi m 

1.1.  Khá  n ệ  bệnh  

a)  ệnh Sảy th   truy n nh    (Bucellosis) là bệnh truy n nh     hung 

 ho nh  u loà  g       và ngườ .  ệnh thường xuất h ện quá trình v ê , hoạ  tử   

  t  ố    qu n ph  tạng, đường   nh dụ  rồ  l n r  nh u th   gây r  h ện tư ng 

sảy thai,  át nh u. V   hu n gây bệnh đư    h   thành 3 nhó   h nh: 

- Bucella abortus gây bệnh   trâu bò; 

- Brucella suis gây bệnh   l n; 

- Bucella melitensis gây bệnh   dê,   u; 

Ngoà  r   òn  ó Bucella ovis  h  gây bệnh  ho   u, Brucella cannis gây 

bệnh cho chó và   t  ố  h ng v   hu n gây bệnh  ho loà   há . 

b) Sứ  đ   háng     v   hu n: Ở nh ệt đ  thường, v   hu n tồn tạ    tháng 

trong  ữ , nư   t ểu và đất    ư t. Ở nh ệt đ  hấp ư t 70
0
  trong 30 ph t.  á  

 hất  át trùng thông thường như:   x t phen  , phoó -môn   , nư   vô      ó 

thể d ệt v   hu n   u 1-2 g ờ. 

1.2.  Nguồn bệnh và đường truy n lây 

 )  oà   ắ : Đ ng v t  ắ  bệnh Sảy th   truy n nh    là dê,   u, bò, 

trâu, l n,  hó, đ ng v t ho ng dã và ngườ .  oà   h   và  hu t  ó   ng  ầ  

bệnh. 

b) Nguồn bệnh: Ở  on  á    ng bệnh, v   hu n  ó nh  u   n   nh u, 

nư   ố , nư   nhờn và  hất nhờn â  đạo,  ữ ;    on đ  , v   hu n  ó nh  u 

trong t nh dị h. Hầu h t  á     qu n ph  tạng như  áu, g n, lá h, t y xư ng, 

dị h hoàn đ u  hứ    t lư ng l n v   hu n. Trong  áu, v   hu n xuất h ện t ng 

thờ    , nh  u nhất  h  g       đ  ho    ảy thai. Trong th    ảy như bọ  th  , ph  

tạng     thai  ó rất nh  u v   hu n. 

 ) Đường truy n lây  

-  ây tr   t  p: Qu  đường t êu hó  do thứ   n, nư   uống  ó nh    v  

 hu n gây bệnh ho   do b   ữ   ẹ; qu  đường   nh dụ  do g  o phố  thụ t nh và 

dị h    qu n   nh dụ ; qu  d , n ê   ạ  và v t thư ng h ; qu  đường hô hấp do 

h t phả  bụ   ó   ng v   hu n, lây tr   t  p. Th   đ  non, nư   ố , nh u th   là 

nguồn lây  h nh     B.abortus   bò và B.melitensis   dê và   u trong  h  đó 

dị h và th    ảy là nguồn lây  h nh     B.suis và B. Cannis.  
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-  ây g án t  p: Qu  dụng  ụ  h n nuô   ó   ng  ầ  bệnh.  ôn trùng 

 ũng  ó thể truy n bệnh và là  lưu  ữu  ầ  bệnh trong bầy đàn. Ruồ  là  lây 

bệnh qu  phân. 

 1.3. Tr ệu  hứng 

 ) Tr ệu  hứng   bò:  ò thường  ắ  bệnh do  h ng v   hu n B.abortus, 

ngoà  r   òn  ó thể  ắ  bệnh do  h ng B.suis và B. Melitensis. Thời gian nung 

bệnh t  1 tuần đ n   tháng,  ó trường h p  h   2 g ờ.  

-  ò  á  bị bệnh  h  y u xảy r    những  on  á   hử  tháng thứ  , , .  ò 

 ó h ện tư ng như  ắp đ : â  h   ưng đỏ,  hảy nư   nh t, v    ng,  ó h ện 

tư ng  ụp  ông.  ò  ốt nhưng  hông   o,  t v n đ ng. Th    ó thể  h t trư   

h y   u  h   ảy th  ,  ó h ện tư ng th   r   ả bọ  ho    át nh u, nư   ố   àu 

đụ , b n,  hông  ó  ù  nhưng lẫn  àng nh u  àu trắng.  

-  ò đ   thì tr ệu  hứng r  h n: Dị h hoàn  ưng đỏ gấp 2-3 lần,   u 2-3 

ngày dị h hoàn lạnh dần và bắt đầu teo,   u  on v t  ốt và bỏ  n.  hất lư ng 

t nh trùng g ả  đáng  ể, tỷ lệ tinh dị hình t ng   o, t nh dị h  huyển t   àu 

trắng đụ    ng ánh vàng.  on v t lườ  v n đ ng, th  h nằ  ho   đứng   t  hỗ, 

bỏ  n.  

-  ả bò đ   và bò  á  đ u  ó h ện tư ng v ê   h p:  h p háng,  h p 

 h u   on  á ) và  h p gố    on đ  ). Kh p  ưng,  h p vẹo lệ h là   ho bò đ  

lạ   hó  h n,  ờ  h p thấy    ,  ó nh  u dị h v ê . 

b) Tr ệu  hứng   dê,   u:  ệnh thường do  h ng B. Melitensis gây r ,   

  u  òn do B. Ovis. Thờ  g  n nung bệnh t  2-18 tuần. Tr ệu  hứng đ   trưng là 

 on v t bị  ảy th  . Trư    h   ảy th   1 tuần,  on v t  ốt   o,  ệt lả, g ả   ân, 

bỏ  n, uống nư   nh  u, v ê  v , nằ    t  hỗ,  hông th  h v n đ ng. Dê bị 

v ê  â  đạo, v ê  â  h ,  hảy nh  u nư   nhờn.   u đ    ó tr ệu  hứng g ống 

bò đ  , v ê  dị h hoàn. N u   u  ắ  bệnh do  h ng B. Ovis,  ó h ện tư ng 

v ê   h p  ạn t nh, v ê   àng dị h hoàn và  ó  á  tr ệu  hứng thần   nh. 

 ) Tr ệu  hứng   l n:  ệnh thường do  h ng Brucella suis gây r , thờ  

gian nung bệnh t  2-18 tuần.   n  á  bị  ảy th y, th   r   ả bọ .   n     hảy, 

v ê  th y thũng  á  đầu v ,  ệt  ỏ , b  ng  n, bỏ  n. Sảy th   thường   tuần 

thứ  -12. Kh   ảy th  , l n bị l ệt  hân   u, v ê   h p,   u 10-1  ngày hồ  phụ  

tr  lạ .  on đ   bị v ê   ưng dị h hoàn. 

1. .  ệnh t  h 

 ) Ở bào th       đ ng v t bị  ảy th  : Vỏ bọ  th   dày lên,  ó nh  u đ ể  

xuất huy t và ph    t l p dị h nh t, b n. Nư   ố  b n, đụ , lẫn  áu và  àng 

g ả. Trên n   nh u  ó nh  u đ ể  hoạ  tử,  ưng to, đen,    . Nh u th i có 

những đ ể  hoạ  tử dạng hạt  àu vàng trắng, bờ   t đụ .  uống rốn  ó   , 

đ ể  hoạ  tử lấ  tấ .   n, lá h, th n     th   bị v ê , xuất huy t và hoạ  tử. 

b) Ở  on  á : Hạ h v  bị v ê   ưng. Trên b    t d   ỏng     bầu v   ó 

những đ ể  hoạ  tử  àu trắng xá ,  ữ   ó  àu vàng. 
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c)  on đ  : Dị h hoàn vùng thư ng hoàn  ưng to gấp 2 - 3 lần bình 

thường,  àng ngoà  đường   nh dụ  dày,  ó  h  bị v ê   h p u      ó   , 

xo ng b o  h p  ó nh  u dị h nhày, đụ , h    ánh.      đoạn   u dị h hoàn teo, 

 ó những hạt hoạ  tử lổn nhổn. 

 )    qu n ph  tạng: Gan lá h bị  ưng h y hoạ  tử. 

2. Phòng bệnh 

 h  y u là áp dụng  á  b ện pháp vệ   nh phòng bệnh. V ệ  t ê  phòng 

theo hư ng dẫn        qu n quản lý  huyên ngành th  y. 

3. Giám sát bệnh  ảy thai t uyền nhi m 

3.1. Đố  tư ng g á   át bệnh định   : Trâu bò g ống, bò  ữ  do    qu n 

quản lý  huyên ngành th  y xá  định.  

3.2.   á   át lâ   àng thông qu  v ệ  qu n  át, phát h ện những tr ệu 

 hứng lâ   àng, bệnh t  h đ ển hình     g        ắ  bệnh,  h t và những đ   

đ ể  v  dị h t  họ .   

3.3. Giám sát phát h ện bệnh: Định      ể  tr  phát h ện bệnh Sảy th   

truy n nh    bằng phản ứng dị ứng ho     ể  tr   ữ  (phản ứng MRT) ho   

  ể  tr   háng thể trong huy t th nh  phản ứng R T, CFT,...). 

3.4. C  qu n quản lý  huyên ngành th  y xây d ng, trình  ấp  ó th   

quy n phê duyệt K  hoạ h g á   át bệnh Sảy th   truy n nh   . V ệ  g á   át 

đư   th   h ện theo hư ng dẫn tạ  Phụ lụ  02 b n hành     theo Thông tư này. 

4. Xử l  gia súc mắc bệnh 

4.1. Kh  phát h ện g        ắ  bệnh Sảy th   truy n nh   , phả   á h ly 

để đ  u trị theo hư ng dẫn            qu n quản lý  huyên ngành th  y. 

4.2. Tiêu h y gia súc ch t ho   gia súc mắc bệnh không  ó  hả n ng phụ  

hồ . 

 .3. V ệ  xử lý đ ng v t  ắ  bệnh theo hư ng dẫn tạ   hụ lụ  0  đư   

b n hành     theo Thông tư này. 

5. Ch n đoán xét nghiệm bệnh 

5.1. Mẫu bệnh ph m là  áu,  ữ , t nh dị h, lá h, g n, hoạ h ly pho, 

nư   ố , th   bị  ảy,.. đ ng vào lọ miệng r ng ho c túi nilon. 

5.2. Mẫu bệnh ph   phả  đư   lấy, b o gó  và bảo quản theo Quy  hu n 

V ệt N   Q VN 01 - 83: 2011/ NN TNT đư   b n hành theo Thông tư  ố 

71/2011/TT- NN TNT ngày 2  tháng 10 n   2011   a B  Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; đư c lấy vô trùng, bảo quản trong đ  u kiện lạnh t  2
0
C 

đ n 8
0
C và gửi v  phòng thử ngh ệ  nông ngh ệp đư      qu n  ó th   quy n 

 ông nh n ch m nhất 24h sau khi lấy mẫu. 

5.3.  hư ng pháp x t ngh ệm: Th c hiện theo quy trình ch n đoán bệnh 

Sảy th   truy n nh    quy định tại Tiêu chu n Việt Nam TCVN 8400-13: 2011. 
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PHỤ LỤC 21 

HƯ NG D N PHÒNG, CHỐNG BỆNH TỤ HUY T TR NG GIA   C 

(Ban  àn  kèm   eo T ông  ư số  07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 

của Bộ  rưởng Bộ Nông ng iệ  và       riển nông   ôn) 

  

1. Gi i thiệu chung về bệnh  

1.1. Khá  n ệ  bệnh  

a)  ệnh Tụ huy t trùng (Pasteurellosis) gia súc là bệnh truy n nh    phổ 

b  n   trâu, bò, l n; bệnh gây r  tỷ lệ  ắ    o, ảnh hư ng đ n   nh t   ho ngườ  

 h n nuô .  ệnh do v   hu n Pasteurella multocida gây r , đây là loạ   ầu tr   

 hu n  r   â  v   đ   trưng là gây tụ huy t và xuất huy t    á  vùng đ   b ệt 

trên    thể. V   hu n vào  áu gây nh    trùng  áu gây bạ  xuất huy t toàn 

thân. V   hu n thường sống trên niêm mạ   ũ , hầu, hạch amidan c a m t số 

gia súc khỏe mạnh, nhất là   những  on  hông đư c tiêm phòng. Vi khu n có 

thể sống đư c hàng tháng   trong phân, r   rác, trong đất chuồng nuôi. Khi g p 

đ  u kiện thu n l i thì những vi khu n này t ng đ c l c và gây bệnh cho gia súc.  

b) Sứ  đ   háng     v   hu n: V   hu n  ó  ứ  đ   háng  hông   o nên 

tồn tạ   hông lâu ngoà     thể trâu bò; v   hu n  ó thể tồn tạ  t  1 đ n 3 tháng 

trong đất    và th  u ánh  áng, đầ  lầy,  o b n  ó nh  u  hất hữu   , trong 

 huồng trạ ,.. V   hu n d  bị d ệt bằng nư   nóng  0
0
  trong 20 ph t, ánh  áng 

  t trờ  trong 12 g ờ, nư   vô  10  ho   phoó -môn 1  trong thờ  g  n t  1 

đ n 3 ph t.  á   hất  át trùng thông thường  ũng d  t êu d ệt đư   v   hu n. 

1.2. Nguồn bệnh và đường truy n lây 

 )  oà   ắ : Trâu, bò, l n, gà. 

b) Đường truy n lây 

- V   hu n gây bệnh xâ  nh p, lây l n theo đường t êu hó  là  h nh, 

ngoà  r   òn qu  hô hấp ( h  y u là hô hấp trên), đ   b ệt  h  n ê   ạ  bị tổn 

thư ng.  ệnh l n truy n tr   t  p t   on   ng  ầ  bệnh   ng  on  hỏe, ho c 

gián ti p qu  đường thứ   n, nư   uống,  huồng trạ  vệ   nh    . 

- Bệnh có thể lây truy n t  trâu, bò sang l n, gia cầm và ngư c lại. 

1.3. Tr ệu  hứng lâ   àng 

Thời gian   bệnh rất ngắn, ch  t  1-3 ngày, tuy nhiên có thể   o dà  đ n 

02 tuần. 

a) Thể quá  ấp t nh: Con v t sốt cao trên 41
0
C, đ t ng t tr  nên hung dữ, 

đ ên  uồng, chạy lung tung, ch t trong vòng 24 giờ. Thể này ít có biểu hiện gì 

đ   trưng. 

b) Thể  ấp tính: Thể này rất phổ bi n, con v t sốt cao trên 41
0
C, bỏ  n, lờ 

đờ, nư    ũ  nư c mắt chảy nhi u. Niêm mạc mắt,  ũ ,   ệng đỏ sẫm rồi tái 

tím. Vùng hầu  ưng to là  lư i thè ra ngoài. Hạch bên cổ  ưng to, th  khó và 

n ng n , đ  lạ   hó  h n.     đầu táo bón, sau lại  a lỏng, phân có lẫn máu và 

http://thuocthuyvang.com/news/bnh-t-huyt-trng-pasteurellosis-300.html
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niêm mạc ru t, bụng  hư ng to. Con v t nằm liệt, đá  r   áu, lịm y u dần rồi 

ch t trong 1 - 2 ngày. Tỷ lệ ch t cao n u không chữa bệnh kịp thời. 

c) Thể  ạn t nh: M t số trâu, bò, l n vư t qu  đư   g    đoạn cấp tính 

thường chuyển sang thể mãn tính. Con v t  ó b ểu h ện  ệt  ỏ ,  hó th , th  

nh nh,  hò  h , gầy y u, ho t ng hồ ,   o dà , ho nh  u  h  v n đ ng,  ũ   hô 

ho    ó dị h  ũ  đ  , đ  lạ   hó  h n do v ê   h p, viêm phổi, viêm ph  quản. 

Rối loạn tiêu hóa (phân lúc táo lúc lỏng), giảm  n uống, gầy y u. M t số con 

 ắ  bệnh bị ch t do suy kiệt. M t số ít có sức chịu đ ng thì những biểu hiện này 

nhẹ dần và khỏ , nhưng phải hàng tháng sau m i hồi phục. 

1. .  ệnh t  h 

a) Hạ h  ưng to, tụ  áu      qu n ph  tạng, ru t và dạ dày bị v ê , niêm 

 ạ  và  á  tổ  hứ  l ên   t dư   d  xuất huy t lấ  tấ , thịt nhão. 

b) B o t   và vùng xo ng bụng t  h đầy nư    ó  h  xuất huy t. 

c)   n và th n bị v ê , tụ  áu. 

d) V ê  phổ  thùy l n, phổ   ó nh  u vùng bị g n hó . Kh  quản và ph  

quản tụ  áu, xuất huy t.  àng phổ  xuất huy t lố  đố , dày lên và d nh vào 

thành  ạ h ng  . 

2. Phòng bệnh bắt buộc b ng vắc-xin 

2.1. Đố  tư ng t ê  phòng 

a)  á  tr ng trạ ,        h n nuôi gia súc t p trung; t   t ường hợp được 

mi n ti m phòng th o  uy định tại  hoản 2 Điều 4 của Thông tư này; 

b) Đàn g       nuô  nhỏ l  trong  á  h  g   đình: Trâu, bò, l n ná , l n 

đ   g ống do    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xá  định. 

2.2.  hạ  v  t ê  phòng: Tạ   hu v    ó ổ dị h  ũ, đị  bàn  ó nguy      o 

do    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xá  định  

2.3. Thờ  g  n t ê  phòng 

 ) Tổ  hứ  t ê  phòng định    theo quy trình nuô , t ê  phòng bổ  ung 

đố  v   g           phát   nh, đàn g       đã h t thờ  g  n  òn    n dị h bảo h  

ho   t ê  phòng theo hư ng dẫn        qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  

phư ng;  

b)    u lư ng, đường t ê  theo hư ng dẫn     nhà  ản xuất vắ -xin.  

2.4.   n  ứ vào đ  u   ện  h n nuô ,  h  h u thờ  t  t, đ   đ ể      t ng 

vùng,    n,    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xây d ng và tổ 

 hứ  th   h ện    hoạ h t ê  phòng  ho phù h p, bảo đả  h ệu quả t ê  phòng. 

3. Ti m phòng  h n cấp  hi có ổ dịch xảy  a  

3.1. Kh   ó ổ dị h xảy r , tổ  hứ  t ê  phòng ngay cho gia súc  hỏe  ạnh 

tạ   á  thôn, ấp, bản n   xảy r  dị h; đồng thờ  tổ  hứ  t ê  phòng b o vây ổ 
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dị h đố  v   g        ẫn  ả  tạ   á  thôn, ấp, bản  hư   ó dị h trong  ùng xã và 

 á  xã t  p g áp xung quanh xã  ó dị h. 

3.2. Huy đ ng l   lư ng tạ   hỗ hỗ tr  t ê  phòng; ngườ  tr   t  p th   

g   t ê  phòng phả  là nhân v ên th  y ho   ngườ  đã qu  t p huấn v  t ê  

phòng. 

3.3.    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng hư ng dẫn, quản lý, 

th   h ện t ê  phòng và g á   át v ệ  t ê  phòng. 

4. Giám sát bệnh Tụ huyết t ùng 

Th   h ện g á   át lâ   àng là  h  y u để  h  đ ng phát h ện bệnh: Quan 

 át, phát h ện g        ắ  bệnh d   trên những tr ệu  hứng lâ   àng, bệnh t  h 

đ ển hình     bệnh.  ấy  ẫu x t ngh ệ  g       bị  h t ngh  do  ắ  bệnh Tụ 

huy t trùng để phân l p v   hu n gây bệnh. 

5. Xử l  gia súc mắc bệnh 

5.1.  á h ly và đ  u trị g        ắ  bệnh theo hư ng dẫn        qu n 

quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng. 

5.2. Tiêu h y g        h t do  ắ  bệnh Tụ huy t trùng theo hư ng dẫn tạ  

 hụ lụ  0  đư   b n hành     theo Thông tư này. 

6. Ch n đoán xét nghiệm 

6.1. Mẫu bệnh ph   là  áu t  , dị h xo ng b o t  , phổ , xư ng ống,.. 

đ ng vào lọ miệng r ng ho c túi nilon. 

6.2. Mẫu bệnh ph   phả  đư   lấy, b o gó  và bảo quản theo Quy  hu n 

V ệt N   Q VN 01 - 83: 2011/ NN TNT đư   b n hành theo Thông tư  ố 

71/2011/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 n   2011   a B  Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; đư c lấy vô trùng, bảo quản trong đ  u kiện lạnh t  2
0
C 

đ n 8
0
C và gửi v  phòng thử ngh ệ  nông ngh ệp đư      qu n  ó th   quy n 

 ông nh n ch m nhất 24h sau khi lấy mẫu. 

6.3.  hư ng pháp x t ngh ệ : Th   h ện theo quy trình  h n đoán bệnh 

Tụ huy t trùng quy định tạ  T êu  hu n V ệt N   T VN 8 00-14:2011. 
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PHỤ LỤC 22 

HƯ NG D N PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH T  VỊT 

(Ban  àn  kèm   eo T ông  ư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Nông ng iệ  và       riển nông   ôn) 

 

1. Gi i thiệu về bệnh Dịch tả vịt 

1.1. Khá  n ệ  bệnh 

a)  ệnh Dị h tả vịt là bệnh truy n nh     ấp t nh nguy h ể    vịt. Tá  

nhân gây bệnh là do v  r t thu   nhó  Herpes trong họ Alphaherpesvirinae. Vi 

rút gây bệnh  ó  ấu tr    DN.  ệnh Dị h tả vịt  ó tỷ lệ  ắ  bệnh và  h t   o, 

 ó thể t   0  đ n 80  n u bị nh    lần đầu   trạ   hông t ê  phòng vắ -xin 

Dị h tả vịt thường xuyên,   t h p v   vệ   nh  hông đả  bảo. 

b) Sứ  đ   háng     v  r t: V  r t bị t êu d ệt trong dung dị h phoó -môn 

3%, chlorin 3% và  á  hó   hất  át trùng  ạnh  há . V  r t bị t êu d ệt   nh ệt 

đ  56
0
  trong 10 ph t, 50

0
  trong  0 đ n 120 ph t, nh ệt đ  22

0
  đư   30 ngày. 

1.2. Nguồn bệnh và đường truy n lây 

 )  oà   ắ : Đ ng v t  ắ  bệnh Dị h tả vịt là vịt, ng n, ngỗng    ọ  lứ  

tuổ  đ u bị  ắ  bệnh, đ   b ệt là t  0  ngày tuổ   ho đ n trư ng thành. 

b) Nguồn bệnh:  hân, dị h t  t t   ũ ,   ệng và  ắt     g    ầ   ắ  

bệnh  ó  hứ  v  r t. 

 ) Đường truy n lây: Đường truy n lây  h  y u qu  t  p x   tr   t  p g ữ  

 á  g    ầ   hỏe  ạnh và g    ầ  bị nh    bệnh. Ngoà  r , bệnh  ó thể lây l n 

d  dàng qu   á  phư ng t ện    họ  như g ày d p và quần áo   ng t    t đàn 

bị nh    đ n.  ệnh lây l n nh nh và trầ  trọng trong  hoảng 2 - 3 ngày. 

1.3. Tr ệu  hứng lâ   àng 

Thờ  g  n   bệnh thường t  3 -   ngày tùy theo đ   l       v  r t.  

Vịt, ng n, ngỗng bị bệnh  ó h ện tư ng bỏ  n,    nư  , t êu  hảy nh  u, 

phân trắng x nh ho   vàng nh t, xù lông,  hảy nư    ũ ,  ắt  ó dử,     ắt 

 ưng, n ê   ạ   ắt đỏ, ngoẹo đầu,  ất th ng bằng, ngoẹo  ổ, bạ  l ệt,  h t 

nhanh. 

1. .  ệnh t  h 

Tu  theo trường h p  ó thể thấy   t ho   nh  u trong những bệnh t  h 

sau: 

a) Ở vịt trư ng thành  ó h ện tư ng g n bị bạ   àu ho   xuất huy t đ ể . 

Con cái  ó thể thấy  á  n ng trứng bị xuất huy t. 

b) Mạ h  áu bị tổn thư ng. Hệ bạ h huy t bị tổn thư ng và thoá  hó  nhu 

mô. 
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c) Đường t êu hó  bị v ê , ru t xuất huy t thành t ng  ảng,  ó nh  u 

 hất nhờn. Đây là bệnh t  h đ   trưng     bệnh dị h tả vịt. 

d) K ể  tr  v  thể thấy tổn thư ng  ạ h  áu và  á     qu n ph  tạng. 

 uất h ện  á  thể vù  n   nhân, thể vù  t  bào  hất trong  á  tể bào b ểu  ô     

hệ thống t êu hó . Đây là b  n đổ  v  thể đ ển hình     bệnh. 

2. Phòng bệnh bắt buộc b ng vắc-xin 

2.1. Đố  tư ng phòng bệnh bằng vắ -x n: vịt, ng n, ngỗng. 

2.2.  hạ  v  t ê  phòng: Vùng  ó ổ dị h  ũ, đị  bàn  ó nguy      o do    

qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xá  định. 

2.3 Thờ  g  n t ê  phòng 

a) Tổ  hứ  t ê  phòng định    theo quy trình nuô  ho   hư ng dẫn        

qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng; 

b)    u lư ng, đường t ê  theo hư ng dẫn     nhà  ản xuất vắ -xin. 

2.4.   n  ứ vào đ  u   ện  h n nuô ,  h  h u thờ  t  t, đ   đ ể      t ng 

vùng,    n,    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xây d ng và tổ 

 hứ  th   h ện    hoạ h t ê  phòng  ho phù h p đả  bảo h ệu quả t ê  phòng. 

3. Ti m phòng  h n cấp  hi có ổ dịch xảy  a  

3.1. Kh   ó ổ dị h xảy r , tổ  hứ  t ê  phòng  ho vịt, ngan, ngỗng tạ   á  

thôn, ấp, bản n   xảy r  dị h; đồng thờ  tổ  hứ  t ê  phòng b o vây ổ dị h theo 

hư ng t  ngoà  vào trong đố  v   vịt, ngan, ngỗng tạ   á  thôn, ấp, bản  hư   ó 

dị h trong  ùng xã và  á  xã xung qu nh t  p g áp v   xã  ó dị h. 

3.2. Huy đ ng l   lư ng t ê  phòng và hỗ tr  t ê  phòng; ngườ  tr   t  p 

th   g   t ê  phòng phả  là nhân v ên th  y ho   ngườ  đã qu  t p huấn. 

3.3. C  qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng hư ng dẫn, quản lý, 

th   h ện t ê  phòng và giám  át v ệ  t ê  phòng. 

4. Giám sát bệnh Dịch tả vịt 

 .1.   á   át lâ   àng phả  đư   th   h ện thường xuyên, l ên tụ , đ   

b ệt đố  v   vịt, ngan, ngỗng     nuô , vịt, ng n, ngỗng trong vùng  ó ổ dị h  ũ, 

vùng  ó nguy      o do    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xá  

định.  

 .2.   á   át lưu hành v  r t:  ấy  ẫu g n, lá h th n     vịt, ngan, ngỗng 

ngh   ắ  bệnh để x t ngh ệ  v  r t. 

4.3. Giám sát sau tiêm phòng  áp dụng    á  trạ  g ống) 

a) Giám sát sau tiêm phòng để đánh g á   t quả tiêm phòng và khả n ng 

đáp ứng mi n dịch c   đàn   u  h  đư c tiêm vắc-xin; 

b)  ấy  ẫu huy t th nh để x t ngh ệ  kháng thể bảo h  sau tiêm phòng; 

 ) Thờ  đ ể  lấy  ẫu: S u 21 ngày  ể t  thờ  đ ể  t ê  phòng gần nhất. 
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4.4. C  qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng xây d ng, trình  ấp 

 ó th   quy n phê duyệt K  hoạ h g á   át bệnh Dị h tả vịt. V ệ  g á   át 

đư   th   h ện theo hư ng dẫn tạ  Phụ lụ  02 b n hành     theo Thông tư này. 

5. Xử l  gia cầm mắc bệnh 

5.1. Cá h ly g    ầ   ắ  bệnh để  h    ó , hỗ tr  phụ  hồ ; cách ly gia 

 ầ   hỏe  ạnh trong  ùng đàn để  h    ó  nuô  dư ng ho    huy n  h  h g  t 

 ổ t êu thụ tạ   hỗ; 

5.2. T êu h y g    ầ   h t do  ắ  bệnh Dị h tả vịt theo hư ng dẫn tạ  

 hụ lụ  0  đư   b n hành     theo Thông tư này. 

6. Ch n đoán xét nghiệm bệnh 

6.1. Mẫu bệnh ph   là gan, lách, th n     g    ầ  ngh   ắ  bệnh. 

6.2. Mẫu bệnh ph   phả  đư   lấy, b o gó  và bảo quản theo Quy  hu n 

V ệt N   QCVN 01 - 83: 2011/ NN TNT đư   b n hành theo Thông tư  ố 

71/2011/TT- NN TNT ngày 2  tháng 10 n   2011        Nông ngh ệp và 

 hát tr ển nông thôn; đư   bảo quản   nh ệt đ  lạnh t  2
0
  đ n 8

0
C và  huyển 

ng y v  phòng thử ngh ệ  nông ngh ệp đư      qu n  ó th   quy n  ông nh n. 

6.3.  hư ng pháp x t ngh ệ : Th   h ện theo quy trình  h n đoán bệnh 

Dị h tả vịt quy định tạ  T êu  hu n V ệt N   T VN 8 00-11:2011. 

 

 


